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Tương -lai là ở học-sinh , sinh - viên, ở thế-hệ trẻ đang vươn

mình lên đề tìm- tòi học-hỏi trên mọi lĩnh -prc bởi kỷ-0ọng sẽ

đem sự học- Dân đó câu-dựng cho bản-thân, cho gia - đinh, cã

hội và quốc -gia.

Nói đến thế-hệ mai sau là nói đến vấn- đề giáo-dục, vì không

còn cách nào hiệu-quả mau chóng bằng cách đào tạo ngay từ

bây giờ những tâm hồn còn dại. Hãy cho tuổi trẻ một bó đuốc

và chỉ cho chúng một con đường, tương-lai sẽ bảo đảm. Công

việc này cần-thiết cho các thế-hệ tương-lai nói chung , trở thành

khẩn cấp đối với con em miền Thượng nói riêng . Đối với cã

hội đồng- bào các Sắc-tộc hơn 90 % là thất học, dân-trí thấp kém

nên công-tác giáo -dục lại càng phải thúc đẩy và tiến tới một

cách thật là cần -thiết. Trong các thời-gian gần đây, nhất là

sau cuộc cách- mạng 1-11-1963, sĩ số sinh-oiên học-sinh các Sắc

tộc đã ngày một gia-tăng lên một tỷ-lệ khá cao so với các năm

trước. Công việc cung ứng các tiện nghi trường sở, trợ- cấp

phương-tiện, sách vở, học-bông, giáo-viên, giáo-sư cho dịch-vụ

giáo-dục con em đồng -bào Thiều-số là một mối quan-tâm đặc

biệt, của các nhân-sĩ và trí-thức Sắc-tộc.

Ngày nay, hơn lúc nào hết, công-tác giảo-dục sinh-Diên ,

học- sinh các Sắc-tộc hiện đang đứng hàng đầu hay song

hành với các lãnh-vực khác để nhằm hướng dẫn các thanh

thiếu- niên Sắc-tộc tiến theo kịp trào- lưu tiến - hóa của Dân -tộc.

Nhưng trải qua thời-gian , qua các cuộc thay đổi Chính

quyền, các chính-sách giáo-dục dành cho sinh -viên học-sinh các

Sắc -tộc cũng thăng - trầm theo sự biến-chuyền của thời

đại hay quan-niệm của các giới-chức thẳm-quyền của ngành



giao-dục quốc- gia. Vì vậy các sinh-viên học-sinh Thượng cũng

gặp nhiều trở ngại, ngỡôngàng trong việc học hỏi.

Khi nhận định về tầm quan-trọng của giáo-dục, nhà chính

trị-học thường công nhận : « Giáo-dục là mẹ đẻ của kinh-tế, xã

hội, quân-sự và luôn cả chính -trị nữa .

Nên các nhà tranh -đấu chính -trị Sắc-tộc đã đặt vấn đề giáo

dục và các biện-pháp nâng đỡ sinh-viên , học-sinh Sắc-tộc gia

nhập các Trung - Tâm Giáo -Dục Quốc- Gia là một trong những

trọng-tâm chính -yếu phải quyết tâm thực hiện .

Điều-kiện tiên -quyết của Đấn- đề là đặt một nền móng căn

bản cho việc nâng - đỡ sinh-viên học-sinh sao cho phù hợp với

các nguyên-tắc đào-tạo của các Trung- Tâm giáo dục và nhu

cầu cấp-thiết ngày một gia -tăng để có đủ số chuyên-Diên Sắc-tộc

cung ứng cho guồng - máu sinh -hoạt của quốc-gia.

Trái qua nhiều năm , các nồ- lực đã thành đạt được từ từ

và khả - quan về mọi phương - diện, nhưng chưa được hoàn-toàn

hệ-thống -hóa hẳn hoi.

Đó cũng chính là lý do tạo điều - kiện cho cuốn : « Vấn-đề

giáo-dục sinh - viên học-sinh các Sắc-tộc » ra đời.

Đường hướng giáo dục đang chuyển từ từ -chương qua thực

nghiệm, chương trình giáo-dục của Quốc-gia đang nhằm hướng

dân sinh- viên học-sinh qua lãnh -Dực tr-túc phát- triển kinh-tế

hậu-chiến và kỹ - nghệ- hóa cứ sở sau thời gian hơn 20 năm bị

chiến - tranh tàn phá. Nhất là Cao - Nguyên Việt- Nam, với đất đai

phi- nhiêu màu mở, với nguồn tài -nguyên thiên-nhiên dồi-dào và

bất-tận đang chờ các bàn tay khỏe mạnh vạm vỡ của các chuyên.

viên Sắc-lộc với các kỹ - huật chuyên - môn khai -thác để đưa

Quốc-gia đến chỗ phú-cường .

Ước mong cuốn tài- liệu và hướng-dẫn này là một trong

muôn phần dề tạo dựng một thế-hệ sinh -viên học-sinh Sắc-tộc

thành-tài , nhiều thiện - chí để góp công vào việc phát-triền các

Sắc-tộc tui miền Nam Việt-Nam

Đ.P.T.
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ST -LƯỢC CHÍNH-SÁCH GIÁO DỤC ĐỒNG-BÀO THƯỢNG

TỪ THỜI PHÁP THUỘC ĐẾN CUỘC CÁCHMẠNG 1-11-1963.



!



I- DƯỚI THỜI PHÁP THUỘC.–

Trước khi người Pháp đặt chân lên đất nước Việt-Nam,

tình đoàn kết Kinh-Thượng, sự giao-hảo giữa kẻ mạn ngược

và người miền xuôi vẫn tốt đẹp . Sự kiện phân chia Kinh

Thượng Nam-Trung-Bắc chỉ là sản- phẩm của thực-dân muốn

phân-hóa dân tộc ta để thực - hiện chính- sách «Chia đề trị ) .

Nhìn lại các trang sử vào cuối thế-kỷ 19 và đầu thế-kỷ 20,

mới thấy dã-tâm của người Pháp. Trong suốt thời-gian chiếm

Cao-Nguyên làm của riêng, người Pháp hầu như chỉ chủ

trọng việc đưa người lên khai- thác tài-nguyên, chiếm- hữu đất

đai, mở mang đồn điền, mộ phu tuyển linh và đem các quần-

áo cũ, dụng-cụ phế thải , gạo muối lên phân phát cho phù đồn

điền cao-su, cà-phê vv... vấn-đề khai hỏa đán Thượng phó

mặc cho các nhà truyền-giáo mạnh ai nấy mở trường, mở

lớp giảng -đạo, muốn dạy theo chương- trình nào cũng được.

Ai muốn cho con cái đi học thì cho, bằng không cử việc ở

nhà làm rẫy, canh-tác hay đi làm cho các đồn điền của

người Pháp. Không có một sự khuyến-khích nào trong

việc giáo- dục thanh-thieu-niên Thượng.

Do đó chương-trình giáo-dục không đặt theo một tieu

chuẩn phát-huy nào. Vì hoàn-cảnh địa-phương, đa-số đồng

bào Thượng vì chưa tiếp-xúc nhiều với nền văn - minh bên

ngoài nên chẳng ai nghĩ đến việc cho con em đến trường. Vì

lẽ đó việc học hành phải sơ-sài , đơn-giản, đồng-thời sự thiếu

hụt cán-bộ giáo- huấn nên việc áp -dụng chương-trình giáo-dục

không được đúng-đắn . Về ngôn- ngữ thì người Pháp dành

Pháp-ngữ làm căn-bản giảng dạy ở các lớp cao và tại các lớp Sơ

3
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1 lớp

2 lớp

3 lớp

đẳng đều có Thổ - ngữ trong vài môn học và đặc-biệt

thầy giáo là người Thượng và một số ít người Pháp nhằm

mục-đích đào-tạo một số người địa-phương để xử -dụng trong

việc cai-trị thổ-dân . Ngày nay chúng ta thấy rải-rác trên-

khắp cơ-quan một số công-chức, quân-nhân Thượng rành
Pháp-ngữ hơn cả Việt-ngũ là do đó mà ra .

Chính -sách ngu-dân của thực-dân Pháp thể-hiện rất rõ

ràng khi nhìn vào con số thống-kê tình-trạng giáo - dục

Thượng trên Cao - Nguyên.

Tính đến ngày 31-3-1949 trên các tỉnh Thượng-Du miền

Nam Việt-Nam chỉ có :

24 Trường Mẫu giáo

- 4 Trường Sơ - học

6 Trường Sơ - học

3 Trường Tiểu-học

2 Trường Trung-học chỉ có lớp Đệ-Thất.

- 1 Trường Chuyên-nghiệp

Tổng số học-sinh Thượng tinh đến ngày kể trên chỉ có

3.522 học sinh .

Trong gần nửa thế-kỷ độc - quyền khai -hóa miền Sơn

cước với một dân- số gần một triệu người mà chỉ có hơn

3 ngàn người là biết chữ với tỷ-lệ 0 , 45 % thì quả thực

dân Pháp đã áp đặt một chính-sách ngu-dân đè nặng lên đầu

lên cổ hàng triệu người dân miền Thượng.

Suốt thời -gian gần 60 năm cai-trị kể từ năm 1887 đến 1949

vấn-đề y- tế , xã-hội , văn-hóa, giáo-dục đối với các Sắc-dân Cao

Nguyên hầu như không được Chinh- quyền Pháp lưu tâm đến .

Con số trẻ em chết lúc sơ sanh cũng như dân chủng chết vì

bệnh tật lên rất cao. Có nhiều Buôn, Làng số tử-vong

vì bệnh dịch lên từ 50% đến 80 %, có nhiều làng bị tiêu- diệt

hoàn-toàn .

Đồng-bào Thượng tuy thật-thà, chất- phác nhưng cũng

-
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nhận thấy rõ am - muu của người Pháp. Vì vậy, nhiều nhà ái

quốc Thượng đã đứng lên hoặc tự chủ -trương hoặc lãnh -đạo

đồng-bào Thượng tham-gia các phong-trào kháng Pháp . Từ

1910 đến năm 1945 các bộ -lạc khởi nghĩa chống Pháp trong đó

phải kể đến Bộ -Lạc M'Nông dưới quyền chi- huy của Ama

Trang-Long năm 1945, Bộ-Lạc Mdban năm 1894 tại sông Darang,

Bộ-Lạc Bahnar ở An-Khê chống Pháp từ năm 1938 đến 1942.vv.

II.– HOÀNG-TRIỀU CƯƠNG-THỔ .

Trước khi- thế chống Pháp ở khắp lãnh -thổ Việt-Nam,

trước tinh -thần bất -khuất, tranh-đấu bền chi của nhân-dân

Việt - Nam năm 1949 Chính - phủ Pháp phải trả lai

dân -tộc Việt- Nam cả hai miền Cao-Nguyên Nam và Bắc.

Nhưng vì muốn bảo vệ quyền-lợi trên Cao- Nguyên nên-

người Pháp yêu-cầu chính-phủ Việt- Nam tổ chức vùng Thượng

Du miền Nam bao gồm các Tỉnh Darlac, Đồng- Nai-Thượng,

Lâm-Viên , Pleiku và Kontum họp thành một địa-phận hành

chánh riêng biệt gọi là Cao-Nguyên miền Nam thuộc Hoàng

Triều Cương- Thổ dưới quyền một Ủy-Viên Đức Quốc-Trưởng

và đặt dưới quyền Tòa Khâm-Mạng do một vị Khâm-Mạng

quyền hành một Quốc -Vu -Khanh trông coi, chiếu điều 2 Sắc

lệnh số 3 ngày 25-7-1950.

Đến ngày 21-5-1951 , Quốc- Trưởng ban hành Dụ số 10 ấn

định qui-chế riêng biệt cho đồng-bào Thượng tại Cao-Nguyên

miền Nam, đặc biệt về phương- diện giáo-dục nói ở điều 8

nguyen - văn như sau :

« Điều 8 – Hoạch- định các kế - hoạch phát-triển y-tế, giáo

dục nhằm nâng cao điều - kiện vật-chất và tinh-thần đồng-bào

Thượng và các binh sĩ Thượng.

- Duy -trì việc dạy Tho-ngữ ở bậc Sơ -học và Tiểu-học
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Đào tạo cánbộ Thượng cung ứng cho nhu-cầu quân.

sự hành-chảnh , y-tế và giáo-dục trên Cao-Nguyên.

Điều-khoản này tương-đối đáp ứng phần nào nguyện-vọng

của đồng -bào Thượng nhưng chế-độ Hoàng-Triều Cương-Thổ

đặt miền đất Cao- Nguyên thành đất tư của Hoàng-Triều , người

Kinh lên lập nghiệp vẫn bị hạn.chế đến mức tối-đa nên giữa

Kinh và Thượng vẫn bị ngăn cách, không có sự giao-tiếpvới

nhau, thông-cảm để dìu-dắt nhau tiến-bộ, chung sức xây

dựng và cải-tiến xã-hội .

Vì thế, dù cho có một chương-trình giáo-dục phù hợp

nhưng đa-số đồng-bào Thượng vẫn bị cô-lập , ngày đêm chỉ

làm quen với núi rừng trùng -điệp, không ý-thức được mức độ

quan-trọng của sự học và thúc đẩy con em đến trường.

Cho đến năm 1954, theo bảng tường trình số 1829/QG ngày

18-9-1954 của Sở Giáo-Dục Cao-Nguyên Trung-Phần thì niên

khóa cuối cùng (1952-1953) của chế-độ Hoàng-Triều Cương-Thổ

tình hình giáo- dục Thượng được biết như sau :

Trường Trung- học
1

Trường Tiểu- học

Trường Sơ-học
38

Trường Làng
60

- Lớp Bình-dân Giáo-dục
49

Số học-sinh Thượng 5.612

Với dân số gần một triệu đồng-bào Thượng mà chỉ có

5,612 học-sinh đi học, tỷ-lệ 0,7% .

14

Cộng thêm các công-tác sau đây :

Tu sửa trường Trung-học Sabatier là trường Trung-học

công-lập duy nhất dành cho con em Thượng tại Cao-Nguyên

miền Nam, niên-khóa 1952-1953 có khoảng 60 học -sinh theo

học lớp 6 eme và 5 ème chương trình Pháp.
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Tu sửa và phát-triền các trường Tiểu-học và Sơ-học

có Ký-tuc-xá đã có trong thời kỳ Pháp thuộc. Số học- sinh Tiều

học trong niên-khóa 1951-1952 có khoảng 4.000 học-sinh .

- Cấp học-bồng cho 15 học - sinh sau khi học hết lớp

Trung-học ở trường Sabatier được gởi lên học tại Trường

Yersin Dalat với tư - cách nội-tri . Về sau này có 5 người trong

số 15 người nói trên đậu Tu - Tài toàn phần Pháp .

Về vấn-đề đào-tạo cán-bộ có mở :

3 khóa ban Cao-Nguyên tại Trường Quốc-Gia Hành

Chánh nhằm đào- tạo cán-bộ hành -chánh cao-cấp cho

vùng Cao.Nguyên.

Một số Sĩ- Quan và Hiến-Binh Thượng đào-tạo tại Trường

Võ- Bị Liên -quàn Dalat và Trường Hiến-Binh Quốc-Gia .

CHỦ-TRƯƠNG ĐỒNG-HÓA CỦA NGÔ - ĐÌNH- DIỆM.

Đến khi Chính- Phủ Ngò-đình-Diệm lên cầm-quyền do

Dụ số 21 ngày 11-3-1955 Quốc- Trưởng phe-chuẩn sát nhập

vùng Cao- Nguyên miền Nam vào lãnh-thổ Việt-Nam và đặt

toàn vùng Cao- Nguyên Trung - Phần thuộc quyền quản-trị của

Chính- Phủ Quốc-Gia .

Một chính -sách « Vi đồng-bào Thượng

Bởi đồng-bào Thượng

Cho đồng-bào Thượng »

được đề ra với những kế-hoạch di dân lên Cao-nguyên, lập các

khu Dinh- Điền tạo điều-kiện thuận-lợi cho đồng-bào Thượng

tiếp- xúc với văn- minh bên ngoài.

Ngay từ ngày đó hàng vạn người kinh di-cư lên Cao-Nguyên

lập nghiệp, tình huynh - đệ Kinh -Thượng tưởng được gắn bó,
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nâng đỡ nhau tiến-ly ), nhưng chính- quyền Ngo- kinh- Diệm đã

ban hành một loạt biện -pháp trong đó có điều -khoản :

« Cấm dạy Thổ- ngữ Thượng tại bạc Sơ-học và Tiểu-học

nhảm đồng- hỏa đồng - bào Thượng. Nền giáo - dục được nghiên

của tỉ- Inỉ cho phù hợp với dân-tộc tính, trình-độ và hoàn - cảnh

lịch -sử . Lấy Quốc- ngữ làm căn -bản giảng dạy từ Tiểu - học đến

Trung -học thay thế chương- trình Pháp.

Các trường học Thượng trên Cao- Nguyên theo đó cũng bị

Quốc -ngữ hóa lần hồi, chương-trình dạy Thổ -ngữ lần lần bị

bỏ quên, tuy rằng một vài trường có giáo-viên Thượng vẫn còn

duy trì một số thời lượng dạy Thỗ-ngũ thật khiêm-nhượng.

Điều này đối với đồng-bào Thượng là cả một sự cải-cách quá

lớn lao gây nên bất mãn trầm-trọng trong giới tri-thúcThượng.

Tuy nhiên từ ngày đó Chinh- Phủ cũng đã mở mang thêm

trường học, tổ-chức các lớp Bình - dân Giáodục, duy-trì các Kỷ

túc- xá học-sinh Thượng.

Theo tài -liệu của Nha Còng-Tác Xã-Họi miền Thượng

ấn hành 1962. Tính đến niên - khóa 1961-1962 số trường ốc và

học- sinh Thượng đã có :

a ).– PHỔ THÔNG :

BẬC : TRƯỜNG LỚP : HỌC-SINH

: :Trung -học :

Tiểu -học

Sơ -học

: 28 : 160 :

480

4.172

11.050226 440

Đã mở được : 2.006 khóa Bình-dần Giáo -dục, thanh - toán

nạn mù chữ cho 105.464 người .

Lập 57 Kỷ-tuc-xá học- sinh Thượng và 3 cư-xả giáo -viên

Cấp học-bồng cho những học-sinh nghèo hiếu -học.

1
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BIỂU- ĐỒ SO SÁNH sĩ số HỌC-SINH THƯỢNG

TỪ 1949 – 1954 – 1969 – 1673
- -

-

70.000

66.651 hs

- 60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

15.702hs

10.000

5.612 hs

3.5 22 hs

1.949 1954
1962 1973
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B. HUAN-LUYỆN.

Công cuộc đào-tạo cán-bộ chuyên viên , chuyên – nghiệp

Thượng được tiến hành mạnh- mẽ, tính đến cuối Đệ I lục-cá

nguyệt năm 1962 đã đào-tạo được :

CÁN-BỘ :

1.725 Cán- bộ Xã-hội Thượng

– 4.027 Hương-chức

– 1.404 Thanh-niên

100 Cán-bộ Thượng-Vận

72 Cán-bộ An - ninh

777 Cán-bộ Võ-trang Tuyen -truyền

CHUYÊN-VIÊN :

38 Tá-viên Điều - dưỡng

78 Điều-hộ Hương -thôn
.

59 Cô mu

218 Cán-bộ Canh-nòng

323 Giáo- viên

30 Tá-viên Thủ-Y

272 Cán - bộ Y-tế

CHUYÊN NGHIỆP :

-

317 Thợ may

346 Thợ mộc

144 Thợ rèn

|205 Thợ dệt

– 418 Thợ làm dép

414 Thợ hớt -tóc

- 107 Nữ-cong

20 Thợ đan mây, tre
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c).– THƯỢNG -NGỮ :

Nhằm mục- đích phô- biến tiếng Thượng trong giới cán-bộ,

quân nhân, công-chức phục -vụ trên miền Thượng, Chính - Phủ

đã cho phô-biến các sách học tiếng Thượng như ;

Koho Rhadé

Bahnar Tôi -

Hré Jarai

Sédang Vân-Kiều

Roglai K‘Tu

Stiếng M'Nông

Khuyến-khích cán-bộ học hỏi thêm tiếng Thượng để dễ

dàng thông-cảm trong khi phục-vụ đồng-bào Thượng. Chính

Phủ đã quyết-định cho những công -chức cán -bộ, quân -nhân

được hưởng phụ -cấp tiếng Thượng với điều-kiện phải qua một

kỳ thi sát hạch lấy chứng-chỉ « Năng-lực tiếng Thượng » .

Ngày 1-6-1962 Nha Công Tác Xã-Họi miền Thượng phối

hợp với Nha Tiểu-học Bộ Giáo- Dục và các Tòa Hành- Chánh

Tình, các Ty Tiểu - học tỉnh Thừa -Tiên, Pleiku , Ninh-Thuận,

Long-Khánh tổ-chức một kỳ thi lấy chứng- chỉ « Năng-lực tiếng

Thượng » cho các thi- sinh toàn quốc.

Kết- quả trong số 147 người dự thi.

110 người trúng tuyển .

d ) KÝ-TÚC-XÁ :

Về tình-trạng nuôi ăn học - sinh Thượng tại các Ký-tuc-xá

cạnh các trường Sơ -cấp và Tiểuhọc Thượng không được

chinh-quyền lưu-tâm tổ-chức chu- đáo. Hàng năm Bộ Giáo-Dục

nuôi ăn khoảng 2.000 học-sinh Thượng, năm 1963 kinh-phí

nuôi ăn lên đến 18 triệu đồng so với năm 1960 tăng gần

gấp ba.

Đồng thời Nha Công-Tác Xã-Hội miền Thượng lúc đó
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cũng quản-trị và điều-hành một Kỷ-tuc-xá học-sinh Thượng

Huế với một sĩ số là 150 học - sinh Thượng nghèo từ các

Tỉnh đưa về Huế học, được đài-thọ mọi phí khoản. Ngoài

ra còn có một Trung- Tâm Huấn-Luyện Cán-Bộ Thượng nhằm

huấn nghệ cho thanh - niên nam nữ Thượng như các nghề :-

thợ mộc, thợ hớt-tóc, may vá, dệt, thợ rèn, lồng vào chương

trình để hướng-dẫn về các môn chính-trị phồ -thỏng và dạy

chữ cho những cán -bộ mù chữ , ít học phân chia tùy theo

trình -độ.

Nói chung về tình-trạng giáo dục cho học- sinh Thượng

dưới thời Đệ Nhất Cộng - Hòa có tiếntriển nhiều so với thời

kỳ Hoàng- Triều Công- Thổ. Mặc dầu có những cố-gắng để nâng

cao trình -độ giao-dục miền Thượng, nhưng với chế độ đàn

áp, độc-tài đối với đồng -bào Thượng. Chính- sách Thượng- Vụ

của Chánh - Phủ Ngô- Đình- Diệm đã sai lầm từ căn-bản nên

không được sự ủng-hộ của quần-chúng Thượng.

Để đáp-ững nhu - cầu gia-tăng sĩ số học-sinh Thượng, Chính

Phủ vội-vàng cho thiết-lập Trường Sư-Phạm Cao-Nguyên tại

Ban Mê-Thuột do Nghị-định số 552 GDND ngày 18-12.1957 đề

đào-tạo cấp tốc một số giáo-chức Sắc-tộc , bởi vì các cấp điều.

khiển trường và đa-số giáo- sư là người Kinh để cung-ứng cho

nhu-cầu các lớp sơ- cấp ở các Buôn-Ấp.

Tính đến cuối niên học 1962-1963 số giáo - viên Sắc-tộc tốt

nghiệp tại trường Sư - Phạm Cao-Nguyên tổng số là 173 người
chia ra như sau :

Năm 1959 .. 28 Giáo viên tốt- nghiệp.

Năm 1960 .. 32 -nt

Năm 1961 .. 46 -nt

Năm 1962 .. 49 -nt

Năm1963 .. 48 -nt

Tuy nhiên số giáo- sinh, khi tuyển lại không phân-

chia theo tỷ lệ Sắc-dân , nên có những Sắc - dân số giáo -viên

quá nhiều so với các Sắc-dân khác số giáo -viên đào -tạo lại quá

.
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ít không cung ứng đủ nhuu - cầu cho các trường Sơ-cấp địa phương

tạo nhiều khó- khăn cho việc bồ-dụng các giáo -chức địa

phương này lại phải thuyên chuyển đến phục -vụ tại các địa

phương khác với ngôn ngữ và phong -tục khác nhau làm chậm

trễ cho sự học hỏi của học sinh Thượng.

Phân loại theo Sắc - dàn trong số 173 giáo - viên đã tốt

nghiệp có :

– 02 Giáo- viền sắc dàn Rhode

– 33 Giáo - viên sắc dân Jarai

32 -nt

-nt6

Bahnar

Koho

Cil-nt6

- 4 -nt Churu

Chinh - sách này tạo điều kiện chuyển tiếp giữa hai thời kỳ

và hai chảnh- sách có tinh-cách cấp bách, Tiên phong là các nhà

giáo Thượng phải cấp tốc học Việt-ngữ và áp-dụng ngay tức thời

tại các Trường học . Vì sự bất đồng ngôn-ngữ nên học sinh

Thượng ngơ-ngác, không hiểu bài vở, nên sự học không mấy

tiến-bộ .

Một điểm khác là Chính- Phủ bổ nhiệm một số giáo-chúc

người Kinla lên dạy học- sinh Thượng, vì không thông- hiều

phong-tục tập -quản của đồng bào Thượng, sự chản -nản và

không thành- công đã xảy ra nếu giáo- viên hướng-dẫn không

khéo-léo mà lại va chạm vào phong-tục hay tập quán của người

Thượng. Nhất cử nhất động phải thich -hợp với sự hiểu biết
của họ nếu không thì việc giáo-dục trở thành vô ích,

vì các thầy giáo đã đặt nặng vấn-đề lý -thuyết mà không

chịu tìm hiểu các đặc tính và sắc - thái địa-phương.

Sự tích lũy về nguyên-nhân ấy càng ngày càng lớn và lâu

dần trở thành khó gột rửa. Vì « Sự bất mãn không phải bùng

nỗ nên bởi những nguyên-nhân to lớn mà phát - sinh từ những

nguyên -nhan nhỏ cậu » .
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DIỄN-ĐÔ TÌNHTRẠNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊNĐỒ
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Do đó các giới trí-thức Thượng đã hiểu rõ an- mưu đồng

hóa của Chính-quyền , nên đã đứng lên phản đối . Phong -trào

nhen nhúm năm 1957. Để giải - quyết vấn -đề chính -phủ cho thành

lập Nha Công-Tác Xã- Họi miền Thượng ngày 03-9-1957 trụ sở

đặt tại Đà- Lạt và di -chuyển về Huế ngày 25-12-1958.

Phong -trào BAJARAKA bột- phát vào tháng 8-1958 để phản

đối chính- sách đồng - hỏa đồng bào Thượng của Chính-Phủ và

thỉnh - nguyện những sự cải-tô đường-lối và chính -sách, nhất

là về phương- diện văn - hóa giáo-dục , nhưng Chinh-phủ không

những không quan -tâm đến mà còn bắt giam các lãnh.tự của

phong-trào.

IV. – SAU CUỘC CÁCH MẠNG 1-11-1965 .

Sau cuộc cách mạng 1-11-1963, các nhàn -sĩ, các nhà trí

thức Thượng của phong -trào BAJARAKA lần lượt được chính

quyền trả tự -do. Công cuộc tranh-đấu cho quyền -lợi và sự

bình-đẳng của các Sắc- ọc Thiều - số lại được kết hợp và bừng

khởi.

Trước khi - thế mới đang ngày một dâng lên với sự ý -thức

chinh-trị của người Thượng ngày một lên cao , Chính- Phủ đã

cho cải danh Nha Công - Tác Xã -Họi miền Thượng thành Nha

Đặc- Trách Thượng- Vụ đặt trực - thuộc Bộ Quốc - Phòng và cho

di-chuyển trụ sở vào Saigon ngày 5-5-1964.

Để chuẩn bị đầy đủ các yếu-tố lien -quan đến y - nguyện

trung-thực của các Sắc -dàn Thượng toàn quốc lầu Chánh - phủ

Cách - Mạng ban hành một chính -sách phù -hợp với nguyện

vọng của đồng bào Thượng.

Ngày 5-5-1964, Chánh- Phủ đã mời 64 nhàn - sĩ đại -diện

đồng bào Thượng toàn quốc về Saigon thăm viếng Thủ - Đò

để tham- khảo ý kiến về nguyện vọng của đồng-bào Thượng.

Ngày 25-8-1961, Bộ Tư -lệnh Quân Đoàn II tổ -chức tại

Pleiku Đại-Hội các Sắc-Tạc Thượng Vùng II Chiến-thuật, có
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55 Đại- diện các Sắc-tộc Thượng về tham dự. Mục -đích của

Đại-hội cũng là để tham khảo nguyện vọng của đồng-bào

Thượng hầu hoạch - định một đường hướng chính -sách rõ rệt

cho vấn-đề Thượng. Tiếp đến ngày 20-9-1964, là cuộc ly khai

của phong-trào FULR0 tại Ban- Me-Thuột nên đến :

Ngày 17-10-1964 Chính- Phủ lại cho triệu-tập một Đại

hội các Sắc - dân Thượng tại Pleiku, có 73 thân - hào nhân -sĩ

Thượng tham dự. Đại -Hội đã thấu đạt được thành quả rực

rỡ về mọi địa hạt làm căn- bản cho chánh- sách Thượng - Vụ.

Về dự Đại -Hội có 11 phái đoàn gồm :

– 4 vị phó Phó Tỉnh- Trưởng Thượng -vụ

64 thân- hào nhân - sĩ Thượng, Chàm thuộc các tỉnh

Kontum, Pleiku, Phủ - Bồn, Darlac, Quảng - Đúc, Tuyên - Đức,

Quảng- Ngãi, Bình- Định, Phủ -Yên, Khánh - Hòa, Ninh - Thuận.

Thành phần phát -đoàn tuy chưa qui -tụ đầy đủ đại - diện đồng

bào Sắc- lộc toàn quốc, nhưng gồm mọi thành phần và hầu

hết các Sắc-dân, nên sau 3 ngày thảo -luận, đã đúc-kết một

bản nguyện-vọng đệ trình lên Thủ Tướng ChínhPhủ .

« Bản đúc kết nguyên -cong của đại -diện các Sắc dân Thượng

vùng II chiến -thuật họp tại Pleiku ngày 15 , 16 và 17-10-1964.

Về phần văn - hóa giáo -dục nguyên -văn như sau :

5 ) Văn-hóa giáo- dục :

“ Mở thêm trường Tiểu -học, Trung-học, Kỷ-thuật và

Chuyên - môn )

« Xây-dựng thêm các Ký-tuc-xá cho học- sinh Tiểu-lọc

và Trung -học )

« Cho học tiếng mẹ đẻ kèm theo chương trình Quốc

ngữ đến bậc Tiểu -học )

“Nàng-đỡ học sinh Thượng trong các kỳ thi và đặc

ân cho học - sinh Thượng vào các Trường Chuyên

nghiệp, Đại -Học )

« Cho học-sinh Thượng du - học )
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)« Mở thêm các lớp Đệ Thất đặc-biệt )

« Tiếp-tục cấp học bổng cho họcsinh Thượng )

« Thành lập Hội Bảo-Trợ sinh-viên , học- sinh Thượng )

.

THÔNG-ĐIỆP CỦA THỦ-TƯỚNG CHÁNH-PHỦ

NGÀY 17-10-1964 :

Trong thông - điệp của Trung -Tướng Nguyễn -Khánh, Thủ

Tướng Chánh-Phủ ngày 17-10-1964 nhân ngày bế mạc Đại-Hội

đã ban hành một chính-sách của Chánh - Phủ đối với đồng-bào

Sắc-Tộc. Riêng về Văn - hóa Giáo -dục nguyên - văn như sau :

« Trên địa- hạt này, Chánh- Phủ sẽ cho thiết-lập thêm nhiều

lớp và trường Tiểu học, cùng xây cất thêm Ký-túc xá để con

em đồng- bào Thượng có đủ chỗ học hành » .

« Ngoài ra Chánh-Phủ còn khuyến-khích và cấp thêm học

bồng cho con em đồng-bào Thượng theo học các trường Trung

học và Đại-học trong và ngoài nước tùy theo khả-năng .

Trong các kỳ thi lấy văn-bằng hoặc nhập học các trường

chuyên - môn con em đồng- bào Thượng sẽ được hưởng nhiều

sự nâng đỡ »

« Và tại bậc Tiểu-học, các Thổ - ngữ sẽ được đặc biệt dạy

kèm với chương-trình Việt-ngữ » .

Sau Chính-Phủ Nguyễn-Khánh , các ChínhPhủ kế tiếp đều

biểu -lộ ý-chí tôn trọng chính - sách Thượng - Vụ. Rõ-ràng hơn

hết là Chính Phủ Nguyễn-Cao -Kỳ đã cho áp -dụng nhiều biện

pháp nâng-đỡ đặc-biệt cho sinh- viên họcsinh Thượng kể từ

niên -khóa 1965-1966 với sĩ số gia -tăng rất nhiều.
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– 19 sinh viên ngành Đại - Học Y -Khoa và Hành-chánh

212 sinh- viên học sinh các trường Cao-đảng và

Chuyen- nghiệp.

936 học - sinh Trung -lọc.

- 21.170 lọc -sinh Tiểu- họ €.

Đồng -thời ngày 22-2-1966 Nội- Các Chiến -Tranh đã nâng Nha

Đặc- Trách Thượng- Vụ lên hàng Phủ Đặc-ủy Thượng- Vụ. Sau đó

các Đại- diện đồng bào Thượng thanh- gia công-tác Lập- Pháp bằng

cuộc bầu cử 9 Dàn- biểu gốc Thương miền Nam, Thượng Hiền

Bắc di -cư và Chàm, ngày 19-5-1966 để vào Quốc - Hội Lập-Hiến

soạn -tliảo bản Hiến - Pháp xây dựng nền Đệ - Nhị Cộng- Hòa.

Nhờ có sự tham- gia của Đại Diện đồng-bào 1 lượng vào

tòa nhà Lập - Pháp, bản văn luật- pháp căn- bản của Quốc-gia đã

có những điều khoản dành bảo - vệ quyền - lợi và sự hiện-hữu

của đồng- bào Tiểu -số trong Cộng- đồng Quốc - Gia Việt- Nam.

000
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DIỄN - TIẾN SỰSỰ HIỆN - HỮU

NGÀNH PHÁT-IRIỂN SẮC-Tực

HUE 1957-1958 1958-1964 1964-1966 1966-1967 1967

DI
DALAT

Q

SAIGON

NHA CÕNG - NHA cõNG- NHA ĐÀc .

TÁC XÃ HỘI | TÁC XÃ HỘI | RÁC H

MIEN THƯƠNG | MIỀN -THƯƠNG THƯỜNG VỤ

3-9-1957 25-12-1958 5-5-1964

PHÙ ĐẶC ỦY | Bộ PHÁT :

THƯỢNG VỤ TRIỂN SÁC

22- 02 - 1966 | TỘC

15-12-1967
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PHẨN TRÍCH DẪN

Hiến-Pháp Việt-Nam Cộng-Hòa

ngày 1-4-1967 1

Hiến - Pháp- Việt - Nam Cộng Hòa ban hành ngày 1-4-1967 đã

xác nhận sự hiện -hữu của các Sắc -tộc Tiểu- số trong Cộng

đồng Việt-Nam, chủ-trương đối xử công-bằng giữa mọi công

dân không phânbiệt Sắc-tộc, tập-quán , chủ-trương nâng cao

đời sống đồng- bào Thiểu- số để theo kịp đà tiến của dân tộc.

Hiến - Pháp đã nói lên được ý -chi, xóa bỏ mọi bất công giữa

các Sắc-tộc, đồng-thời bảo-vệ tập - quán của các Sắc-tộc Thiều

số trong cộng đồng Dân -tộc.

TRÍCH NGUYÊN VĂN : KMột số các điều-khoản liên-quan

đến căn-hóa giáo-dục và một số điều - khoản dành cho đồng -bào

các Sắc-tộc » .

CHƯƠNG I.- Điều-khoản căn bản :

Điều 2.=

1.- Quốc - Gia công - nhận và bảo- đảm những quyền căn-

bản của mọi công dân.

2.- Quốc gia chủ-trương sự bình -đẳng các công-dân không

phân biệt nam nữ, tôn giáo, Sắc-tộc , đảng phái. Đồng

bào Thiểu -số được đặc biệt nâng đỡ để theo kịp đà

tiến hóa chung của Dàn- Tộc.

3.– Mọi công dân đều có nghĩa-vụ góp phần phục- vụ

(quyền-lợi Quốc- Gia Dân -Tộc.
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CHƯƠNG II.- Quyền-lợi và nghĩa vụ côngdân :

1

Điều 10.-

1. Quốc- Gia công nhận quyền tự-do giáo-dục.

2.– Nền giáo - dục cơ - bản có tính-cách cưỡng bách và

miễn phí .

3.– Nền giáo-dục Đại- học được tự -trị.

5.- Những người có khả - năng mà không có phương-tiện

sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học -vấn.

5.– Quốc-gia khuyến -khích và nâng đỡ các công-dân trong

việc nghiên -cứu và sáng tác về khoa học văn học và

nghệ-thuật.

Điều 11.2

1.- Văn - hỏa giáo-dục phải được đặt vào hàng quốc-sách

trên căn bản dàn- tộc , khoa học và nhân- bản.

2.– Một ngân - sách thích đáng phải được dành cho việc

phát -triển văn- hóa giáo-dục.ZIO

hi

Điều 21.

}

1.– Quốc-gia công nhận sự hiện -hữu của các Sắc-tộc Thiều

số trong cộng-đồng Việt- Nam.

2.– Quốc-gia tôn trọng phong-tục , tập-quán của đồng bào

Thiểu - số. Các Tòa - Ấn phong-tục phải được lập để xét

một số các vụ án phong -tục giữa các đồng-bào Thiếu- số.

3. Một đạo-luật sẽ qui- định những quyền -lợi đặc-biệt để

nâng đỡ đồng-bào Thiều -số.

CHƯƠNG III.- Lập-Pháp

Điều 36.

Các tiề -thức và điều kiện ống -cử , bầu - củ Dàn-Biểu và

Nghị- Sĩ, kể cả Dân- Biểu đồng -bào Thiểu -số, sẽ do những

đạo-luật qui -định.

6
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CHƯƠNG VI.- Hội -đồng Sắc tộc.

Điều 97.

1.– Hội-Đồng các Sắc-Tạc đại-diện các Sắc-Tộc Thiểu- số

sống trên lãnh -thổ Việt - Nam có nhiệm vụ cố-vấn Chính

Phủ về các vấn-đề liên-quan đến đồng-bào Thiểu số.

2.– Với sự chấp thuận của Quốc-hội , Hội-Đồng các Sắc

Tộc có thể cử Đại-diện thuyết-trình trước Quốc-Hội

về các vấn-đề liên -hệ.

3.- Các dự luật liên-quan đến đồng-bào Thiểu -số có thể

được Hội-Đồng các Sắc-Tộc tham-gia ý kiến trước khi

đưa ra Quốc - Hội thảo-luận.

Điều 98.=

1.- Hội-Đồng các Sắc-Tộc gồm có :

Một phần ba hội- viên do Tổng-Thống chỉ- định.

Hai phần ba hội viên do các Sắc-Tộc đề cử.

2.– Nhiệm kỳ Hội-Đồng các Sắc-Tộc là 4 năm.

3.– Một đạo-luật sẽ qui - định sự tổ- chức và điều-hành

Hội- Đồng các Sắc-Tộc.

2

Sau đó , do nguyện vọng của các Nhân - sĩ Sắc - tộc

Thiểu-số biểu-lộ trong Đại-Hội các Sắc-Tộc Thiều-số Việt-Nam

ngày 25 và 26-6-1997 tại Pleiku thỉnh-nguyện Chính-Phủ nâng

Phủ Đặc-Ủy Thượng- Vụ lên hàng Bộ . Đáp lại ý nguyện đó ngày

15-12-1967 Chủ-Tịch Ủy-Ban Hành-Pháp Trung-Uơng đã ký Sắc

lệnh nâng Phủ Đặc - Ủy Thượng- Vụ lên Bộ Phát- Triển Sắc-Tộc

để có đủ quyền hạn và phương-tiện thực-thi chính - sách Phát

Triển Sắc-Tạc của Chính - Phủ trong mọi lĩnh -vực hành - chánh,

chinh-trị , kinh-tế, văn-lóa, giáo-dục, xã-hội , y - tế ... v.v.

-
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NGUYÊN-TÁC CĂN-BẢN VỀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG ĐỠ

SINH-VIÊN, HỌC -SINH CÁC SẮC-LỘC



THÔNG-TƯ SỐ 474- GD/ KH- 1 NGÀY 28-10-1964

CỦA BỘ GIÁO-DỤC.–

Căn -cứ vào thông -điệp của Thủ -Tướng Chính - Phủ công

bố ngày 17-10-1964 tại Pleiku trước Đại-Hội các Sắc-dân

Thượng, Bộ Quốc- Gia Giáo- Dục đã ban -hành thông -tư số 474

GD/KH.1 ngày 28-10-1964 ấn - định các biện - pháp nâng đỡ học

sinh, sinh viên Thượug gồm 14 điểm như sau:

Để nâng-đỡ học - sinh, sinh - viên Thượng, Bộ trân trọng

yêu-cầu quý vị cho thi- hành những biện -pháp sau đây :

1 ) Miễn cho học- sinh, sinh - viện Thượng khỏi phải đóng

góp bất cứ khoản tiền nào tại học đường (xã-hội học

đường, phụ - huynh học sinh, kể cả học phí tại Đại

Học... ) . Tuy nhiên vẫn được hưởng tiền trợ-giúp của

quỷ xã -hội học đường.

2) Thiết-lập thêm Kỷ-tuc- xá tại những nơi đông học-sinh

Thượng, ưu -tiên cho những học- sinh lớp lớn (nhi , nhất

... ) và ở xa trường .

3.- Tổ-chức tại các Ký-tuc-xá 3 bữa ăn : sáng, trưa

và chiều.

4.– Hằng năm, cấp học-bổng cho các học-sinh, sinh- viên

Thượng không được hưởng chế- độ Kỷ-tuc-xa .

5.– Vận-động các Cơ-quan Từ -thiện giúp mền, mùng,

quần áo, bút giấy v.v ... cho học- sinh Thượng.

6.– Dành một số học-bổng cho học-sinh , sinh viên Thượng

thuộc các Bộ-Lạc xin xuất ngoại du- học (ngoài trừ

học- Đồng đi Pháp . )

7.– Cho phép học - sinh Thượng học tiếng mẹ đẻ đến

hết bậc Tiểu-học, kèm theo với chương - trình Quốc

ngữ .
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8) Tăng giới hạn tuổi của học sinh Thượng xin nhập học

các Trường Trung học phô-thông lên 3 năm so với

học sinh người Kinh .

9) Thêm điểm cho các thi-sinh Thượng thi nhập học

các lớp Đệ Thất công- lập 10% tổng số điểm để được

chấm trúng tuyển .

10) Thêm điểm cho các thi - sinh Thượng không quá = 1/3 về :

Tổng số điểm được chấm đậu Trung-học Đệ-Nhất-Cấp.

Tổng số điểm để được chấm đậu loại I Tủ-tài 1 .

| Các Hội -Đồng Giám-Khảo liên hệ linh-động thi-hành

trong giới hạn nói trên tùy theo số học- sinh Thượng

được chấm đậu .

11 ) Cho học- sinh Thượng được nhập học miễn thi các

trường sau đây :

Mỗi năm các trường Trung - học Nông-Lâm-Súc thâu

nhận học- sinh Thượng có đủ điều-kiện quy-định

(tuổi và văn bằng) . Số này bằng 10% số học- sinh

dự tuyển.

Các Trường Kỹ - thuật, Mỹ-thuật, S.Phạm Cộng -đồng

sẽ tùy trình -độ, ấn- định trong các kỳ thi nhập học, một

tỷ -lệ dành cho các học sinh Thượng đủ điều-kiện

(về tuổi , học-vấn , văn - bằng).

12) Đặc-biệt nhận học- sinh Thượng có Tú - Tài II vào

các Trường Đại -học Cluyen -khoa khỏi qua một cuộc

thi như học-sinh Kinh .

Hằng năm, trước kỳ thi-tuyền, hồ-sơ của các học -sinh

và sinh- viên Thượng xin nhập học miễn thi các trường nói ở

điểm 11 và 12 phải nộp tại Nha Đặc-Trách Thượng - Vụ Bộ

Quốc- Plòng để Nha này xét nghị và chuyển hồ-sơ đến Bộ

Quốc- Gia Giảo-Dục.

13) Đề cử một số cán-bộ Thượng có khả -năng giữ những

chức-vụ như Ty- Trưởng, Thanh-Tra Tiểu học, Hiệu

Trưởng tại các Tỉnh miền Thượng.
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14) Nglien-cửu dự án thiết-lập một Viện Bảo -Tang

Nhân - Chủng.

Đến ngày 17-5.1965 trong văn-thư số 2180/VHGD NCKH

của Bộ Văn-Hóa Giáo-Dục, đã chấp-nhận thêm cho các sinh

viên , học-sinh Thượng miền Bắc Mi-cu ( Thổ, Thái, Nùng v.v... )

và Chà cũng được hưởng các biện -pháp nâng - đỡ đặc- biệt

dành cho sinh- viên học- sinh Thượng do Thong- Tr số 474/GĐ

KH-1 ngày 28-10-1964.

Biện-pháp nâng đỡ đặc-biệt này tương-đối thuận-lợi cho

các sinh -viên , học- sinh Sắc- tộc phát triển về văn-hóa giáo-dục

trong khoảng thời- gian từ niên -học năm 1961-1965 đến niên

khóa 1969-1970.

II.– SẮC- LUẬT Số 033/67 NGÀY 99-8-1967 .

Sau 2 năm Chính- Phủ thực -thi các biện -pháp nâng-đỡ

đồng bào các Sắc-Tộc Thiều -số chiếu theo các bản thỉnh

nguyện ngày 17-10-1964 với các văn-kiện đã ban hành. Một

Đại-hội các Nhân- sĩ Thượng mang tên là « Đại -Hội Kinh

Thượng Một Nhà - được triệu -tập tại Pleiku ngày 17-10-1966

để kiểm điểm những thành quả Chánh- Phủ đã dành cho-

đồng bào Sắc-tộc Thiềui - số.

Tiếp theo đó một Đại - Họi các Sắc-Tạc Thiểu - Số Việt

Nam ngày 25 , 26-6-1967 lại được triệu tập. Đây là Đại-hội

thứ 5 kể từ sau cách mạng 1-11-1963 . Đại - hội này gồm có :

8 Dân - Biểu gốc Thiểu -số

– 3 Hội- Viên Hội -Đồng Dàn - Quân

10 Đại diện Phong- trào FULR0

149 Thân- hào Nhân sĩ đại diện các Sắc-tộc Thiểu -số

miền Nam , Chàm và Thiểu số miền Bắc thuộc các Tỉnh Kontum,

Pleiku , Phủ Bồn, Darlac , Quảng-Đúc, Tuyền - Đức, Lâm- Đồng,

Bình Định , Phủ -Yên , Khánh- Hòa, Ninh -Thuận, Bình- Thuận,

Bình Long, Phước - Long, Long - Khánh, Quảng - Trị, Thừa Thiên,

Quảng - Nam, Quảng- Tin, Quảng - Ngãi.
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Sau hai ngày thảo-luận và biểu- quyết đã đúc- kết một

“Bản thỉnh -nguyện của Đại-Hội các Sắc- Tộc Thiều - Số toàn

quốc về qui-chế riêng biệt cho đồng-bào Thiều-số gồm 9 điều,

trên 9 địa hạt, riêng địa- hạt văn-hóa giáo-dục, điều 8

ghi nguyên văn như sau :

( a) Trong chương trình phát-triển chung, thỉnh-cầu Chính
Phủ cho mở thêm trường Trung - học, Tiểu - học, xây

cất Ký-tuc-xả để con em Thiểu -số có đủ chỗ học hành .

b) Thỉnh-cầu tiếptục khuyến -khích và cấp thêm học

bồng cho con em Thiều -số có phương tiện theo học

các Trường Trung, Đại-học và Chuyên -nghiệp trong

và ngoài nước.

c) Xin tiếp-tục cho con em Thiều - số được hưởng những

biện - pháp nàng-đỡ đặc- biệt trong các kỳ thi lấy văn

bằng hay nhập học các trường chuyên - môn như :

giảm điều - kiện văn bằng, dành tỷ -lệ hay miễn thi

nhập học , tăng điểm để được chấm đậu.

d ) Xin sớm thực- hiện chương -trình dạy Thổ- ngữ với

chương trình Việt- ngữ tại bậc Tiểu-học. Chương -trinh

dạy Thổ- ngữ chủ trọng tới phong-tục tập-quán của các

Sắc-dàn .

e) Thỉnh- cầu Hội - Đồng các Sắc-Tộc Thiểu -số tương lai
-

nghiêncứu :

Thành-lập Viện- Bảo- Tàng Nhân - Chủng tại nhiều

nơi trên toàn quốc đề bảo vệ và phát-huy văn

minh cổ của Việt- Nam.

Thành- lập một Viện Nghiên - Cứu các Sắc-tộc để giúp

đỡ Chánh - Phủ thiết-lập các kế hoạch phát -triển

đời sống đồng- bào Thiểu-số .

f ) Xin ban hành chính -sách cưỡng -bách giáo -dục cho

em đồng-bào Thiều -số .

g).– Xin tôn trọng và bảo - vệ các di - tích lịch-sử của người

Thiễu- số.
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em

Chính vị Chủ Tịch Ủy - Ban Hành- Pháp Trung -Ương đã đến

dự lễ bế- mạc Đại - Họi và nhận bản thỉnh nguyện kể trên. Sau

một thời-gian ngắn nghiên -cứu, phối- trí đến ngày 29-8-1967

Trung-Tưởng Nguyễn-văn -Thiệu Chủ -Tịch Ủy- Ban Lãnh Đạo-

Quốc-Gia đã đích thân lên Ban- Me - Thuột kỷ và ban hành Sắc

Luật số 033/67 ấn- định qui-chế riêng biệt cho đồng- bào Thiều - số.

Qui -chế riêng biệt cho đồng- bào Thiếu-số gồm 10 điều .

Về phần phát- triển Văn- hỏa Giáo dục ghi ở điều 7 nguyên văn
như sau :

Điều 7.

1 ) - Trong chương-trình phát -triển chung, Chánh - Phủ sẽ

mở thêm trường Trung - học, Tiểu học xây cất Ký-tuc

xá để con em hiểu số có đủ chỗ học hành.

2 )– Khuyến -khích và cấp thêm học-bổng cho con

Thiều-số có phương-tiện theo học các Trường Đại

học và Chuyên -nghiệp trong và ngoài nước.

3 ) – Trong các kỳ thi lấy văn - bằng hay nhập học các

trường chuyên môn, tùy theo từng cấp , từng ngành,

con em Thiểu -số sẽ được hưởng những biện - pháp

nâng đỡ đặc- biệt như :

Giảm điều kiện văn bằng, dành tỷ-lệ hay miễn

thi nhập học tăng điểm để được chấm đậu ... v...

4 ) – Tại bậc Tiểu học, THỗ- ngũ Thượng sẽ được dạy kèm

với chương-trình Việt- ngữ, chươngtrình dạy Thổ-ngữ

sẽ chủ - trọng đến phong-tục tập-quán của các Sắc-dân .

5) Hội-Đồng các Sắc-Tộc Thiều -số tuong- lai nghiên-cứu

và đề-nghị lên Chính- phủ :

Thành-lập Viện Bảo- Tùng Nhân- Chủng để bảo vệ

và phát-huy nền văn - minh cổ của các Sắc-tộc

Thiểu - số.

Thành-lập Viện Nghiên - Cứu các Sắc- Tộc để giúp

đỡ Chánh- Phủ thiết -lập các kế hoạch phát-triền

đời sống đồng- bào Thiểu -số ) .
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Các điều - khoản ghi trên đây một lần nữa xác- định chính

sách của Chánh - Phủ đối với đồng bào Sắc-Tộc, đặc-biệt về

phương -diện văn-hóa giáo-dục, Thong-Tư số 474-GD/KH-1 ngày

28-10-1964 vẫn còn phù hợp với tinh -thần điều 7 Sắc -luật

số 003/67 ngày 29-7-1967 .

III.– THÔNG-TƯ SỐ 9180/VHGDINCKH NGÀY 17-5-1965.

Đề bồ-túc , Bộ Văn-Hóa Giáo-Dục đã gởi Thông-Tư này

cho Nha Tống- Giảm- Đốc Trung, Tiểu-học và Bình-Dân Giáo

Dục nguyên - văn như sau :

« Bộ chấp.thuận đề- nghị của quý Nha cho sinh - viên và

học-sinh Việt gốc Thổ, Thái, Nùng, Chàm được hưởng những

biện-pháp nâng-đỡ đặc- biệt dành cho sinh-viên Thượng do

Thông- Tư số 474-GD/KH-1 ngày 28-10-1964 quy -định.

IV- THÔNG TƯ SỐ 369- GDKHPCIN17 NGÀY 19-5-1970.

Cho đến niên học 1970-1971. Bộ Giáo-Dục bất thần phồ.

biển thông-tư số 382-GD/KHPCINV7 về biện-pháp nâng đỡ

học- sinh, sinh-viên Sắc-tộc trong các kỳ thi , áp-dụng niên

khóa 1970-1971 nội-dung như sau :

A ) TRONG CÁC KỲ THI TUYỀN.

1 ) Về bậc Trung-học Phổ-thông :

Giới-hạn tuổi tối đa của học-sinh Sắc-tộc được tăng

là 3 tuổi so với học- sinh Việt.

Học-sinh Sắc- tộc được học lại bất cứ lớp nào không

hạn định số năm.

Học-sinh Sắc tộc trong các kỳ thi tuyển vào lớp 6 phải

thi chung với thí-sinh Việt, nhưng được hưởng tăng

điềm là 10 % tổng số điểm mà thí sinh Sắc-tộc đạt

được và khi xếp thứ hạng theo số điểm thì không

phân-biệt thí -sinh Sắc-tộc hay thi-sinh Việt.
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9) Về ngành Nông - Lâm -Súc :

a ) Tại các trường Trung -học Nông-Lâm-Súc hay Trung

Tâm Canh- Mục Sắc-Tộc, tuyển vào các lớp Đệ Ngũ , Đệ Tam

Nông -Lâm- Súc, các khóa huấn luyện ngắn hạn, học -sinh Sắc

tộc được thâu nhập học miễn thi với hạn định tỷ lệ là 10%

tổng số dự tuyển tại môi trường.

Đơn xin nhập học miễn thi phải do thi - sinh Sắc-tộc-

nộp thẳng cho trường chậm nhất là 15 ngày trước ngày thi

tuyển. Ưu-tiên thấu nhận sẽ do nhà trường định và dành

cho thí sinh Sắc-tộc ở gần Trường hay Trung - Tâm.

b) Tại các trường Cao -đẳng thuộc Trung -tam Quốc-gia

Nông-nghiệp :

Sinh - viên Sắc-tộc được thâu nhận nhập học miễn thi với

hạn định tỷ -lệ là 10 % số sinh -viên dự tuyển .

Đơn xin nhập học miễn thi phải do sinh - viên Sắc- lộc gở

Trung-Tâm qua Bộ Phát-Triển Sắc-tộc để nơi đây tùy nghi sắp

xếp theo thứ-tự uu-tiên và gởi tới Trung-Tân 15 trước ngày

thi tuyển để Trung -Tâm có ngày giờ phân -phối sinh - viên Sắc

tộc cho các Ban : 11 sinh- viên cho Ban Canh- Nòng, 5 sinh

viên cho Ban Thủ- Y và Chăn nuôi, 4 sinh- viên cho Ban Thủy

Lâm và cho phép các sinh-vien Sắc-tộc không được miễn thi

có thể ghi danh dự kỳ thi tuyển .

3) .- Về ngành Kỹ-Thuật :

Ban Cán-sự ngành Kỹ- Thuật :

Thi-sinh Sắc-tộc thi tuyển vào Ban này phải thi chung với

thi -sinh Việt , nhưng sau khi thi được sắp-xếp trong một danh

sách riêng của thi- sinh Sắc-tộc theo thứ hạng và được xếp

thâu nhận tối đa là 5% tổng số dự tuyển , 1 hi sinh Sắc- tộc

phải làm từ cam-kết phục vụ tại miền của mình sau khi tốt.

nghiệp, mới được xét thâu nhận theo tỷ lệ trên,
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Các trường thuộc Trung - Tam Quốc- Gia KD - Thuật :

Thí -sinh Sắc-tộc phải thi chung với thi- sinh Việt trong kỳ

thi tuyển, nhưng được hưởng tăng điểm là 10% số điểm mà

họ đạt được. Khi xếp thứ hạng theo số điện thì không phân

biệt thí-sinh Sắc-tộc hay thi - sinh Việt.

4 ). Về ngành Sư-Phạm :

Sư- Phạm Kỹ Thuật :

Thi - sinh Sắc-tộc phải qua kỳ thi tuyển, thi chung với thi

sinh Việt, nhưng được hưởng tăng điểm là 10% số điểm mà họ

đạt được, nếu có tờ cam kết phục -vụ tại miền của mình sau

khi tốt-nghiệp.

Sư-Phạm Phổ - Thông.

Thi-sinh Sắc-tộc được thâu nhận nhập học miễn thi với

hạn định tỷ- lệ 1/10 tổng số thí sinh dự tuyển với điều-kiện là

phải làm từ cam-kết phục -vụ tại miền của Sắc-tộc và nộp

đơn đúng hạn kỳ để được xét.

Trong trường -hợp số đơn xin miễn thi vượt quá tỷ-lệ 1/10

số dự tuyền , Trường sẽ tổ chức cuộc tuyển lựa riêng cho thí

sinh Sắc-Tộc để lấy đúng số thi-sinh theo tỷ-lệ .

Giáo-chúc Sắc-Tộc muốn nhập học Trường Sư-Phạm thì

hoặc là phải qua kỳ thi tuyển chung với thi-sinh Việt, để được

xét cho hưởng lương khi theo học, hoặc là muốn được nhập

học miễn thi phải xin nghỉ giả - hạn không lương và nộp chứng

chỉ về việc nghỉ nầy.

Thi- sinh hoặc giao.chức Sắc-tộc, nếu đã tự ý xin dự thi

tuyển chung với thi-sinh Việt, không được xét việc đặc -cách

nhập học miễn-thi nữa .

5) Về bậc Đại Học.

Trong các kỳ thi tuyển vào các phân Khoa Đại-Học Sư

Phạm, Y-Khoa, Dược-Khoa, Nha Khoa, sinh-viên Sắc-tộc phải

thi chung với sinh-viên Việt, nhưng được hưởng tăng điểm là

1/10 điểm số của thi -sinh trúng tuyển có điểm số thấp nhất

trong kỳ thi, với điều kiện là phải có tờ cam-kết phục-vụ tại

miền của Sắc-tộc sau khi tốt-nghiệp.
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Tuổi sinh viên Sắc-tộc còn được nới rộng thêm 3 tuổi

trong các kỳ thi tuyển, thi lên lớp và thi tốt-nghiệp lấy cấp

bằng. Tuy nhiên , trong các kỳ thi tuyển vào các ngành đào-tạo

cong-chức chuyên - viên có hưởng lương, vấn-đề tuổi này còn

tùy thuộc Tồng Nha Công-Vụ về quy-chế chung của công

chức ấn-định số tuổi nhập ngạch và tuồi đáo hạn huu-tri

để hưởng hưu-bổng.

B.– TRONG CÁC KỲ THI TỐT - NGHIỆP.

Trong kỳ thi Trung-học Đệ- Nhất- Cáp tráng- niên và Ti

Tài I và II phô-thông, học-sinh Sắc tộc được hưởng tăng

điểm là 10 % số điểm hạn định để chấm đậu trong các kỳ

thi nêu trên được cộng thêm vào số điểm mà họ đạt được .

Ngoài ra, không có vấn-đề đặc-ân tăng điện cho thi- sinh

Sắc-tộc trong các kỳ thi cuối năm và thi tốt-nghiệp tại các

bậe học và ngành học.

Thông-tư này đã giới - hạn tối- đa sự phát-triền giáo-dục

của sinh-viên Sắc-tộc về các ngành KD - Thuật (mục 3) ngành

Sư-Phạm (mục 4) và ngành Đại- Học (mục 5) làm cho hầu hết

các sinh-viên Sắc Tộc không theo học được các ngành kế trên

( chỉ cho tăng 10% số điểm thay vì 10% số chỗ) . Thêm nữa,

thông-tư này không dành một sự nâng đỡ nào cho sinh- viên

Sắc-tộc được cấp học-bổng du-học ngoại-quốc và không đề

cập việc cho tiếp-tục mở các lớp 6 đặc-biệt cho các học

sinh Sắc-Tộc ở bậc Trung - học mà trước đây đã được ghi

ở Thông-Tư số 474GD/KH- 1 ngày 28-10-1964 và đã thực-hiện

từ năm 1964 đến cuối niên -học 1969-1970.

o0o
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v.- KHUYẾN-NGHỊ CỦA HỘI -ĐỒNG CÁC SẮC-TỘC

VỀ VẤN-ĐỀ VÀN-HÓA GIÁO-DỤC.

Ngay sau khi Thông -tư 382 -GD/ KHPC - HV7 ngày 12-5-70

của Bộ Giáo-Dục phổ biến làm ngăn trở sự học-vấn của sinh

viên học-sinh Sắc-tộc . Các nhân-sĩ thượng, Dân-biểu, Nghị-sĩ

và các Hội viên Hội-Đồng các Sắc-Tạc đã thảo-luận sôi nổi

trong khóa học khoáng đại tại Pleiku trong những ngày 11 , 12

và 13-2-1971 và đã đồng thanh khuyến -nghị Chính - phủ

nguyên văn như sau :

« Nhằm mục-đích nâng đỡ đồng-bào các Sắc-tộc phát

triển dân- trí hầu sởm theo kịp đà tiến-hộ chung của Dân-tộc.

A
R
E

Hội-Đồng các Sắc-Tộc

Sau khi đã thảo - luận trong khóa học khoáng đại tại Pleiku

trong những ngày 11 , 12 và 13-2-1971 .

Trân trọng khuyến-nghị :

1 ) Tạo cơ-hội thuận tiện cho họe-sinh Sắc-tộc ở bậc Trung

học và các sinh-viên ở bậc Trung- học và các sinh-viên ở bậc

Đại học tiến thêm dề -dàng bằng cách :

a) Mở các lớp 6 đặc-biệt tại các trường Trung-học có

học-sinh các Sắc-tộc theo học .

b ) Nếu thuận -tiện và đủ điều - kiện, xin xét dành một

trường Trung-học cho con em Sắc-tộc theo học.

c) Dành cho các sinh-viên Sắc-tộc hội đủ điều-kiện văn

bằng một số chỗ theo tỷlệ, tại các Phân Khoa Đại

Học như Đại - Học Sư-Phạm , Đại-Học Y-Khoa, Đại- Học

Dược - Khoa, Học - Viện Quốc - Gia Hành - Chánh, các

trường Cao- Đẳng Kỹ- Thuật và Chuyên-Nghiệp ..v.v .

Trong thời-gian theo học, các sinh-viên Sắc-tộc phải

hội đủ , điều-kiện khả-năng, thi lên lớp, thi tốt-nghiệp

như các sinh - viên khác.
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d ) Cho các sinhh - vien gốc Sắc - tọc đủ điều - kiện bằng cấp

được xuất-ngoại du- học, được hưởng các học-bồng với

những dễ dãi tối -đa về điều-kiện tuồi.

2) Tạo phương- tiện vật chất để giúp học- sinh và sinh- viên

Sắc-lộc yên-tâm học-hành bằng cách phát triển và kiện-toàn

Ky-tuc-xá tại các địa -phương và thành lập một ký-Tuc-xá tại

Trung-Ương ( 1 ) dành cho sinh- viên và học-vien Sắc-tộc .

3) Phát huy văn-hỏa Sắc-tộc ngay tại các Trường có đông

con em Sắc-tộc theo học bằng cách cho dạy Thôngữ tại bậc

Tiểu- học và tại bậc Trung-học như là một môn học nhiệm.ỷ

hoặc như là một sinh -ngũ 2 ( phụ ).

4).- Thành -lập tại Trung- 0ơng một Nha Đặc-Trách Văn

Hóa Giáo Dục Sắc- tộc (2) trực thuộc Bộ Giáo - Dục hoặc Bộ

Phát- Triển Sắc -Tộc có mục- đích suu-tầm nghiên-cứu và phát

huy văn - hóa Sắc-tộc , bảo- tồn và tu- bồ di- tích lịch -sử Sắc-tộc

phát-triển văn-nghệ Sắc-lộc nghiện-cứu và đề-nghị các kế

hoạch giáo-dục con em Sắc-tộc , soạn -thảo sách giáo khoa Thổ

ngữ. Ngoài ra Nha này còn phụ -trách công việc thanh-tra

chương-trình dạy Thổ- ngũ cũng như tổ-chức các lớp tu-nghiệp

về thổ- ngữ cho các giáo-chức Sắc-tộc .

5).– Phát-triển mạnh ngành kỹ thuật cho con em Sắc-tộc

bằng cách :

a ).- Hoạch- định một chương - trình đào- tạo các chuyên-viên

Kỹ thuật Sắc-tộc để góp phần phát-triển kinh-tế.

J )) .– MIở thêm các trường Kỹ-thuật và huấn nghệ cho con

em Sắc tộc.

o0o

( 1 ) Ký - Túc- Xá sinh- vien Sác- Tạc tại Trung Ương đã được thành lập

tại Tân - Quí- Động năm 1971 .

(2) Theo sắc-lệnh số 020/ SL/ ST ngày 09-2-1973 cải tổ tổ chức Bộ

Phát- Triển Sắc-Tộc , Nha Đìn -Sinh đã được đổi danh thành Nha

Giáo Dục Xã Hội .
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VI.– BUỔI HỌP LIÊN - BỘ GIÁO - DỤC

VÀ BỘ PHÁT-TRIỂN SẮC-TỘC NGÀY 1-10-1971 .

Đứng trước hiện trạng đó Bộ Phát- Triển Sắc Tộc trong một

văn thư gởi Bộ Giáo -Dục vào trung tuần tháng 9-1971 đã đề-nghị

một buổi họp liên Bộ Giáo-Dục – Bộ Phát Triển Sắc -Tộc cấp-

Tổng Giám Đốc để bồ-túc và sửa đổi những biện -pháp cần-thiết .

nâng đỡ sinh-viên , học-sinh Sắc - tộc , vì niên khóa 1971-1972

đã bắt đầu mà chưa thấy Bộ Giáo - Dục đề cập tới . Về bậc

Đại-Học, buổi họp chưa đạt được kết-quả mong muốn vì sự

khiếm-diện của các Đại-diện các Phân-Khoa Đại-Học như :

Y-Khoa, Dược-Khoa, Nha - Khoa vv ,, về bậc Trung-học phồ

thông Bộ Giáo-Dục đề nghị Bộ Phát- Triển Sắc-Tộc làm văn

thư xin mở các lớp SÁU đặc- biệt tại 7 tỉnh Cao-Nguyên ,

chuyển Nha Trung-Tiểu-học và Bộ Giáo-Dục cứu xét .

.

VII.– BUỔI HỌP LIÊN BỘ GIÁO-DỤC

VÀ BỘ PHÁT-TRIỂN SẮC-TỘC NGÀY 13-9-1979.

l
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Trong suốt niên-học 1971 1972 các sinh - viên Sắc-tộc đã

gặp nhiều trở -ngại trong việc xin nhập học các Trường

Đại-Học Quốc-Gia . Do đó đến cuối tháng 8 1972 sắp bắt đầu

niên-học mới 1972-1973, Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc đã yêu cầu

Bộ Giáo-Dục duyệt xét lại các biện -pháp áp -dụng trong các

niên-khóa trước về việc nâng đỡ sinh - viên học- sinh Sắc

tộc trong các kỳ thi nhập học và ban hành thông-tư qui

định các biện pháp nâng đỡ áp-dụng cho niên -khóa 1972-1973.

Kết quả của buổi họp liên Bộ này , Bộ Giáo-Duc đã ban

hành các Thông-tư sau đây :

1 ) Thông-tư số 7859 - GĐ /KHPC/ HV / 1/ TI ngày 27-10-1979

Về việc biện-pháp nâng đỡ các thi -sinh co- nhi tử - sĩ,

Sắc-tộc hay Việt gốc Miên và cán-sự chuyên môn có Tủ- tài

toàn phần.
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Về phần thi- sinh Sắc-tộc nguyễn - văn như sau :

( Theo quyết- nghịphiên họp liêu-Bộ Giáo - Dục và Bộ Phát.

Triển Sắc-Tộc ngày 13-9-1972, các thi- sinh thuộc thành phần

Sắc-tộc thi tuyển vào các trường Cao-Đắng trực thuộc

Trung -tâm Quốc-gia Kỹ -thuật niên -khóa 1972-1973 được

hưởng tăng điểm 10% tổng số điểm đạt được . »

9) Thông-tư số 849-GĐ/KHPC/HV/9/TT ngày 17-11-1979

Về việc biện- pháp nâng đỡ học- sinh Sắc-tộc trong các

kỳ thi bậc Trung -học Phổ- thông, kỹ -thuật và Nông-Lâm-Súc

trong niên -khóa 1972-1973.

Nguyễn -văn như sau :

I.- Học-sinh Sắc-Tộc :

A. – TRONG CÁC KỲ THI TUYỂN.

1 ) .– Về bậc Trung-học Phổ thông :

Giới-hạn tuổi tối đa của học - sinh Sắc-tộc được tăng là

3 tuổi so với học- sinh Việt.

Học- sinh Sắc-tộc được học lại bất cứ lớp nào không

hạn định số năm.

Học-sinh Sắc- tộc trong các thi tuyển vào lớp 6, phải

thi chung với thí sinh Việt, nhưng được hưởng tăng điểm là

10 % tổng số điểm mà thi - sinh Sắc- tộc đạt được và khi xếp

thứ hạng theo số điểm thì không phân biệt thi-sinh Sắc-tộc

hay thí- sinh Việt.

9).– Về ngành Nông- Lâm-Súc :

a).– Tại các Trường Trung -học Nông- Lâm- Súc hay Trung

Tâm CanhMục Sắc - tộc , tuyển vào các lớp đệ Ngũ , đệ Tam

Nông-Lâm-Súc các khóa huấn luyện ngắn hạn , học-sinh Sắc

Tốc được thu nhận nhập học miễn thi với hạn định tỷ lệ là 10 %

tổng số dự tuyển tại mỗi Trường.

Đơn xin nhập học miễn thi phải do thi - sinh Sắc-tộc nộp

thẳng cho trường chậm nhất là 15 ngày trước ngày thi tuyển

ưu tiên thu nhận sẽ do nhà trường định và dành cho thí sinh

Sắc-tộc ở gần Trường hay Trung -Tâm.
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3).– Về ngành Kỹ-Thuật.

Ban Cản-sự ngành Kỹ-Thuật.

Thi-sinh Sắc- tộc thi tuyển vào Ban này phải thi chung với

thi - sinh Việt, nhưng sau khi thi được sắp xếp trong

một danh-sách riêng của thi-sinh Sắc-Tạc theo thứ hạng và

được xét thâu nhận tối-đa là 5% tổng số dự tuyển, Thi

sinh Sắc-tộc phải làm từ cam-kết phục-vụ tại miền của mình

khi tốt nghiệp mới được xét thâu nhận theo tỷ lệ trên .sau

4) Về ngành Sư-Phạm :

Sư - Phạm Kỹ- Thuật :

Thi-sinh Sắc-tộc phải qua kỳ thi tuyển , thi chung với

thí sinh Việt nhưng được hưởng tăng điểm là 10% số điểm

mà họhọ đạt được, nếu có làm từ cam-kết phục- Vị tại miền

của mình sau khi tốt-lighiệp.

Sư-Phạm Phổ- Thông :

Thi-sinh Sắc-tộc được thâu nhận nhập học miễn thi với

hạn định tỷ lệ 1/10 tổng-số thísinh dự tuyển, với điều kiện

là phải làm từ cam kết phục-vụ tại miền của Sắc-tộc và nộp

đơn đúng hạn kỳ để được xét .

Trong trường hợp số đơn xin miễn thi vượt quá tỷ-lệ

1/10 số dự tuyển, trường sẽ tổ chức cuộc tuyển lựa riêng cho

thi-sinh Sắc-tộc để lấy đúng số thi - sinh theo tỷ-lệ .

Giáo-chức Sắc-tộc muốn nhập học Trường Sư-Phạm

thì hoặc là phải qua kỳ thi tuyển chung với thi-sinh Việt, để

được xét cho hưởng lương khi theo học, hoặc là muốn được

nhập học miễn thi phải xin nghỉ giả hạn không lương và nộp

chứng-chỉ về việc nghỉ này :

Thi-sinh hoặc giáo-chúc Sắc -tộc , nếu đã tự ý xin dự tuyển

chung với thi-sinh Việt, không được xét việc đặc-cách nhập học

miễn thị nữa.
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B.– TRONG CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP.

Trong kỳ thi Trung-học Đệ I Cấp Tráng - Niên và Tú- Tài

phố-thông, học- sinh Sắc-tộc được hưởng tăng điểm là 10% số

điểm hạn định để chấm đậu trong các kỳ thi nêu trên được

cộng thêm vào số điểm mà họ đạt được. Ngoài ra , không có

đặcuân tăng điểm cho thi-sinh Sắc-tộc trong các kỳ thi lên lớp

cuối năm và thi tốt-nghiệp tại các bậc học và ngành học.

3) Thông tư số 107-GD/KHPC/HV/1 / IT ngày 4-1-1973 .

Về việc biện -pháp nâng đỡ sinh- viên Sắc-tộc trong các kỳ

thi tại các Trường Cao-Đẳng áp -dụng niên khóa 1972-1973 .

Về phần sinh-viên Sắc-tộc nguyên - văn như sau :

1 ) Sinh-viên Sắc tộc.

A. TRONG CÁC KỲ THI TUYỂN.

a) . Tại các Trường Cao -Đắng thuộc Học - Viện Quốc- Gia

Nông - Nghiệp.

Sinh-viên Sắc-tộc được thu nhận nhập học miễn thi với

tỷ- lệ hạn định là 10% số sinh-viên dự tuyển .

Đơn xin nhập học miễn thi phải do sinh viên Sắc- tộc gởi

Học-Viện qua Bộ Phát- Triền Sắc- Tộc đề nơi đây tùy nghi sắp

xếp thứ tự ưu-tiên và gởi tới Học-Viện 15 ngày thi tuyển đề

Học-Viện có ngày giờ phân phối sinh-vien Sắc-tộc cho các Ban .

b) Tại các trường Cao-Đắng thuộc Học- Viện Quốc-Gia

Kỳ-Thuật.

Thi- sinh Sắc-tộc phải thi chung với thi - sinh Việt trong kỳ

thi tuyển nhưng được hưởng tăng 10 % số điểm là họ

đạt được, khi xếp thứ hạng theo số điểm thì không phân biệt

thi-sinh Sắc-tộc hay thi - sinh Việt.

Không nhận sinh-viên Sắc-tộc học dự thinh.

B:– TRONG CÁC KỲ THI TỐT - NGHIỆP.

Không có đặcuân tăng điểm cho thi -sinh Sắc-tộc trong

các kỳ thi lên lớp cuối năm và thi tốt- nghiệp.

-
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VIII.–– BIỆN PHÁP NÂNG -ĐỠ ĐẶC - BIỆT

SINH VIÊN HỌC-SINH SẮC-TỘC THI NHẬP HỌC-

CÁC TRƯỜNG Y -TẾ QUỐC-GIA THUỘC BỘ Y-TẾ.

1.– Các Trường Cán-Sự Y-Tế .

Chiếu tinh -thần Nghị-định số 5285 -BYTXHCT/INVI/NĐ

ngày 27-11-1968 sửa đổi điều 4 và điều 6 bởi Nghị-định số

3526- BYT- NV /CVI/NĐ ngày 27-6-1972 của Bộ Y -Tể ấn-định/

qui -chế riêng ngạch Cán -sự Y- tế Quốc-Gia .

Nhân viên ngạch này được xếp vào hạng BI có nhiệm vụ

phụ-tả các Y-Dược Nha - Sĩ tại các co - quan Y- téY toàn

quốc trong 2 lãnh-vục Y - Tế Điều-Trị và Y-Tế Công-Cộng .

Ngạch Cản-Sự Y.Tế Quốc- Gia gồm có các ngành sau đây :

Cán-sự ngành Y - Tề và Điều-Dưỡng , phụ-tả trong các

dịch-vụ điều-trị và điều-dưỡng.

-

dịch-vụCản-sự ngành Hộ-Sinh, phụ-tá trong các

Họ sản khoa .

Cán -sự ngành Thí-Nghiện, phụ -tá trong các dịch- vụ

thi-nghiệm Y-Khoa .

Cán-sự ngành Thuốc-Me, phụ -tả trong các dịch-vụ

gây -mê và hồi sức .

Cán -sự ngành Dược-Khoa , phụ-tá trong các dịch-vụ

Dược-Khoa .

Cán -sự ngành Nha-Khoa, phụ -tá trong các dịch - vụ

Nha -Khoa.
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. Cán-sự ngành Quang- Tuyến, phụ-tả trong các dịch-vụ

quang-tuyến X ,

Cau-sự ngành Y - Tề Cô g- Cộng, plu-lá trong các

dịch-vụ y - tế công-cộng ,

-

- Cáil - sự ngành Vệ- Sinh Công -Cộng . phụ -tả trong các

dịch-vụ vệ -sinh cong-cộng ,

Cản-sự ngành Giáo-Dục Y- Tế, phụ-tá trong các dịch- vụ

giáo-dục y -tẻ.

Muốn gia-nhập các ngành này các thi- sinh Sắc -tộc

Thiểu-số phải có các điều kiện sau đây :

Điều 6 ( mới )

« ... Có thể cho dự thi nhập học các khóa liên-hệ các ứng

viên gốc Thiếu-số và các nhân-viên y tế chánh ngạch thuộc

hàng B2, B3 và C có bằng Trung- học Đè- Nhất- Cấp hay một

văn- bảng tương đương và học-bạ các lớp 10 và 11 Trung-học

phồ-thòng. Các ứng-viên gốc Thiều -số này được dành một

tỷ-lệ chấm đậu sẽ ấn- định sau trên tổng số khóa -sinh đự.

tuyển cho mỗi khóa huấnluyện,»

Trong suốt thời gian theo học các đường-sự vẫn được

tiếp- tục hưởng lương đồng theo các điều-kiện qui-định tại

Nghị-định số 3796- BYTXHCT / 1/PC/ NĐ ngày 9-9-1968.
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BẢNG SO SÁNH

Biện pháp nâng-đỡ thì-sinh Sắc-tộc

khi nhập học và bỔ-dụng vào ngạch

CẢN-SỰ Y-TẾ QUỐC-GIA

NHẬP -Học BỒ-DỤNG

KINH SẮC-TỘC KINH SẮC-TỘC

1968 1968 - chọn nhiệm : Được ưu - tieu

Bằng THPIC - Bằng THPIC sở theo thứ trở về phục -

hay tương - hay tương đậu cao thấp vụ tại nguyên

đương durong
khi ra trường quản hay gắt.

nguyên quán

1972 1972

Bằng Tủ- Tài - Bằng THPIC

I hay tương-1 và Học - Bạ

đương. lớp 11 , 12

1973
1973

Bång Tu -Tài - Bång THBIL

I hay tương

đương.

Các ứng viên gốc Sắc- tộc sẽ tranh đua với nhau để thành chỗ

theo tỷ - lệ đã được ấn- định trong thông - cáo của Bộ Y-Té .

9) Các trường Tá - Viên Y-Tế .

Chiếu tinh - thần Nghị- định số 5282- BYTXHCT /1/ CB2/ NĐ

ngày 27-11-1968 của Bộ Y-Tế ấn - định qui- chế riêng ngạch

Ta- Viện Y-Tế Quốc Gia.

Nhân - viên ngạch này có nhiệtn -vụ phụ -lực các Y - Dược

Nla - Sĩ, Kỷ-Sư Y - Tế, Cán -Sự Y-Tế Quốc- Gia các ngành tại các

Cơ-Quan Y-Tế toàn quốc trong 2 lãnh-vực Y Tế Điều -Trị và

Y-Tế Công-Cộng.
1
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Ngạch Tá- Viên YTế Quốc- Gia gồm có các ngành sau đây :

Tá - viên ngành Điều- Dưỡng, phụ -lực trong dịch-vụ

Điều - Durỡng.

Tá -viên ngành Tii-Nghiệm , phụ- luc trong dịch-vụ

thi- nghiện Y - Khoa.

| Tá - viên ngành Dược - Khoa , phụlực trong dịch-vụ

Dirọc-Khoa.

- Tá- viên ngành Nha-Khoa , phụ-lực trong dịch -vụ

Nha -Khoa.

– Tá viên ngành Y - Tế Công -Cộng, phu -lực trong dịch - vụ

y-tế công-cộng.

Tá - viên ngành Vệ-sinh Công - Cộng, phụ-lực trong

dịch -vụ vệ sinh công-cộng.

Ta-viên ngành Hộ- sinh, phụ lực trong dịch vụ Hộ-sản

tại các Bảo -sanh- vien, Tỉnh, Quận hoặc phụ-trách các

trạm hộ -sinh Xã , Ấp.

Muốn gia-nhập các ngành này các thi - sinh Sắc-tộc Thiều

số phải có các điều - kiện chiếuchiểu Nghị- định số 4475/ BYT/

NVCN11ND ngày 18-8-1972 sửa đổi và bổ - túc điều 4 Nghị

định số 5282- BYT /XHCT/ CB2 / NĐ ngày 26-11.1968 .

Điều 4 ( mới).

Các nam nữ ứng- viên muốn được bố vào ngạch

Ta-Viện Y - Tế Quốc-Gia , phải hội đủ các điều-kiện sau đây :

a) - Phải có bằng Tiếu -học và Học-bạ 4 năm Ban

Trung - 1ọc Phổ-thông ..

b) - Tốt- nghiệp một lớp huấn -luyện chuyên môn về một

trong các ngành thuộc ngạch Ta- viện Y- tế Quốc- gia

trong thời -hạn 12 tháng tại một trường hay một

lớp chuyên - môn trực thuộc Bộ Y Tế hiện có hay

sẽ nở sau này, hoặc tốt nghiệp một trường

chuyen - môn được Hội- Đồng xét giá-trị văn-bằng

công nhận là tương-đương .
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Ứng- viên có thể nạp, để thay thế văn -bằng Tiểu -học,

chửng-chỉ học trình lớp Nhất Tiểu - học cấp phát từ niên- học

0965-1966 trở về sau , có điểm số trung- bình cuối năm từ

10120 trở lên do các trường còng , ban công hay tư-thục cấp

phát đúng theo thể- lệ hiện- hành.

BẢNG SO SÁNH

Biện-pháp nâng -đở thí-sinh Sắc-Tộc

khi nhập-học và bổ dụng vào ngạch

TÁ-VIÊN Y-TẾ QUỐC-GIA

NHẬP-HỌC BỒ- DỤNG

-Ề KINH SẮC TỘC KINH SẮC-TỘC

1968 1968 Chọn nhiệm-- Được ưu tiên

Bằng Tiểu -- Bằng Tiểu- sở theo thứ trở về phục-|

Học và Học - Học . tự cao thấp vụ tại nguyên:

Bạ 2 năn. thi ra quản hay gần

1972 1972 trường. nguyên quán .

Bång Tiểu -- Bằng Tiểu

học và Học Học và Học

Ba13 4 4 n 8 mnå m 13ạ 4 n 8 m

Trung-Học . Trung - Học.
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1973

Bång THÐIC. | - Bång Tiều

1973

Học và Học

Bạ 2 n ă m

Trung-Học.

ở Các bài thi nhập học sẽ được soạn thảo riêng cho ứng viên

gốc Sắc-tộc và chấm riêng.

6 Các ứng viên gốc Sắc-Tộc sẽ tranh thi với nhau trong số

tỷ -lệ đã được dành cho .
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Nhận thấy với điều-kiện văn -bằng án-định kề trên đã làm

ngăn trở đa-số các ứng-viên Sắc-tộc tha -thiết muốc gia -nhập

ngành Cản-Sự Y - Tế Quốc - Gia và ngành Ti-Viên Y - Tě

Quốc-Gia . Bộ Phát- Triển Sắc- Tộc đã nhiều lần can-thiệp với

Bộ Y-Tế để xin :

Giảm điều kiện văn -bằng

Tăng tỷ -lệ chấm đậu nhập học Cho ứng-viên gốc

Tăng thêm điểm chấm đậu khi Sắc - Tộc

tốt-nghiệp .

Ngày 13-1-1973 một buổi họp liên Bộ Y-Tế-Bộ Phát- Triển

Sắc-Tộc-Tông Nha Công-Vụ trực thuộc Phù Thủ- Tưởng được

triệu tập đề duyệt xét lại các biện- pháp nâng đỡ thành phần

ứng- viên gốc Sắc -Tộc kết-quả phiên họp đã đưa đến một

số tuyết- định quantrọng sau đây :

a) Về việc giảm điều kiện-păn bằng :

Kể từ đầu năm 1973 Bộ Y-Tế sẽ giảm điều-kiện văn bằng

cho ứng-viên gốc Sắc- Tộc trong các kỳ thi- tuyền nhập-học

các ngành Y-Tế Quốc-Gia như sau :

Ngành Cản -Sự Y - Tế Quốc-Gia :

Các ứng-viên gốc Sắc-tộc chỉ còn điều kiện có vănbằng-

Trung- Học Đệ- Nhất- Cấp hay tương-đương so với ứng-viên

người Kinh phải có văn bằng Tủ - Tài - (xem bảng so sánh).I (

Ngành Tô- Viên Y -Tế Quốc- Gia :

Các ứng- viên gốc Sắc-tộc chỉ cần điều -kiện bằng Tiểu

Học và Học - Bạ 2 năm Trung-Học so với ứng viên người Kinh

phải có văn -bằng Trung-Học Đệ 1 Cấp (xem bảng so sánh).

a)– Về việc tăng tỷ- lệ chấm đậu nhập học :

BỘ Y - Tế luôn luôn dành một tỷ -lệ 10% tổng số dự tuyền

cho các ứng-viên Sºc-tộc ứng thi nhập học các Trường Y-Tế

Quốc-Gia . Tuy nhiên vì nhu cầu nhân - viên Y.Tề địa-phương,

tùy theo số nhân -viên y- tế của các Sắc-dân đã có nhiều hay

it , trường hợp có sự đề-nghị của Bộ Phát- Triển Sác -lộc,

-
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Bộ Y - Tẻ sẽ dành tỷ lệ cao hơn để thỏa-lmãn nhân sổ theo

sắc dàn , trường -hợp ngân - sách của hai Bộ có dr- ! rù ..

Riêng về Trường Tá - Vien Điều - Dưỡng Ban - Me - Thuột, Bộ

Y Tế sẵn sàng dành tỷ lệ trên 60% cho các ứng-viên Sắc-tộc

nhập học trong nỗi khóa học nếu Bộ Phát Triển Sắc -Tốc đề

nghị và vận-động được đủ số thi -sinh Sắc - tộc .

Các quyết- định của buổi họp đã là một sự khích lệ lớn

lao cho các ứng-vien gốc Sắc- tộc muốn gia nhập ngành Y - T

Quốc-Gia để phục-vụ và chăm sóc sức khỏe cho đồng- bào các

Sắc -Lộc Thiều - số ở các Buôn , Ấp xa- xôi hẻo lánh trên vùng

Cao Nguyên Việt- Nam.

Cho đến hiệntại tử-xuất ở các vùng đồng-bào Thượng

cư-ngu rất là cao . So với tử-xuất của Việt - Nam Cộng - Hòa là

21 % ( 1 ) nói chung , riêng số đồng- bào Thượng tử-xuất chắc

chắn phải tăng gấp rưỡi hay gấp đôi . Riêng về tử-xuất trẻ

sơ sinh của Việt- Nam Cộng-Hòa là 100 - 150 % (2 ) nói chung,

riêng đối với trẻ sơ sinh Sắc-tộc Thượng Hiền Nam tỷ-lè chắc

chắn sẽ cao hơn nhiều. Vì đa số đồng-bào Thượng ở Cao

Nguyên đều sinh - sản theo phong tục tập-qnán riêng biệt, thiếu

vệ-sinh tối - thiểu, cần phải có nhiều cô -đỡ hương -tôn giúp

đỡ theo phương - pnáp khoa - học để tử-xuất trẻ sơ -sinh

giảm bớt . Do đó , việc đào tạo các nhân viên Y-Tê góc

Sắc-tộc để phục-vụ ở miền Tượng là một việc làm

thật cấp- thiết đối với chương-trình phát-triển Y - tế của

Chính- Phủ nói chung và đối với việc báo - vệ sinh- nạng của

đồng-bào Thượng nói riêng.

000

( 1 ) và (2) Dân- số- Học của giáo -su Lâm-Thanh-Liêm
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DIỄN -IIẾN TÌNE-IRẠNG GIÁO-DỤC

CÁC SINHVIÊN HỌC- SINH SẮC-IỆC

Từ ngày 17-10-1964 đến 1973 .



I- SỰ PHÁT-TRIỂN ĐẠI-HỌC, TRUNG-HỌC VÀ TIỂU-Học

Sự tranh-đấu của các nhà tri - thức Thượng, của các thân

hào nhân-sĩ Sắc Tộc trải qua nhiều giai-đoạn , gặp nhiều

gian-nan thử - thách, dèu nhằm mục-đích cho thế- hệ

tương-lai tiến-bộ để mai sau thay thế lớp đàn anh cải-tiến

xã-hội Thượng, dìu dắt các từng lớp đồng bào Sắc-tộc cùng

tiến theo kịp với đà tiến của Dân- tộc.

Với quan -niệm cho rằng giáo-dục là chìa khóa mở cửa cho

đời sống của con người, là con đường giải -thoát tâm-hồn và

thề-chất đưa con người từ ngục-tối thâm-u , gò-bỏ, lệ-thuộc

đến ánh sáng của văn - ninh, tự-do , tiến - bộ . Đặc- biệt hơn nữa

giáo-dục còn là một khoa-học phát- huy tinh- hoa con người ,

là một khoa đào-tạo và hướng dẫn con người đến chân

thiện-mỹ, nhằm vào ba mục-tiêu : Tri , Đức , Dục .

Ngày nay nền giáo- dục Việt-Nam lại dựa trên ba tieu

chuẩn :

Dân-tộc

Khoa-học

Nhân -bản ( 1 )

Ngành Phát-Triển Sắc -Tộc với các cấp lãnh-đạo ýthức

tầm quan- trọng và sự cấp thiết của giáo - dục, nên đã

đặc-biệt đặt trọng -tâm trong việc hưởng -đạo thanh thiếu

niên nam nữ gia -nhập các Phân -khoa Đại -Học, các Trung

Tâm Quốc-Gia Chuyên-Nghiệp các Trường Bách-Khoa các

Trường Phổ-thông Trung, Tiểu- Học ở Trung- ương và tại các

địa-phương. Kể từ ngày 17-10-1964 Chính- Phủ Cách-Mạng ban

( 1 ) Chương II Điều 11 Hiến Pháp VNCH ngày 1-4-1967
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hản biện pháp nâng -đỡ, sĩ-số sinh - viên học - sinh Sắc - tộc đã

gia - tăng theo tỷ-lệ thuận.

1 )- Từ ngày 17-10-1964 đến tháng 5-1966 :

Theo bản tổng kết của Phủ Đặc-Ủy Thượng- Vụ, số sinh

viên học- sinh Thượng theo học tại các Trường Chuyên môn

và Phố-tlông từ ngày 17-10. 1964 đến tháng 5-1966 gồm có :

-

( c

(

a) Chuyên - môn :

Trường Bách Khoa Trung - Cấp Phú - Thọ 5 Sinh - vien

Trường Cán -Sự Công - Chánh
6

Trường Nông-Lân -Súc Huế và Bảo-Lộc 26 Học-sinh

Trường Ti - Viên Điều - Durỡng
8

Trường Kỹ - Thuật
119

Sinh - viên Y-Khoa Đại-Học 2 Sinh- viên

Sinh-viên Huấn.Sự Nông- Chinh 1

Sinh - viên Tiam - Sự Flành.Chánh 10

Sinh - viên Đốc-Sự Hành- Chánh 4

Giáo - sinh Sư - Phạm Cao- Nguyên 100 Giáo.sinh

Cộng 290

3 Học-sinh

33 >

97 >>

) )

b ) I'hồ -thông :

- Trung-tuyển kỳ thi Tủ- Tài

Trung-tuyễn Trung- Học Đệ I Cấp

- Trung-tuyển vào Đè- Thất Công-lập

Trung-tuyển kỳ thi Tiên- Học

Trường Tiểu -Học

Trường Sơ- Học

c) Học - sinh :

Trung- Học

Tiểu-Học

So- Hoc

543

101 Trường

110

681 Học-sinh

8.80

10.580 >>
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d) Thượng- ngữ :

Kể từ niên -khóa 1965 - 1966 học - sinh Sắc-lộc được học

tiếng mẹ đẻ ( Thổ- ngữ) ở bậc Sơ - học kèm theo chương- trinh

Quốc ngữ. Viện Chuyên- Khảo Ngữ - Học, Bộ Giáo- Dục và ngành

Thượng-Vụ đã ấn-hành và phản -phối 30.000 cuốn sách Thượng

ngữ phân chia như sau :

-

Tập đọc Quốc -văn lớp 5 , 4 và 3 : 14,000 cuốn

Sré-Boti -Kop-Kha 5,500 cuốn

Hãy tập đọc Boni-Siu - Sua 9.500 cuốn .

Thêm vào biện - pháp nâng đỡ sinh - viên học-sinh Thượng

của Chính-Phủ , Nha Hỏa-Xa đã ban -hành văn -tư số 2025/KT /

VT ngày 3-6-1965 và Công-Ty Hàng -Không Việt-Nam đã ban

hành văn-thư số 0621 - 5517 ngày 8-6-1965 giản vẽ cho học-sinh

sinh-viên Thượng di-chuyền từ nhà đến trường, hoặc đến những

nơi dự thi và ngược lại :

_ Xe-lửa đuợc giảm 50%

- Máy-bay được giảm 25%
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9) Các niên-học từ 1966 đến 1973 :

Dựa vào các biện -pháp nâng-đỡ sinh- viên học-sinh

Thiểu-s8 nên số sinh - viên học-sinh gia-tăng rất nhanh và việc

gia-nhập các Trường Sở Giáo -dục Quốc- Gia được dễ dàng.

Nhờ các cơ quan bạn ý thức được tầm quan-trọng của

chương-trình cải -tiến dân- sinh nâng cao dân- tri đồng-bào

Thiều-số nên đã giúp đỡ tận tình Bộ Phát - Triển Sắc-Tộc trong

việc hưởng-đạo và trợ giúp thế- hệ trẻ Sắc- tộc .

Do các sinh-vien luoc-sinh Thượng đã nhận thức được

vai trò quan - yếu của mình trong xã-hội Thượng ở hiện tại

và tương- lai nên đã hăng-hái học-tập và đang gặt hái được

nhiều kết-quả mỹ- ãn.

-
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si-SỐ SINH-VIỀN HỌC-SINH SẮC-TỘC

NIÊN-Học 1979-1973

Sinh-viên
н () с SINH

TỈNH

ĐẠI - HỌC TRUNG - HỌC TIỂU-HỌC

152 95

-

SAIGON

Quảng-Trị

Thừa-Thiên

Đà-Nẵng

Quảng- Nam

Quảng-Tín

Quảng-Ngãi

Bình-Định

Phủ-Yên

Khánh-Hòa

Cain - Ranh

Ninh-Thuận

Bình - Thuận

Kontum

Pleiku

Phủ- Bồn

Darlac

| Quảng-Đức

Tuyên- Đức

Lân- Đồng

Phước -Iong

Long-Khánh

Bình-Tuy

Bình Long

Phước -Tuy

Tây Ninh

Châu - Đốc

7

CỘNG 159

27

9

0

2

35

1

6

70

35

1.458

661

341

242

410

1.596

49

571

526

9

125

11

9

10

6

109

100

61

92

146

221

1.048

138

335

817

630

5,008

3.434

5.006

5.801

8.502

12.720

1.513

5.055

2.510

590

4.302

646

567

145

51

851

6.413 60.238
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Tổng cộng : 66.051 Sinh- vien Học -sinh

159 Sinh -viên các Phân - khoa Đại - học và Chuyên nghiệp

6.413 Học-sinh Trung- học Đệ 1 và Đệ II Cấp

60.238 Học-sinh bậc Tiểu-học và Sơ-học.

-

Nhìn vào con số 66.651 sinh-viên học-sinh các Sắc-tộc

toàn quốc cho chúng ta một cái nhìn lạc-quan và phấn-khởi

về sĩ số học- sinh gia- tăng gấp 4 lần so với năn 1962 chỉ

cỏ 15.702 học- sinh Sắc- tộc .

3) Đào-tạo Chuyên -Viên các ngành :

Để có một nhãn - quan tổng-quát về sự đào-tạo cán-bộ các

ngành cung ứng cho nhu-cầu phát-triển xã- hội Sắc-tộc , với

sự cố gắng trợ giúp và khuyến khích của các cấp chí-huy

Phát-Triền Sắc-tộc và sự nỗ lực nâng đỡ của Chính- phủ cũng

như các giới có tráchnhiệm của ngành giáo-dục Quốc-Gia .
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Phải thành -khân mà nhận-định rằng cho đến hiện tại

các chuyên- viên các ngành cần thiết cho các hoạt động-

nhằm phát - triển miền Cao- Nguyên tru-phủ đối với đồng

bào Sắc-tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay . Hầu hết các dịch-vụ

đều do các cán -bộ người Kinh nắm giữ , ngay cả những vai

trò ở các Buôn-Ấp xa xôi , cần có một sự thông-hiều ngôn

ngữ và tập quán , tiếp-xúc với các người dân địa-phương

hàng ngày cũng do người Kinh làm . Qua sự-kiện trên ta

thấy rằng việc đào-tạo cán-bộ gốc Sắc-tộc để đảm-nhiệm

các vai trò sát với người dân Thượng là một việc làm thật

khân-thiết.

Sau đây là bảng tổng kê tỉnh từ 17-10-1964 đến niên học

19721973.
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TÌNHTRẠNG SINH -VIÊN HỌC-SINH SẮC-TỘC

ĐANG THEO HỌC VÀ TỐT NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI-HỌC CHUYÊNNGHIỆP KỸ THUẬT VÀ QUÂN-SỰ

( Tính đến tháng 12 năm 1979)

CẤP
IÊN CÁC

SỐ LƯỢNG KHÓA SINH
Tông

BẬC ĐANG Học | TỐT NGHIỆP cộng

NGÀNH HỌC khóa

HOC Thượng Thượng sinh

Nam | Bắc | Chàm Nam | Bắc ChàmIchàm

Văn -Khoa 2 1 1 4 .

Luật , Khoa 2 2 2
6

Y Khoa
7 3 1

11

Dược-Khoa
11 1 1 13

Khoa-Học (Saigon.

Sipb Đà-Lạt )
4 5 5 14

1

Sư-Phạm
2 4 1 8

Viên

Chinh -Trị Kinh -

Đại
Doanh Đà- Lạt

3 3

Học
1 1

( Vạn Hạnh
2

Bại ( Hawai Hoa

Cao
1 1 2

Đảng Cao-Đẳng ( Kỹ -sư
1 1

2 4

1Điện -Học (Cán sự
2

31
7

Kỹ
1

2 1 4

Thuật 1 4 1 2
2

10

Clh ảnh

và
( Su-Phạm

1Cao- (Kỹ-Thuật 1 2

Chuyên
2

6

Đẳng ( Nông- Lâm

Nghiệp (Súc
1 26 2

28

Sư - Phạm Nông

Lâm- Súc 2
3

5

( Đốc-sự 9

25 11 1 5 5 56

Quốc
( Tlman.sự

Gia HC 7 7 . 36 7 . 7 100

1

hoc ( Кў

Cao-Đảng Kỹ-sư

Công ; Cán sự

ܙ
ܢ

( đặc biệt | 36



12 5 e
r

5 22

4 6 3 2 9 28

2 1 1 4

1 2
3

4
4

1
2

36
9
2

26 16 38
311

1

19

3 3 .

-

1 3 1 2 7

Sư - Phạm nữ-công

đặc biệt

Bách- Klioa Trung
4

cấp Phủ-Thọ

Quốc- Gia Thương

Mai

(Cao -thắng

(Saigon

Нос (Huě

Viên
Kỹ- (Đànắng 1

Thuật (Y-Út Ban
103

Trung (Mê- Thuột

Đảng
( Lasan

(Đà-lạt
18

Кў ( Nha- Trang

-Thuật | Trang Trí Mỹ

Thuật Gia -Định 1

và Nữ Kỹ-Thuật

Chuyên
Régina -Pacis

( Hué

Nghiệp ( Ninh

(Thuận

( Bảo -Iộc 4

Trường (Bình

N.L.S. (Dương

(Cần Thơ

( Định

(Tường

(Thi

(Nghiệm
2

(Saigon

Cản - Sự ( Điều
9

(Dưỡng

Phụ-Tá (Saigon 8

Thí (Nha

Nghiệm (Trang

8
7 12 3 4

2
2 56

1
1 9 10

1

1 1

20 28 52

2 15 17

11 11

1 1

2 4

3 3 15

22

1

3

3

33

4
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619

6

5

20

:

6

13

69

6323

65 14

2

19

6

1130

8

5
1 1 4 15

3 2 6

4 4 4 12

10 1 7 33

3
0

8 4 34

(Saigon 24 9

Tá.Viên
Huế 2

Điều- Ban- Me

Dưỡng Thuột| 37 4

N. Trang

Tá . Viện Y - Tể

Công Cộng
5

Tả - Viên Đ.D toàn

khoa Đà Nẵng

Phong- Dinh

Tá - Viên Đ.D toàn

[ khoa Quảng Trị

Nha-Trang

Nữ Hộ-Sinh Quốc

Gia 11 4

Co - Đỡ Hương -

thôn 22

(
CN/ Ban Mê

Phạm

( Saigon

(bổ túc ) | 118 2

HLV Thanh - Niên

Trung -Cấp

( Võ bị QG ]

(VN ĐàLạt

( Bộ - Binh

(Thủ Đức

Trường (Hạ - Sĩ -

(Quan N.T

(Thiế t .

(SinhQuân
86 | 272

( C.N.

( Thiếu S.Q

( Vũng Tàu

Khóa Sĩ.Quan Đặc

Biệt Thủ - Đức

Sư - ( Thuột 48 1237 84 132 1649

1

1

4

13 13

20 3 23

49 46 10 105

Quân

32 38 27 97

Sự

9 206 236 69 878

17 4 21

17 2 4 23

CỘNG 538 495 366 769 493 431 3.092



Trong tổng số 3.99 2 khóa-sinh các ngành đã có :

1.693 người đã tốt-nghiệp

1.399 người hiện đang theo học .

4)- Du-học :

Ngoài số sinh viên Sắc - tộc theo học các Phân - khoa Đại

học, các ngành Kỹ -thuật và Chuyên-nghiệp ở trong nước, còn

có một số sinh - viên Sắc-tộc xuất -ngoại du-học với biện-pháp

nâng đỡ của Bộ Giáo-Dục, sự can - thiệp đặc-biệt của Bộ Phát,

Triển Sắc-Tộc với Hội -Đồng Học -bông và Du - học. Trong số đó

sinh-viên được học-bông Quốc -Gia , số khác do nguồn tài trợ

tư-nhân , tôn -giáo hay gia-đình tự- túc .

Tính đến niên học 1972-1973 .

QUỐC - GIA SỐ SINH VIÊN NGÀNH HỌC
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:

Hoa-Kỳ
12

Pháp
8

Canh-nông. Y-khoa,

Y - tá

Kinh-tế , xãhội,

Học đạo

Y-tế - NgânhàngNhật-Bản 6

- Trung-Hoa
3 Văn-học , Sư Phạm

Đức 1 Hóa-học

CỘNG 30 sinh-viên

5) Đào tạo giáo chức Sắc-tộc :

Chính -Phủ đã thành lập riêng cho ngành Sắc- tộc một

Trường Sư - Phạm Cao-Nguyên tại Ban - Mê - Thuột đề đào-tạo

các giáo chức Sắc- tộc cung ứng cho nhu -cầu giáo-viên thiếu

hụt tại trường Sơ-cấp và trường Tiểu - học Sắc- tộc .

Với nhột nỗ- lực không ngừng, qua các giai -đoạn lịch -sử

của Cao-Nguyên miền Nam, Trường Sư-Phạm Cao-Nguyên đã

liên tiếp mở các khóa học từ niên-khóa 1957-1958 đến niên

khóa 1972-1973,
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BIỂU DIỄN TÌNH -TRẠNG TỐT NGHIỆP

của Sinh- Viên Học-Sinh Sắc-Tộc

Từ năm 1964 đến năm 1979
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TỔNG số GIÁO -SINH NHẬP HỌC VÀ TỐT-NGHIỆPSỐ

TẠI TRƯỜNG SƯ - PHẠM CAO - NGUYÊN

TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1973

Niên học
Nhập học Tốt - nghiệp

1957

1958

1659

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1958 (a)

1939

1960

1961

1962

1963 (b )

1964

1965 (c)

19 6 (d)

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

30

35

50

50

50

24

50

50

50

50

47

100

102

99

100

120

0

28

32

46

45

48

23

47

46

48

47

45

68

107

96

Cộng 1.003

giáo-sinh

736

giáo- viên

( a ) Ioc rình 2 năm. Nhập học năm trước cuối năm sau mói

tốt nghiệp.

( b) Đây là khóa Cơ-bản duy nhất kể từ ngày thành lập trường .

Điều kiện để được nhập học là những nam nữ giáo- sinh đã

trúng tuyển khả-năng Sr- Phạm Ban Sơ- Cấp và vào học thêm

2 năm liên tiếp (2 nămi Sơ cấp 4 2 năm Cơ- bản 4 năm)

(c) Đến niền -học 1964-1965 khóa đầu tiên thu nhận Thượng miền

Bắc và Clàm.

(d ) Khóa cuối cùng của Ban Sơ cấp.
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Tính đến ngày nhập lọc niên -khóa 1972-1973 đã có :

- 1.000 giáo - sinh Sắc- tục nhập học.

736 giáo - viện Sác- lộc tốt- nghiệp từ trường Sư - Phạm

Cao-Nguyen Ban - Me- Thuột.

II . DIỄN-TRÌNH CẤP HỌC-BỔNG.

Đối với gia đình đồng-bào các Sắc- ! ộc phần đông là

có một mực sống thấp kém, việc cấp học bổng cho các con

em đồng- bào là việc được các giới chức của cơ-quan Sắc

tộc chủ-trọng rất nhiều và coi là một việc cần -thiết phải

làm và duy -trì làu dài cho tới khi nào phần lớn các

gia- đình Sắc - tộc có đủ khả năng tài -chanh và ý -thức rõ-

ràng về tầm quan - trọng của viu-đề giáo -dục. Hiện nay

đồng-bào Sác- tộc đều sinh sống trong các Buồn , Ấp xa các

thị-xã , nghề chính của đồng- bào là nghề nòng và chăn nuôi

với kỹ -thuật rất thấp kém, do đó lợi tức rất nghèo-nàn.

Từ lâu , sống bên lề sự tiến bộ của dân tộc, đồng bào Thiếu

số đã không được hưởng những sự cải - tiên của xã- hội. Nhưng

những năm gần đây xã- hội Thượng bắt đầu chuyển mình, cuộc

tiếp xúc càng ngày càng nhiều với đồng-bào Kinh thêm vào

đó những diễn biến chính-trị của Quốc- Gia đã làm cho đồng

bào thức tỉnh. Sĩ số học - sinh sinh - vien Sắc- tộc ngày một gia

tăng từ nien-học này đến niên-học kia .

Đây là một dấu hiệu đáng mừng, vì những thành phần

trẻ này khi trưởng-thành với những kiến -thức thâu - thập

được ở học-đường, nghề chuyen - mòn minh học hỏi được,

không những có được một đời sống khả -quan hơn đối với

thế- hệ phu - huynh hiện nay mà còn góp sức vào việc cải-tiến

dễ dang nép sinh - hoạt củ : những gia - đinh Thượng trong Buôn ,

Áp.

Việc theo đuổi học hàu cho đến khi thành- tài , hữu-dụng

đòi hỏi khả năng tài -chánh và nhiều phương- tiện khác mà

gia-đình đồng- bào Thiếu -số không làm sao có thể cung ứng-

nổi . Do đó đối với các sinh - viên học- Sinh Sắc- tộc , khi nói

tới việc theo đuổi học - vấn là nối liền đến sự trợ-cấp của
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Chinh- Quyền Trung - Ương, Chính Quyền Địa Phương với sự

đóng góp hữu-liệu của các cơ sở văn - hóa xã -hội , từ- thiện ,

các tôn-giáo trong và ngoài nước.

Tiếp tục công-tác cấp-phát học- bổng cho sinh -viên học-sinh

Sắc- tộc Thiểu -số của Nha Đặc Trách Thượng-Vụ từ năm 1964

đến năm 1967. Để hệ -thống - hóa việc cấp học - bổng này Phủ

Đặc-Ủy Thượng - Vụ đã ban hành Thông-tư số 5110/ ĐU TV /CT/ T /

A ngày 14-9-1967 . Kịp đến khi Bộ Phát- Triển Sắc -Tộc lại phô

biến Thông-tư số 6850/ PTST/ DS/ GD ngày 19-10-1968 được sửa

đổi và bồ- tác bởi Thông-tư số 5078/ PIST/ DS/ GD ngày 5-8

1969 và các văn - kiện lien -quan đến việc xét cấp học bổng cho

các sinh-viên học-Sinh Sắc - tộc theo học ở các tỉnh , thị, địa

phương cũng như theo học tại các Phân khoa Đại-học , các

Trung-Tâm ChuyênNghiệp Quốc-Gia, các Trường Chuyên-môn

và Phô-thông đang theo học tại Saigon Gia- Định.

-

Theo đó, hàng năm Bộ Phát - Triển Sắc-Tốc đã cấp một sỔ

học-bổng cho học -sinh và sinh- viên gốc thiểu số nhằm mục

địch giúp đỡ các con ein nhà nghèo, cô -nhi tử-sĩ , hiếu học

có phương -tiện tiếp - tục học- vấn.

A.– ĐIỀU KIỆN-

Những học-sinh, sinh-viên gốc Thiều -số Thượng miền Nam,

miền Bắc và Chàm muốn được cấp học-bồng của Bộ Phát

triển Sắc- lộc phải hội đủ những điều kiện sau đây :

T
O
L
V
I
I
S
I

V
E

1 )

a)

b)

Điều-kiện bắt buộc :

Không được nuôi ăn trong Ký- tuc -xá .

Chưa được hưởng học - bổng của bất cứ cơ-quan

nào .

Có hạnh-kiểm tốt .

Được nhà trường đề -nghị xứng - đáng hưởng

học- bồng.

c)

d )
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2) Điều-kiện ưu -tiên :

a) Ưu-tiên dành cho người xin tái-cấp ( trong phạm-vi

tỷ-lệ kê dưới ấn-định riêng cho từng Sắc-dân) có đủ

những điều- kiện sau đây :

Không bị phạt về kỷ-luật trong niên - khóa trước.

Được lên lớp .

Được nhà trường đề- nghị xửng-đảng hưởng tải-cấp.

b) Học giỏi và hiếu-học .

C Thuộc gia - đình cô - nhi tử-sĩ .

d) Thuộc gia đình nghèo.

e) Thuộc gia - đình quân -nhân , công -chức nghèo đông

con .

f) Chỉ được ở trong bất cứ Kỷ-túc xá nào mà không

được nuôi ăn.

B. HỒ-sơ :

1 ) Thành-phần :

:Hồ-sơ xin cấp lọc - bồng gồm có :

2 Đơn xin cấp học-bồng : có dán ảnh ( 4x6) phải có

nhà trường và phụ huynh kỷ nhận.

- 2 Chứng chỉ học-trinh hay bản sao : do nhà trường

cấp và là chứng-chỉ của niên -học đang theo học .

2 Giấy cam-đoan theo mẫu : phải có thị -thực chữ ký

của cơ-quan hành-chánh từ cấp Quận trở lên. Đối với

những con em dưới 21 tuổi phải đo phu - huynh đứng

đầu làm cam- đoan .

2 Bản sao Chứng - Chỉ Sắc Tộc :

do Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc cấp .

2 Tấm ảnh (436)
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9) Nơi nộp hồ-sơ :

a ) Tại Tỉnh : Hồ-sơ xin cấp học-bồng của học -sinh Thiếu

SỐ tại các Quận do nhà trường hoặc Chi PTST tập-trung và

chuyền nạp về Ty Phát Triển Sắc- Tộc để đưa ra Hội-Đồng

Học-Bồng Tỉnh cứu xét rồi chuyển về Bộ Phát-Triển Sắc- Tộc

những hồ-sơ đượcHội- Đồng đề-nghị cấp học bổng. Những học

sinh , sinh -viên Thiều- sổ cư ngụ tại Tỉnh -lỵ hoặc Thị- Xã xin cấp

học-bông sẽ nhờ nhà Trường hoặc tự đương sự gửi thẳng đầy

đủ hồ-sơ tới Ty Phát-Triển Sắc - Tộc.

b) Tại Trung- Ương : Hồ-sơ xin cấp học - bông phải nạp

thẳng tại Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc. Hồ-sơ này do Hội -đồng Học
H

bồng Trung-ương tại Bộ cứu xét.

Học-sinh và sinh - viên ở địa -phương không được gởi hồ

sơ thẳng về Bộ Phát Triển Sắc- Tộc phải qua Hội-động Học-bỗng

Địa phương trước .

3) - Kỳ hạn nạp hồ sơ.

Trong mỗi niên-học, học -sinh và sinh - viên Thiều-số nào

xin cấp học-bông phải nạp hồ -sơ xin cấp học-bồng ngay từ 15

ngày sau ngày bắt đầu khai giảng. Chậm nhất sau thời

gian 30 ngày kể từ ngày khai- giảng hồ-sơ xin cấp học-Đồng

phải đưa ra Hội-đồng Học bổng Địa-phương và hồ -sơ liên-hệ

chậm nhất 5 ngày sau để Bộ sớm đưa ra Hội- đồng Học-bông

Trung-ương cứu xét và quyết-định tối-hậu hầu kịp ước-chi về

cuối tài -khỏa.

HỘI- ĐỒNG HỌC- BỒNG –

+ Thành phần :

Chủ -tịch: Phó Tỉnh- Trưởng Thượng-Vụ hay Hành - Chảnh

Đại -diện Ông Tỉnh -Trưởng.

Phó chủ - Tịch : Chủ-tịch Hội-đồng Hàng Tỉnh .

Hội- viên : Hiệu -trưởng.

-ot. : Đại -diện phụ huynh học - sinh.

Hội- viên kiện :

thuyết-trình - viên : Trưởng-ty Phát Triển Sắc-Tộc.
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Thơ -kỷ : Trưởng ban Dân-sinh hoặc một thư - kỷ

tại Ty Phát- Triển Sắc-Tộc.

• Nhiệm-vụ : Hội- đồng học- Đồng Tỉnh có nhiệm-vụ :

Xét hồ-sơ xin cấp học-bồng của các trường, các Chi

PTST và các học-sinh, sinh-viên Thiếu-số cư ngụ tại

Tỉnh lỵ hoặc thị -xã chuyển đến .

Lập biên-bản của buổi họp .

Lập danh sách học- sinh, sinh- viên được Hội -đồng

đề -nghị cấp học-Đồng.

Chuyền hồ-sơ biên-bản của buổi họp và danh- sách học

sinh, sinh viên được Hội -đồng đề-nghị cấp học- bông.

Chuyển hồ-sơ biển -bản của buổi họp và danh -sách học

sinh , sinh - viên được Hội-Đồng đề nghị cấp học - bồng

về Bộ Phát-Triền Sắc-Tộc trước hạn định .

9) Hội-Đồng Học-Bổng Trung-Ương :

• Thành phần :

Chủ-Tịch : Một vị phụ- tá Đại - diện Ông

Tổng -Trưởng ( 1 )

Hội-Viên : Ông Thanh - Tra Trưởng

-Ot : Ông Chánh -sự-Vụ Sở Tài- Chánh

-nt : Ông Chánh-sự -Vụ Sở Chương- Trình

Hội -Viện kiểm

Thuyết-trinh-viên : Ông Giám-Đốc Nha Dân-Sinh (2)

Thơ-kỷ . Chủ -Sự Phòng Giáo-Dục KTX (3)

• Nhiệm-pu : Hội - Đồng Học Bổng Trung - Ương cóoụ

nhiệm- vụ :

Xét lại và quyết định về hồ-sơ xin cấp học bổng do

Hội- Đông Học- Bồng Địa - Phương chuyển đến .

( 1 ) Nay là Tổng Giám Đốc Công-Tác

(2) Nay là Giám Đốc Nha Văn-Hỏa Xã Hội

(3) Nay là Chủ-sự Phòng Giáo-Dục – Học- Bởng

_

-

܀

N
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Cứu xét và quyết định về hồ-sơ xin cấp học bổng của

học sinh, sinh-viên tại Trung- Ương.

- Lập biên -bản của buổi họp lập danh-sách học- sinh,

sinh - viên được Hội-Đồng đề-nghị cấp học -bồng .

3) Kỳ họp Hội -Đồng :

• Kỳ cứu rét hồ-sơ :

.

Vì ngày nạp hồ-sơ của học-sinh, sinh-viên và ngày khai

giảng của trường không cùng một ngày nên các kỳ triệu - tập

của Hội- Đồng để cứu xét hồ-sơ xin cấp học-bổng chia làm

nhiều đợt trong một niên-học. Tuy nhiên, để việc cấp phát

học-bông trong niên-học theo kịp tài -khỏa Hội- Đồng sẽ

triệu-tập vào khoảng thời -gian 30 ngày kể từ ngày khai

giảng của các trường theo lịch - trình của Bộ Giáo-Dục và

Thanh-nien.

I
O
L
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l
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I
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• Kỳ bất thường :Hội-Đồng Trung- Ương cũng như Địa -

phương có thể triệu-tập những kỳ bất thường để quyết-định

việc ngưng cấp học bổng cho học-sinh, sinh - viên có hạnh - kiểm

xấu, bỏ học hay vô kỷ-luật và lấy học bổng đỏ cấp cho

các học - sinh khác .

ở địa-phương do Ty Phát-Triển Sắc-Tộc và ở Trung- Ương

do Nha Giáo-Dục Xã-Hội Bộ Phát- Triển Sắc-Tộc phụ-trách việc

mời triệu-tập Hội- Đồng Học-Bồng.

D. CẤP XUẤT HỌC BỖNG.

Học-sinh, sinh-viên và học - viên Thiều -số các lớp

chuyên nghiệp do Hội-Đồng Học Bổng Trung-Ương chọn cấp

được hưởng học bổng và phụ -cấp đặc-biệt ấn định bởi Sắc

lệnh số 042/SL7h.TỊCV ngày 27-3-1969 (cũ) , được sửa đổi bởi

Sắc-lệnh số 154/SL/ Th.T/CP ngày 16-12-1970 (mới) như sau :
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BẢNG CẤP XUẤT Học-BỎNG

Trình độ

HỌC VẤN

Phân loại

người thụ-hưởng

Phụ cấp

đặc - biệt

nuột tháng

Học bổng CỘNG

một tháng | một tháng

a )

1.5000 2.250đ 3.750d00

1.500d 3.000d 4.500000

1.500d 3.0000 4.500000

ĐẠI sinh -viện (4

năm đầu )
HOC

sinh - viên (các

và
năm sau )

CAO
b) – Học-viên các

ĐẰNG
trường chuyên

nghiệp có cam

đoàn làm công

chức (4 nă00 đầu )

- -nt- (các năn1

sau )

mama

TRUNG - a ) - Học- sinh

HOC b ) - Học - viện các

trường chuyên
ĐỆ

nghiệp có can

NHẤT đoạn làm công

CẤP
chúc

1.500đ 3.7500 5.250000

1.2000 900d 2.100000

1.200d 1.2000 2.400d00

1.2000 1.350d 2.550000

TRUNG

HOC

ᎠᎬ

NỊ CẤP

a ) – Ilọc -sinh

b) Học-viên các

trường chuyên

nghiệp có cam

đoàn làm công

chức 1.2001 1.800đ 3.000000

HOC

VIÊN

a ) không làm

công- chức

b ) -

375d 750d 1.125000

chức

làm công

HASG C 375d 1.050đ 1.425000
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TIỂU Học sinh

Tiểu-Học và Sơ

cấp
HỌC

3750 600d 975000

MẪU-GIÁO và BDGD 180đ 1 năm 180100

Học- BỒNG SINH - VIÊN

DU - HỌC

180 US$ 1 tháng được hưởng

trọn năm ở bất cứ nước nào

E – KIỀM-SOÁT :

Các Ty và Chi PTST địa-phương phải thông -báo rộng

rãi các điều khoản này tới các Buôn Áp cho tất cả
các em

học - sinh được biết và hưởng - dẫn lập hồ - sơ

cho đầy đủ và kịp thời. Hồ-sơ nào đã gởi mà xét thiếu văn -kiện

ấn - định trên cần thông -báo đương sự bố-túc ngay và phải

gởi trước hạn định. Ngoài ra phải kiển-soát chặt- chẽ những

học-sinh , sinh- viên đã được cấp học -bồng, về khả -năng chuyên

cần và hạnh-kiển.

Tại địa-phương : Ty và Chi PTNT phải thường xuyên

liên lạc với nhà trường để thăm hỏi về khả năng chuyên-cần

và hạnh-kiềm của các em đã được học- bồng, Ty, Chi Phát

Triển Sắc-Tộc nên trình Hội-đồng học -bổng địa - phương quyết

định việc ngưng cấp học-bồng nếu học- sinh , sinh-viên có

hạnh-kiềm xấu, bỏ học, vô kỷ-luật v.v...

Tại Trung Ương : Nha Giáo-dục Xã-hội Bộ Phát-Triển

Sắc-Tộc sẽ đảm trách việc kiểm-soát sự học hỏi của các con

em đã được cấp học bổng và đang theo học tại Saigon-Gia Định.

F.– KỸ - LUẬT –

Học-sinh, sinh- viên đã được cấp học-bồng phải áp-dụng

những kỹ-luật sau đây :

A
U
C
U
2
3
1
0
9
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1.- Bị ngưng cấp học-bổng :

a) – 2 Lần bị Hội-đồng kỹ-luật của nhà trường cảnh cáo

về lỗi :

Vắng mặt nhiều lần không đi học không lý-do chính

đáng.

– Bị cảnh cáo về những lỗi lầm khác.

b) - Bỏ học vì bất cứ lý do nào .

c) Học lại cùng một lớp

• Thượng miền NAM được quá 1 năm

• Thương miền BẮC ở lại lớp đương nhiêns

CHẢM ( không được cấp học-bồng.

9 ) Bồi hoàn học-bổng :

a ) Bỏ học không lý do

b) Bị đuổi vi phạm kỹ -luật của nhà trường

c) Đã được nuôi ăn ở bất cứ Ký-tuc-xả nào

d ) Đã được hưởng học-bồng của cơ quan khác.

I.- TỶ LỆ CẮP PHÁT.

1 ) Tất cả các loại học-bổng do Bộ Phát-Triền Sắc -Tộc quản

trị sẽ phân phối theo tỷ- lệ sau đây :

Thượng miền NAM : 70%

Thương miền BẮC : 15%
CHÀM 15 %

2) Trong một gia - đình, nếu có nhiều người xin cấp học

bồng chỉ được cấp tối-đa :

Thượng Hiền Nam 2 học-bông

Thượng miền Bắc 1 học-bông

Chàm 1 học-bồng .

3) Học-bổng sẽ được xét cấp cho học-sinh , sinh-viên

Thiều -số có đủ điều kiện từ bậc Tiểu-học đến Đại-học và

Chuyên nghiệp, không phân - biệt Tư -thục hay Bán-công.

܀

%

:

:

:
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4) – Việc cấp phát học-bông chỉ có giá -trị từng niên - klhỏa

một. Tuy nhiên , Hội-đồng học- bồng lưu-ý những đơn xin tái cấp

của các học- sinh, sinh viên có đủ điều- kiện ở niên-khóa sau.

5) - Tái-cấp chỉ ưu- tiên dành cho người cùng một bậc

học. Đối với người nào được lên học bậc trên sẽ xếp và vào

trường hợp tân cấp.

Thí-dụ : Năm nay học bậc Trung-học Phổ-thông sang năm

được lên bậc Đại -học hoặc theo học Trường Chuyên-nghiệp .

J. TỔNG KÊ TÌNH-TRẠNG CẤP PHÁT HỌC BỔNG :

Từ năm 1964 đến năm 1973 :

Cơ quan tài-trợ ngân-klhoản đề cấp phát học -bông cho

sinh-viên học-sinh Sắc-tộc gồm có :

1 ) Ngân-sách Quốc-Gia (phần Bộ PTST)

2) Cơ-quan Văn-Hỏa Á-Châu ( Asia - Foundation)

3) Tổ-chức Xã-Hội Tin-Lành V.N. (VNCS )

4) Cơ-quan Phát- Triển Hoa-Kỳ ( USAID)

Niên - học 1964 – 1965

Ngân-sách Quốc-Gia cấp : 147 Học-bồng

Niên-học 1965 – 1966

Ngân-sách Quốc-Gia cấp : 150 Học- bồng

Cơ-quan Văn - Hóa 250 Học-bông

--Châu cấp ::00 Học- bông

Niên- học 1966 – 1967

. Ngân-sách Quốc- Gia cấp : 300 Học-bông

Cơ - quan Văn-Hỏa 450 Học-bổng

Á-Châu cấp : 150 Học bổng

Niên-học 1967 – 1968

Ngân - sách Quốc-Gia cấp : 253 Học bổng

Cơ - quan Văn - Hỏa 449 Học - bông

--Châu cấp : 196 Học bổng

AA
C
U
2
4
1
1
1
1

0
1

-

܀

:

:
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Niên -học 1968 – 1969

Ngân -sách Quốc-Gia cấp: 397 Học- bổng

Cơ quan Văn - Hỏa 508 Học-Đồng

Á- Châu cấp : 111 Học bổng

Niên-học 1969 – 1970

Ngân-sách Quốc-Gia cấp : 609 Học-bồng

Cơ.quan Văn - Hỏa 649 Học-bồng

Á-Châu cấp : 40 Học -bổng

Niên -học 1970 – 1971

Ngân-sách Quốc - Gia cấp : 724 Flọc-Đồng

Cơ-quan Văn- Hỏa

Á- Châu cấp : 26 Học- bổng

820 Học-bồngTô -chức Xã - Hội

Tin - Lành cấp : 20 Học-bồng

Viện -trợ Hoa- Kỳ cấp : 50 Học-bổng

Niên học 1971 – 1972

Ngân- sách Quốc- Gia cấp : 896 Học-bồng

Cơ quan Văn - Hỏa

Á Châu cấp: 29 Ilọc- bồng

1003 Học- bồng
Tổ -chức Xã - Hội

Tin Lành cắp : 8 Học-bổng- :

Viện trợ Hoa -Kỳ cấp : 50 Học- bồng

Niên - học 1972 - 1973

- Ngân-sách Quốc- gia cấp : 1200 Học-bổng

Tổ- chức Xã-Hội

Tin - Lành cấp : 30 Học - Đồng 1280 Học-bồng

Viện -trợ Hoa -Kỳ cấp : 50 Học- Đồng

Tổng số học bổng các niên -học trên được biểu- diễn trên

một biểu-đồ phân chia theo tỷ -le Sắc - dân được hưởng.

:
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BIỂU - ĐỒ CẤP PHÁT Học - BỎNG

CHO SINH - VIÊN HỌC SINH SẮC-TỘC

1000

900

800
800

700

600
567

500

431

400
347

A
A

T
A
T
U
T
A

1
0

300

188

200 187
180 180

133
132 132

141

121 115
141

100

609 896 1.200397

1966 - 1969

: Thương miền Nam

: Thương miền Bắc

724

1970-19711969-1970 1971-1972 1972 - 1973

3

: Chàm
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III . TÌNH TRẠNG NUÔIĂNSINH -VIÊN HỌC-SINH THƯỢNG.

tại các KÝ- TÚC XÁ :

Các Kỷ -Túc- Xả học- sinh Thượng nguyên trước thuộc quyền

quản - trị và điều -hành của Bộ Giáo - Dục thời Đệ Nhất Cộng- Hòa,

cho đến sau cuộc Cách- Mạng 1-11-63, ngành Thượng- Vụ Phát

Triển và Phủ - Đặc- Ủy Thượng-Vụ được thành lập?do Sắc-lệnh số

21- SL/HP/ VP ngày 22-2-1966. Ngay sau khi được thành-lập,

Phủ-Đặc -Ủy Thượng-Vụ mặc dầu đang ở thời kỳ tổ -chức và

bành trưởng, đã nghỉ ngay đến việc trực- tiếp lo lắng cho sự

học-vấn của học- sinh Thượng. vì trong các năm trước đó các

Kỷ-tuc-xả thường không được quản- trị một cách đúng-đắn ,

tri-sinh không được săn- sóc cẩn thận bởi lẽ các giáo-viên

thuộc Bộ Giáo-Dục bận lo việc dạy học, chấm bài , soạn bài

Do đó , các tru-sinh chịu nhiều thiệt - thòi trong việc giáo-dục,

về cả ba phương- diện trí , đức, dục .

1 ) Bộ Giáo Dục quản-tri :

Sau các cuộc tham khảo rộng-rãi giữa các giới chức của

ngành Thượng-Vụ và ngành Giáo-Dục. Kết cuộc do văn -thư số

6387/GĐ/KTNS/ 2 ngày 28-7-1966 của Bộ Giáo-Dục gởi Phủ-Đặc

Ủy Thượng-Vụ đề chuyển giao các Ký-tuc-xá Trung- Tiểu học

và Chuyên-môn Thượng cho Phủ -Đặc-Ủy Thượng -Vụ quản - trị .

Trong văn-thư kể trên Bộ Giáo- Dục đã liệt kê các trường

Trung-Tiểu-học và Chuyên-nghiệp Thượng có điều hành Kỷ-tuc

xá học-sinh Thượng tại các tỉnh Trung -Nguyên, Cao-Nguyên

Trung-phần và miền Đông-Nam-Phần như sau :

a)– Bậc Trung-học :

(

1 )- Trường Sư - Phạm Cao -Nguyên

2) Trung- học Ban - Me. Thuột

3 Kỷ-thuật

4 ) Trung-học Pleiku

5)— Trung-học Lê- Lợi Lâm-Đồng

150 Học-sinh

160 ( c

120 (

110 ((

( (

( C

( 60 ( (
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b )– Bậc Tiểu-học :

(( (

( « ( (
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6)– Tr. Tiều-học An - LộcTinh B.Long 250 Học-sinh

7 ) « Nguyễn -Du Tỉnh Darlac 600

8)– « Lạc- Thiện 210 ((

9 )
Buồn-Hỗ 300

10)—
Buôn Mblợt 60 (

11)
Buồn Pok ( c 70 (

12) - Buôn Đông-Bak
50 <<

13)
Buôn Kna 50

14)— ( Buôn Mghan 60

15)— ( Khánh- Dương Khánh - Hòa 380 K.

16 ) ( Phan- Clau - Trinh Kontum 190

17 ) —
( c DakTỏ ( 120 (

18)—
Daksut 100

19)— ( c « Thượng-Uyên 50

20)— « Toumarông (
40

21)— « Trung -Nghĩa 50

22) Tr. Tiểu -học Bảo-Lộc Tỉnh L. Đồng)

23)– Di -Linh ) ... 400 Học-sinh

24)– Phước-Bình Tỉnh Ph . Long)

25)— Bôn-Luân ( ) 250 (

26)— ( ( C Đức Phong 4 )

27 )— « Pleiku Tỉnh Pleiku 250 <<

28)– (( PleiBrelDor ( 120

29) « PleiBongmor <
130

30 ) — « Pleikly
200 (

( Cuty ( 100

((

(

( «

( ( ( c

( (

(

(

-

(

(

(

(

31) ( <
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(

( (33)

34) ( ( ( (

( ((

( ( ( (

( ( ( C

32) Hamrong-Yố « 100 Học - sinh

( Hậu - Bồn tỉnh Phú- Bồn 250

Yasol 120

35) Kiến -Đức tỉnh Quảng-Đức 110

36) Đức - Lập 90

37) Khiên - Đức 100

38) Thạnh- Mỹ tỉnh Tuyên - Đức 200

39) Lạc-Dương 140

40) Phủ-Lê 60

Tổng-cộng là 40 Ký - tuc -xá với 5,800 học-sinh.

Tổng-số kinh phí điều - hành Ký- tuc -xá học -sinh Thượng

các trường Trung, Tiểu -học và Kỷ-thuật nêu trên được ghi về

tài khóa 1966 như sau :

( (

(( ( ( c

( ( ( (

Kinh phí

Liệt- Kệ các KTX

Kinh phí

thực phẩm
1 hành tiền

y phục

40 Kỷ-Tuc-Xả | 29.440.00000-Xá 2.115.000000 31,555.000đ00

Trong số 40 Kỷ -Tuc- Xá này chưa kế Kỷ-Tuc-Xả học-sinh

Thượng Huế với số tru-sinh là 150 học-sinh Trung Tiểu -học

và Kỷ-thuật.

9)– Bộ Phát-Iriển Sắc-Tộc quản-trị :

Chiếu Biên -bản buổi họp liên Bộ giữa Bộ Giáo-Dục và

Phủ Đặc-Ủy Thượng- Vụ ngày 23-12-1966. Hai cơ-quan đã ban

hành một thông-tư liên Bộ số 015 -BUTV/ CT /1 - A và số 8 /GD/

KT ngày 4-1-1967 minh- định việc phân - nhiệm và phối-hợp

trong việc quản-trị các Ký- Tuc - Xá đại cương như sau :

1 )– Quản-trị Ký -Túc-Xá học-sinh Thượng :

Kể từ 1-1-1957 Phủ Đặc-Ủy Thượng-Vụ sẽ đài thọ mọi

chi-phí về việc quản -trị Kỷ-Tuc -Xã Trung-Tiểu-học và

Chuyên - nghiệp Thượng.
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Thực-phẩm, y - phục và học-phẩm của học-sinh .

Lương bồng của nhân- viên Ban Quản trị Ký-Tuc-Xá .

( ngoại trừ các nhân - viên ban giáo -huấn) .

– Tu-bỏ các Kỷ - tuc-xá và dụng cụ trang- bị Ký-tuc-xá .

Quý Ông Trưởng -ty Thượng -vụ sẽ lien- lạc với quý Ông

Trưởng-ty Tiểu -học, Hiệu-trưởng trường Trung-học cùng các

nhà thầu để lập « Phụ-ước » củ về việc cung cấp thực-phẩm

sống cho Kỷ - túc xá (mẫu « Phụrước ) đã được Bộ Giáo-Dục( »

chuyển đến quý Ông) rồi gởi gấp về Phủ Đặc-Ủy Thượng-Vụ-

với nhọi chi tiết cần thiết nhất là phí khoản ghi trong khế-ước

đề kịp ủy-ngân .

Đến ngày 17-7-1967 Phủ Đặc-Ủy Thượng-Vụ đã ban-hành

Nghị- định số 106/ PUTV/NĐ ấn-định nhiệm-vụ , tổ-chức và điều

hành các Kỷ Lúc- xả học- sinh Thượng. Nghị-định này được sửa

đồi và bổ túc điều 5 và 6 chương II do Nghị-định số 131IST:

ND ngày 28-4-1972 của Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc.

Nội dung như sau :

Điều 1.- Kỷ - tuc-xá học - sinh Thượng là cơ - quan ngoại

thuộc của Phủ Đặc Ủy Thượng- Vụ gồm có những Ký -tuc-xá do

Bộ Giáo -Dục chuyển giao và những Kỷ-tuc-xá do Phủ Đặc-Ủy

Thượng - Vụ thành lập sau này khi thấy cần thiết .

;:r,༔རྒྱ ༔ུརྒྱུ
༔

རྒྱ༔ུཀ3：
མསཡྶཙི

སྒྱུ་

CHƯƠNG I.

MỤC – ĐÍCH.

Kỷ-tuc-xả thành lập có mục đích :

Điều 2. - Giúp các em học-sinh Thượng có đủ tiện - nghi tối

thiểu- về ăn inặc, cư-trú và học-hành, được yên - trí trau -dồi

văn-hóa rèn luyện trí-dục, đức-dục, và thể-dục để mai sau

trở nên người laữu-ich cho Quốc-gia Dân- tộc .

Điều 3.– Giúp các em học-sinh Thượng quen nếp sống tập

thể , hợp - quần, tạo điều-kiện cho các em góp phần ích lợi vào

việc cải - tiến xã - hội Thượng .

77



<<

(

CHƯƠNG II

TO-CHỨC VÀ QUẢNGTRỊ

Điều 4 – Hệ-thống tổ-chức quản- trị những ky-luc -xả gồm

có các cơ-quan Trung ương và Địa - phương.

CP- QUAN TRUNG-ƯƠNG

Điều 5.– « mới » Hội-đồng Quản- trị Trung-ương.

THÀNH PHẦN:

6. Ô Tông-Trưởng PTST Chủ- tịch

Tổng -Thơ -Kỷ
Phó chủ-tịch

- Tống- Giám Đốc Phó chủ-tịch

- Thanh - Tra - Trưởng Hội-viên

| Giám- Đắc Nha Dân - Sinh ( 1 )

Chánh- Sự - Vụ Sở Hành-Chánh PC

Chánh-Sự-Vụ Sở Tài-Chánh

Chánh -Sự- Vụ Sở Tiếp- Vận

Chủ-Sự Phòng Kỷ-Tuc-Xá Thư-kỷ

(Không quyền biểu quyết) .

Hội-đồng Quản trị Trung- Uợng có thể mời :

Đại-diện các Bộ xung vào thành phần Hội-đồng với

tư -cách hội-viện như : Bộ Giáo - Dục, Bộ Xã-Hội , Bộ Thanh

Niên , Bộ Y-Tế v.v...

Các nhân-viên cao- cấp khác trong Chính-quyền, hay

các chuyên-viên, nếu xét cần tham-dự phiên họp của Hội-đồng.

Ngoài ra Hội-đồng có thể mời 1 vị Dân-biểu Sắc- Lộc

tham-gia với tư - cách hội - viên.

Hội -đồng sẽ nhóm họp khi có sự triệu -tập của Vị

Chủ tịch.

(c

(

.

(1 ) Nay là Nha Giáo Dục Xã Hội .
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Nhiệm- oụ : Ilội-đồng Quản -trị Trung - Uợng có thiện1- vụ :

Ấn-định cách thức tổ -chức, điều hành và sinh hoạt tại

Kỷ-Túc- Xá.

- Thiết lập các chương trình và kẻ.lhoạch phát-triển-

Kỷ- tuc-xả .

Phối -hợp ngân- khoản dành cho Ký-Tuc - Xá.

Dự-trù ngân - khoản cho tài- khóa mới .

Diều 6.4 Kmới , Ban Thường - vụ.

Hội -đồng Quản -trị Trung-Ương có một Ban Thường -vụ :

THÀNH- PHẦN :

6 6. Tổng- Giám Đốc Công- Tác Trưởng- Ban

Thanh - Tra Trưởng Phó Trưởng - Ban

Giám- Đốc Nga Dân - Sinh (2 ) -ni

Chánh-Sự - Vụ Sở Hành - Chánh P.C. Hội - viên

Chánh- Sự - Vụ Sở Tài- Chánh -nt:

Chánh- Sự - Vụ Sở Tiếp -Vận -nt

Chủ -Sự Phòng Kỷ -Túc- Xá Thơ -kỷ

( không quyền biểu quyết)

Nhiệm-Dụ : Ban Thường-vụ Hội-đồng Quản trị Trung - 0ơng

có nhiệm vụ :

Chấp hành các quyết-định của Hội -đồng Quản- trị

Trung-Ương.

Phối -hợp các Bộ và các Cơ-quan liên Bộ đề xin ý-kiến

đệ-trình lên Hội-đồng Quản trị Trung -ương những điều

nglvị liên quan đến kế - hoạch và chương-trình phát -triển

Kỷ- tuc-xi .

Đề nghị, việc phân - phối kinh-phí và dự -frù ngân -sách.

*V
i
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a
t
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(2) Nay là Giám-Đốc Nhà Giáo-Dục Xã -Hội.
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Phối - hợp với các cơ-quan liên Bộ để giải quyết các đề

nghị của Hội -đồng Quản - trị địa phương cùng thinh

nguyện của học -sinh nội -trú trong Ký - Tuc- Xá mà cấp

địa - phương không thể giải -quyết được .

Hướng - dẫn, theo dõi , dòn -đốc và kiềm-soát việc thi - hành

các ke -hoạch, chương -trinh và đe -trình lên Hội-đồng

Quản- trị Trung- Ương những kết-quả cũng nhận - xét

và đề- nghị thíclu -nghi.

Ngoài ra Ban Thường -vụ có một đại -diện ở cấp Vùng là

Giám- Đốc Nha Thượng -vụ, có nhiện- vụ thanh -tra, đôn - đốn

kiềm - soát việc quản-trị và điều -hành tại các Ký -tuc- xá thiết

lập trong quản hạt các vùng chiến -thuật .

CƠ QUAN ĐỊA-PHƯƠNG

Điều 7.– Hội-đồng Quản- Trị Địa-phương: Tại mỗi Tỉnh có

Kỷ -Tuc - Xả một Hội - đồng Quản trị Địa - phường được-

thành - lập :

Thành phần :

1.6. Tỉnh- Trưởng
Chủ- tịch

Phó Tỉnh - Trưởng Thượng- vụ ( nếu

không cỏ, Phó Tỉnh - Trưởng HC) Phó Chủ-tịch

- Trưởng.Ty Tieu -học và một số

Trưởng -Ty Chuyên - môn do Ông

Tỉnh- Trưởng chỉ- định
Hội -viên

Hiệu -Trưởng các Trường Trung

học Công và Tư cỏ học- sinh

Thượng nội -trú
Hội-viên

Hội- Trưởng Hội Phụ-huynh học- sinh

(nếu không cỏ, một Hội- viên Hội

đồng Hàng - Tỉnh)
Hội-viên

| Trưởng -Ty Thượng- Vụ (3)
Hội-viên thường

trực kiêm thuyết

trình - viên

( 3 ) Nay là Trưởng- Ty Phát- Triển Sắc-Tộc.
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Thư ký

Các Quản-đốc Ký-Tuc-Xá Hội - Viên

Một nhân-viên Ty Thượng - Vụ

Hội-đồng Quản trị địa -phương nhóm họp khi có lệnh

triệu- tập của Vị Chủ-tịch .

Nhiệm-vụ ;

Hội-đồng Quản-trị Địa-phương có nhien- vụ :

Thực hiện các chương- trình, kế -hoạch của Hội- Đồng

Quản- trị Trung-0ơng.

Trông coi việc điều-hành và sinh -hoạt tại các Ký- Tuc

Xá trong Tỉnh .

Nghiên-cứu và đề nghị lên Hội- Đồng Quản -frị Trung

Ương những biện-pháp cải -thiện sinh hoạt thích -nghi.

Đề-nghị phân phối kinh- phí và dự- trù ngân -sách cho

tài-khóa mới.

Cứu-xét và chắp -nhận các đơn xin gia-nhập Kỷ -Túc - Xá

Giải quyết những trở ngại xảy ra tại các Kỷ - Tuc- Xá do

Hội-viên thường-trực đệ- trình .

Hội- viên thường-trực : Hội- đồng Quản- trị Địa- phương có

một Hội-viên thường trực là Trưởng-Ty Thượng- Vụ hay

Trưởng Phòng Thượng-Vụ có nhiệm- vụ :

Thi hành những quyết-nghị của Hội-đồng Quản- trị

địa-phương.

Quản-trị tất cả các Kỷ-Túc-Xá trong Tỉnh.

Chịu trách-nhiệm về phương-diện Hành - chanh và Tài

chảnh trong việc tổ-chức và điều hành các Kỷ-tuc-xá .

Theo dõi, đôn-đốc, kiểm-soát việc sinh - hoạt tại các

Kỷ-tuc-xá .

Giữ sự liên-lạc thường -xuyên với các cơ-quan chuyên

môn trong tỉnh để xin yếm -trợ phương-tiện và kỹ

thuật cần- thiết cho sự sinh - hoạt của Kỷ -tuc-xá .

4
4
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Giải-quyết các trở ngại thắc mắc xảy ra tại Kỷ- tuc-xá .

Báo cáo định kỳ về tình hình các Kỷ-tuc-xá lên Hội

đồng Quản -trị Địa- phương.

Điều 8.– Ban Quản - Đốc Ký -Túc- Xả :

Mỗi Lý- Tuc- Xá học - sinh Thượng có một Ban Quản-Đốc do

một Quản-Đốc (ngang hàng với Chủ-sự phòng tại Nha Trang -

U'ơng) điều - kliền.

Thành phần gồm 3 Ban :

Ban Quản-trị

Ban Hỏa-thực và Tạp- dịch

Ban Chuyên môn .

Số nhân - viên dành cho mỗi Ban tùy theo số học- sinh nội

trú trong Kỷ-tuc -xả, đã được ấn -định tới mức tối đa trong

bản phụ-định Nghị-định này .

Nhiệm- oụ : Ban Quản-Đốc Kỷ -Tuc- Xá có nhiệm-vụ :

Quản - trị, điều hành Kỷ-Tuc-Xá

Theo dõi việc học hành của các học-sinh , hướng-dẫn

sinh hoạt của học-sinh về phương - diện trị - dục,-

đức-dục và thề-dục.

Tổ -chức cung -cấp thức ăn uống cho học-sinh và trong

coi vệ sinh trong Ký-Tuc-Xá .

Giải-quyết những sự xich - mich giữa các học-sinh .

Báo cáo định kỳ tình - hình sinh hoạt của Kỷ-Tuc- Xả.

- Giữ trật-tự trong Kỷ-Tuc-Xá .

Những chi tiết và sự phân công giữa nhân-viên Ban

Quản - trị Ký - Tuc -Xá do Trưởng- Ty Thượng-vụ Hội-viên Thường

trực Hội-đồng Quản- Trị Địa- phương Ấn -định chiếu đề- nghị của

Quản-đốc Ký Túc- Xá.

Bồ- nhiệm : Nhân- viên Ban Quản-đốc Ký-Tuc -Xá do Ông

Đặc- Ủy- Trưởng Thượng- Vụ (4) bồ-nhiệm bằng một Nghị- định,

chiếu đề- nghị của Ban Thượng- Vụ Hội-đồng Quản-trị

Trung-Ương.

(4) Nay là Tổng- Trưởng Phát-Triển Sắc-Tộc

-
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CHƯƠNG 11

ĐIỀU KIỆN THÂU- NHẬN HỌC-SINH

VÀ KỶ-LUẬT ÁP-DỤNG TẠI CÁC KÝ-TÚC-XÁ

Điều 9.- Học- sinh Thượng đang theo học các Trường

Tiểu - học hay Chuyên -10griệp dù CỐng hay ư , Tkhông phân biệt

các Sắc-tộc và Nan hay Nữ đều được gia-nhập Kỷ-Tuc-Xá với

điều kiện là cha mẹ ( nếu không có cha mẹ thì người giám-hộ )

có đơn xin và được Hội- đồng Quản trị Địa-phương chấp nhận .

Đơn này phải được Ông Hiệu Trưởng nhà Trường sở -quan

thị thực, đệ đến Hội-đồng Quản - trị Địa-phương xét định trong

phiên họp thường niên , mỗi năm 1 lần , hai tháng trước khi

niên-học sắp tới bắt đầu khai-giảng.

Điều 10.- Học -sinh được nội- trú trong Kỷ -Túc-Xá phải

tuân theo kỷ-luật của Ký Túc-Xá được ấn-định trong nội-quy
nói ở điều 14 kề sau .

Điều 11.- Học -sinh nào vi p ! ạm kỷ-luật sẽ bị trừng phạt

theo kỷ- luật ấn-định trong nội -quy và nếu tái -phạm nhiều lần

xét ra không thể giáo-dục được, có thể bị Hội-đồng kỹ-luật sa

thải ra khỏi Ký túc -xá . Những hình phạt ấn- định trong nội

quy là những nih thức phạt do Bộ Giáo-Dục áp-dụng cho học

sinh phạm lỗi tại các Trường học . Hình phạt nặng nhất áp -dụng

tại Kỷ- Túc- Xá là sa thải học - sinh phạm lỗi ra khỏi Ký Túc -Xá .

Điều 12. - Tại mỗi Tỉnh một Hội-đồng kỹ-luật Ký-Túc-Xá

được thành lập do Quyết- định của Ông Tỉnh-Trưởng sở quan

kiêm Chủ -tịch Hội-đồng Quản-trị Địa-phương.

**
*
*
*

*7
7
7
7
4
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*
*
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: 2A

Thành phần :

Phó Tỉnh- Trưởng Thượng- Vụ hay Phó Tỉnh

Trưởng Hành - Chánh Đại-diện Hội-đồng

Quản trị Địa - phương

- Trưởng - Ty Thượng-Vụ

– Đại-diện Phụ -huynh học-sinh

Chủ tịch

Hội- viên

-nt
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Hiệu Trưởng Trường học- sinh

phạm lỗi theo học . Hội -viên

Quản-đốc Kỷ-Túc -Xá sở quan Hội-viên

kiêm thuyết-trình viên

Một nhân-viên Ty Thượng -vụ Thư - kỷ

(không có quyền biểu quyết)

Hội -đồng sẽ mời Phụ - huynh học sinh hay người Giám

làộ của học- sinh phạm lỗi tham -dự phiên họp.

Hội-đồng nhóm họp khi có giấy triệu tập của Chủ-tịch .

Nhiệm-vụ :

Hội-đồng kỷluật có nhiệm vụ cứu xét việc vi- phạm kỷ

luật trong Ký-tuc-xả của học- sinh phạm lỗi và áp dụng biện

pháp trừng- phạt .

Quyết nghị của Hội-đồng phải được tống đạt cho :

Học- sinh đương-sự và thông- bảo cho Phụ - huynh hay

Giám -hộ.

Hiệu - Trưởng Trường học- sinh đương -sự theo học.

Niêm yết tại Ký - tuc-xi .

CHU'OʻNG IV

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 13.- Những nhân - viên Ký-tuc -xá do Bộ Giáo -Dục

chuyển giao sẽ được điều - chỉnh tình trạng hình-chánh bằng

một Nghị- định và được giữ nguyên thâm niên công - vụ đã có từ

trước ngày ban - hành Nghị- định này.

Điều 14.- Nội -quy Ký- tuc-xá ấn-định hình thức sinh -hoạt

thời- khỏa- biều và kỷ luật sẽ do ban Thường -vụ soạn thảo và do

Hội-đồng Quản -trị Trung -ương duyệt-y để áp dụng cho tất cả

cac Ký- Luc-xả .

Điều 15.- Những thế hệ trước đây áp dụng tại Kỷ -luc- xá

học- sinh Thượng trái với Nghị -định này đều được bãi bỏ .
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THỐNG KÊ :

sĩ số SINH VIÊN HỌC-SINH

CÁC SẮC-TỘC TẠI KÝ-IÚC-XÁ

Từ năm 1964 đến năm 1973 .

NIÊN - HỌC
số Kỷ-TUC- XÁ Số T - SINH-

39

39

.

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

41

42

43

46

45

45

44

6.000

6.000

595

6.576

6.756

7.620

8.233

8.128

8.578

-

*
*

*
*
*
*
*
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3)– Tình-trạng nuôi ăn Sinh-viên học-sinh Sắc-tộc

tại các Ký- Túc - Xá niên-khóa 1979-1973 :

Trong niên-khóa 1972-1973, đa số Sinh-viên học-sinh

Thượng cũ đã trở lại các Ký - Túc- Xá từ đầu tháng 8-72 đề

chuẩn-bị cho niên -học mới, đối với các Sinh-viên học-sinh

Sắc-tộc mới làm đơn xin gia -nhập Kỷ-Tuc-Xả chiếu theo

Chương III . Điều 9 .

Các đơn này phải được Ông Hiệu.Trưởng nhà Trường sở

quan thị-thực, đè đến Hội-đồng Quản- trị Địa-phương xét định

trong phiên họp thường niên , mỗi năm một lần , hai tháng

trước khi niên học sắp tới bắt đầu khai-giảng.

Sự kiện này phải được triệt để tôn trọng hầu có thể kiểm

soát sự hiện diện của học- sinh tại trường học và để tránh

tình trạng các học -sinh đã được nuôi ăn ở Kỷ-Tuc-Xá còn

làm đơn xin cấp học -bổng Quốc-gia hay học bổng của các cơ

quan Văn - hỏa Xã hội trong và ngoài nước.

Hiện tại có 13 Tỉnh và Đỏ-thành Saigon cỏ Ký-Tuc-Xá đỏ

là các Tỉnh : Kontum, Pleiku, Phủ- Bồn, Darlac , Quảng-Đức ,

Ninh -Thuận, Khánh - Hòa, Tuyên- Đức, Lâm- Đồng, Bình - Long,

Long Khánh, Phước - Long, Thừa - Thiên và mô-thành Saigoi1

(Ký-Tuc-Xã Tân-Quý-Đông) .
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TÌNH TRẠNG KÝ-TÚC-XÁ HỌC-SINH THƯỢNG

NIÊN KHÓA 1979 – 1973

STT ] Tỉnh Tên Kỷ-Túc-Xá

Sỉ số nội trú sinh Tông

Trung- Học| Tiểu Học | cộng

12001 Kontum Tr. Tiểu - Học Bokkiơm

02
Trung - Nghĩa

03 Pleikrong

04 Daktô

05
Nữ-nhi thường thức

320

100

75

280

100

995

170

:

06 | Pleiku | Trung - Học Pleiku

07 Tiểu - Học Pleiku

08 Pleibreldor

09 Thanh-An

10 Hàmrong-Yố

11 Tiểu-Học Pleikly

12 Nữ Tr-Học Thánh- P -Lồ

350

170

150

120

150

1.195

85

130

-

13 Phú.bồn| Tr-Tiểu-Học Cheo -Reo

14 Tiểu-Học Yasol

15 Tiểu- Học Phủ - Túc

16 Tiểu-Học Thành- Gia

17 Tiểu - Học Thăng -Tiến

260

120

150

100

50

810

202

250

380

18. Darlac | Sư- Phạn Cao- Nguyên

19 Kỹ Thuật Y-Út

20 Trung-Học Banmêthuột

21 Tiểu- Học Nguyễn- Du

22 Tiểu-Học Buôn - Hô

23 Tiểu -Học Lạc -Thiện

24 Sơ-cấp B.La-Yong- A

25 Tiểu- Học Buôn Pok

2.015

695

300

190

80

120
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Quảng26 ] Quảng- Tiểu - Học Dakoàng

27 Đức Tiểu-Học Kiên - Đức

28 Tiểu - Học Khiêu.bức

135

150

140

423

30129 | Ninh- | Trung - ilọc Poklong

30 | Thuận | Tiểu - Học Sóng- la

350

50

31

Khánh

Hòa
Tiểu - Học Khánh - Dương 400 400

24032 | Tuyên- | Trung- Học Cam- Ly

33 Đức Tiểu - Học Lạc - Dương

34 Tiểu - Học Thạnh- Mỹ

35 Tiểu - Học Đức- Trong

670

140

170

120-

24036

37

38

Lâm- | Trung - Học Lê -Lợi

Đồng | Tiểu-Học Di - Linh

Tiểu- Học Bảo - Lộc

670200

230

39

Bình

Long

Tiểu- Học An- Lộc 300 300

40

Long

Khánh
Tiểu - Học Long-Khánh

50 50

41 | Phước- | Tiểu - Học Phước - Bình

42 Long Tiểu - Học Bô- Đức

160

90

250

43

Thừa

Thiên
Tiểu Học Thừa- Thiên

96 96

4 ] Saigon41
Kỷ-Túc-Xá Tản- Quý-

Đông

150 150

Tổng cộng : 2.267 : 6.311 :8578
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IV.– CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN NẠN MÙ CHỮ-

VÀ BÌNH-DÂN GIÁO-DỤC.

1 ) Diễn -tiến lịch-sử :

a)- Tại Việt -Nam :

Trong thời -kỳ Pháp thuộc mặc dầu bị người Pháp theo

dõi ngăn cấm, năm 1938 nhà Học-giả Nguyễn -văn -Tố đã thành

lập tại Hà-Nội một tổ- chức tư nhân mang tên Hội Truyền

Bá Quốc-Ngữ. Mục-đích dạy cho người bình dân , biết đọc ,

biết viết chữ Quốc-Ngữ đã mở mang dân - trí, nâng cao mức

sống thấp kém của người dân. Kể từ ngày thành lập 29-7-1938

Hội Truyền Bá Quốc-Ngữ đã mở được 13 khóa học, mỗi khóa

kéo dài từ 3 đến 4 tháng.

Riêng tại miền Nam , chi nhánh của Hội truyềnbá Quốc

ngữ được thành lập vào tháng 10 năm 1944.

Đến năm 1945 nước ta lấy lại chủ quyền độc-lập phong

trào chống nạn mù chữ mới bộc phát một cách mạnh mẽ, công

cuộc thanh toán nạn mù chữ được tổ-chức rầm rộ khắp nơi

trên toàn quốc . Thế rồi khói lửa chiến tranh làm ngưng trệ

công cuộc hữu ích này và cho đến năm 1949 Chính- Phủ Quốc

Gia lại cho tái phát động phong-trào bằng cách mở các lớp

Bình dân Giảo-dục tráng- niên và các lớp Tiểu-học cấp tốc để

giải-quyết nạn thất học.

Chương- trình đang diễn -tiến tốt đẹp thì lửa chiến-chinh

Quốc Công ngày thêm ác- liệt cho đến ngày qua phân lãnh - thổ

20-7-1954.

Nhận thấy ảnh hưởng tai hại của nạn thất học nguyên do

chính làm ngưng trệ mọi cải tiến xã-hội nhất là việc thiếu

trường ốc và giáo chức khiến số người thất học gia tăng nên

năm 1956 một chiến dịch thanh - toán nạn mù chữ trên khắp

lãnh thổ miền-Nam được phát-động.
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b ) Các Quốc-gia trên thế-giới :

Tại các hội- nghị Quốc - tế và giáo-dục tráng- niên ở

Montreal (Canada) năm 1960, ở Rome năm 1962 hay ở Abidjan ,

năm 1964 , các Quốc-gia đã quan-niệm :

« Nếu người dân có cơ-hội đọc thêm để hiểu biết thêm

thì khi làm việc, năng xuất của họ sẽ gia - tăng gấp bội ; vì thế

chương -trình giáo-dục tráng-niên và việc thanh- toán nạn mù

chữ chỉ là bước khởi đầu phải đáp ứng cho kỳ được nhu-cầu

cấp thiết .

Hội -nghị các Tổng -trưởng Giáo- Dục thế-giới họp tại Tehe

ran từ ngày 8 tháng 9 là ngày Quốc-tế chống nạn mù chữ.

Kể từ đó , nhiều chương - trình đoản kỳ và trường kỳ,

cũng như nhiều biện-pháp đã thực-hiện tại nhiều Quốc-Gia trên

thế-giới để hồ -trợ chiến-dịch thanh- toán nạn mù chữ. Chẳng

hạn Quốc-vương Ba-Tư đã dành một ngày chi- phi Quân-đội toàn

quốc để đóng góp vào công cuộc bài trừ nạn thất học trên

thế-giới . Các Quốc-gia khác như Maroc, Tunisie, Mali , Côte

DIvoire.v.. cũng có những hành- động hào-hiệp như vậy:

Đặc-biệt , Cơ-Quan Giáo- Dục, Khoa-Học và Văn - Hỏa Liên

Hiệp-Quốc (UNESCO) mong ước ngày lễ : « Quốc -tế chống nạn

mù chữ » sẽ được tổ -chức trọng thể tại tất cả các Quốc-Gia

Hội-Viên .

2) Cao-Nguyên hiện nay :

a ) Sự nở mang trên những phương-diện chính-trị , xã

hội và kinh-tế cho đồng-bào Thượng thật khỏ-khăn vì lý -do

90 % đồng -bào Thượng trên 15 tuổi đều không biết đọc và viết

Việt-ngữ. Nếu nạn mù chữ không được giải-quyết, Chính-phủ

ViệtNam Cộng-Hòa sẽ tiếp tục phải đối phó với tình trạng

của đồng-bào Thiểu số hiện tại , nghĩa là tình-trạng chinh-trị sẽ

vẫn còn thay đổi và sự phát-huy những tài-nguyên giàu có của

nước nhà sẽ còn bị cản-trở.
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SO

mang lại

b) Với mục-đích cải -thiện đời sống đồng - bào Sắc -tộc

trong cơ-cấu chính- trị của Việt - Nam Cộng -Hòa , những nỗ lực

đáng kể đã được thực-hiện để giải -quyết vấn -đề đất đai

cải - tiến đời sống kinh- tế của đồng-bào, phát huy dân chủ và mở

mang sự giáo -dục cho những người trẻ tuổi . Vậy mà khi ta so

sánh những tiến -bộ đã được hoàn thành tại miền Cao-Nguyên

với những miền khác trên toàn cõi Việt - Nam chủng

ta thấy rõ là tất cả những nỗ -lực vừa kể trên chỉ

một số thành công giới - hạn về phía

đồng bào Sắc-tộc chỉ vì những đồng-bào này không biết đọc

và viết Việt-ngữ. Yếu -tố này gặp thêm khỏ-khăn vì sự mù chữ

đã khiến những đồng - bào Sắc-tộc bị một số người Việt và

Thượng có học lợi.dụng khai -khác.

3.– PHÁT-ĐỘNG CHƯƠNG-TRÌNH BÌNH-DÂN GIÁO-DỤC

VÀ THỔ-NGỮ.

a) May thay, nạn mù chữ của đồng-bào Sắc- tộc không

phải là không giải -quyết nổi. Một kỹ thuật mới đã được áp

dụng trong việc giảng dạy các trẻ em Thượng biết đọc và viết

Thổ-ngữ và Việt-ngữ . Kỹ-thuật này cho phép một số lớn trẻ em

Thượng theo học ba năm đầu tiên của bậc Tiểu học rồi tiếp:

tục theo học chương- trình giáo.dục bằng Việt-ngữ. Kỹ - thuật này

cũng đã được dùng tại những quốc - gia có nạn mù chữ cả Thô

ngữ và ngôn-ngữ chảnh -thức của nước đó . Kỹ - thuật đã được

chấp nhận và giúp giải-quyết một số khó-khăn của Việt - Nam

Cộng-Hòa .

b) - Kế-hoạch nhằm giảng dạy cho hầu hết đồng-bàob)

Thiễu- số biết đọc và biết viết trong những năm tới . Như vậy

thế -hệ những người trưởng thành có tráchínhiệm hoàn tất

những chương-trình mở-mang ngắn hạn tại miền Cao-Nguyên

Trung-Phần sẽ có đầy đủ khả-năng ngôn-ngữ để thấu hiều vai

trò của họ và tham dự một cách hiểu biết vào những hoạt

động chính-trị và xã hội tại địa- phương, đồng thời có thể rút

tỉa những lợi ích trong việc huấn-luyện như những người dân

quê Việt-Nam khác biết đọc và biết Việt- ngữ hiện đang

sinh sống ở đồng bằng.
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c ) Bộ Phát- triễn Sắc-tộc coi ke - hoạch trên đây như

một chương-trình quan -trọng nhất , quyết-định tương lai của

đồng-bào Thiểu -số. Nếu chúng ta không cố gắng hoàn tất

những nỗ-lực cần thiết ngay từ bây giờ, cả người Việt lẫn

người Thượng sẽ phải đối đầu với những kho-khăn trên

phương-diệnchính -trị, xã-hội và kinhtế trong nhiều năm sắp

tới trên một bình-diện chiến-lược quan trọng.

Niên-khóa 1967 – 1968 ::

Đã mở 23 lớp Binh-Dân Giáo Dục gồm 1.230 học-viên tại

các Tỉnh : Thừa -Thiên, Quảng - Ngãi, Quảng-Nam, Quảng-Tín,

Phủ-Yên và Ninh- Thuận.

Niên-khóa 1968 – 1969 :

(Theo thống- kê của Bộ Phát - Triển Sắc -Tộc)

-

VÙNG DÂN-SỐ SẮC-TỘC |
MÙ CHỮ

28.855Vùng I Chiến-Thuật

Vùng II Chiến -Thuật

Vùng III Chiến -Thuật

438.481

64.436

22.469

250.448

51.119

SỐ LỚP BÌNH-DÂN GIÁO-DỤC ĐÃ MỞ

ĐẾN CUỐI THÁNG 5/1969

VÙNG SỐ LỚP SỐ HỌC VIÊN

13 656Vùng I Chiến-Thuật

Vùng II Chiến -Thuật

Vùng III Chiến - Thuật

26 1.741

03 211

CỘNG ... 42 lớp 2.608 Học-viên
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Trong năm 1970 :

Riêng trong năm 1970, Bộ Phát- Triển Sác -Tốc đã phát động

một chiến-dịch Bình - Dân Giáo - Dục dành cho đồng- bào Thiểu

số , với kết-quả , trong số 25 Ty Phát Triển Sắc Tốc đã tổ-chức

được 127 lớp với 7.058 người thoát nạn mù chữ. Chương-"

trình này có lớp dạy thổ -ngữ , có lớp dạy Việt-ngữ. Ngân

khoản dành cho chương-trình này là : 423,480200.

Trong năm 1971 :

Đặc-biệt trong năm 1971 , Bộ Giáo - Dục đã mở 450 lớp

thanh- toán nạn mù chữ với ngân khoản dự-trù để đài - thọ

chi-phi là 6.759.00000.

Về chương -trình các lớp Bình-Dân Giáo Dục cho đồng-bào

Thiều-số , Bộ Phát-Triển Sắc - Tộc với 25 Ty đã liên tiếp mở

được 198 lớp qui-tụ tất cả 10,651 đồng-bào Sắc - tộc tham dự

với ngân khoản chi- phi là 778.72000.

Trong năm 1972 :

Tổng số đồng-bào Sắc- tộc 722.071 người

Số người mù chữ 419,525 người

Số lớp BDGD đã mở 336 lớp

Số người biết đọc, viết 14.257 người

Với ngân-khoản 5.352.660400

4)– Đào-tạo Giáo viên BDGD và Thổ-ngữ.

Với sự phối -hợp của Viện Chuyên-Khảo Ngữ Học, Bộ Phát

Triển Sắc -Tộc đã hoạch-định một chương-trình đào-tạo giáo

viên BDGD và Thổ -ngữ rất qui- mô và toàn diện nhằm vào tỷ

lệ Sắc dân để thanh-toán nạn mù chữ. Trung-Tâm Huấn -luyện

Cán-Bộ Quốc-Gia vùng Cao -Nguyên Pleiku là một địa-điềm lý

tưởng để huấn-luyện số giáo-viên này với số huấn-luyen -viên

cơ-hữu cùng với sự trợ giúp của một số giáo-sư Viện Chuyên

Khảo-Ngữ-Học và một Chuyên - Viên Ngôn-Ngữ-Học người Sắc

tộc thuộc ty Tiểu-học Darlac . ( 1 )

:

-

:

:

-

( 1 ) Ông Y - Căng Niê
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5

a) Chương -trình huấn-luyện :

D:

Có 3 giai đoạn :

Giai-Đoạn. 1 : Dạy Sư -phạm tổng quát về Việt- ngữ.

Giai- Đoạn 2 : Dạy ngữ -vựng về Việt- văn.

Giai Đoạn. 3 : Dạy Sư -phạm Thổ - ngữ.

b) Thời gian học : 18 tuần lễ

c ) Trong năm 1972 :
15

Đã đào-tạo được một khóa gồm 128 giáo- viên phân chia

nbir sau :

36 Rhadé 8 Sẻ lang

35 Jarai 3 Hré

29 Koho 2 Chàm

15 Bahnar

- Mỡ 1 khóa đào-tạo phụ -tá giảng- viên BDGD (cạnh

Trưởng- Ty PTST) gồm 16 học - viên cho 8 sắc-dan :

Jarai , Sédang, MNòng , Koho, Churu , Roglai, Hré ,

Chrau .

5.- Sự đóng góp của các cơ-quan đoàn-thể,

hiệp hội, tôn -giáo .o

] Ngoài những cơ- quan công -quyền đảm trách việc thanh

toán nạn mù chữ như Bộ Giáo-Dục, Bộ Phát -Triển Nông -Thôn,

Bộ Phát - Triển Sắc - Tộc, còn phải kể một số lớn các cơ-quan

đoàn - thể tư - nhân, các hiệp-llội, tổ11- giao đã đóng góp phần đắc

lực vào công cuộc bài trừ nạn thất học cho đồng- bào Thượng

mà thành -quả thâu lượn rất là đáng kể .
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a) – Kỹ thuật chống nạn mù chữ và BDGD được áp-dụng

bởi Viện Chuyên -Khảo Ngữ-Học ở Việt -Nam Kỹ-tluật này cũng

đang được áp-dụng ở một số nước khác . Nó rất thích hợp

với hoàn cảnh mà một nhóm Thiễu -số bị thất học cả Thổ -ngữ

lẫn Quốc-ngữ. ở Việt- Nam, những kinh -nghiệm đáng kể thu

thập được về việc xử -dụng kỹ thuật dạy dỗ trẻ em Thượng

trong những năm đầu bậc Tiểu học rất hữu hiệu . Người ta nhận

thấy rằng khi đem kỹ -thuật giảng dạy mới vào kinh -nghiệm nhà

trường thì tỷ -lệ bách phần lớn hơn về trẻ em Thượng đã học

xong bậc Tiểu -học và đang tiếp-tục chương- trình giáo-dục của

Việt-Nam . Những nguyen -tắc lien-hệ đến việc mở mang những

chương-trình chống nạn mù chữ trong tìnhtrạng dạy Thổ-ngữ

rất là phức-tạp và kỹ - thuật thì tế -nhị trên phương-diện Ngôn

ngữ Sắc Tộc . Tuy nhiên , phương-pháp giáo-dục rất thực- tế , nó

truyền dạy một cách dễ- dàng cho những giáo-viên chuyên về

chống nạn mù chữ và họ áp-dụng những sự giáo - huấn cụ - thề

không mấy khỏ - khăn.

Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học là một Cơ-quan Từ-thiện

và trụ sở Quốc-tế đặt tại Hoa-kỳ. Ở những nơi trên thế-giới ,

cơ -quan này giải-quyết nạn mù chữ cho những nhóm Thiều- số

Trong số những người của cơ-quan này có những chuyên-viên

về ngôn ngữ học thiên về cả hai thứ tiếng. Thổ-ngữ lẫn Việt

ngữ. Trong chương-trình chống nạn mù chữ cho người Thượng

những chuyen-viên của Viện này sẽ có trách -nhiệm về việc

chỉ dẫn áp-dụng những vật-liệu cần - thiết trong sự chống nạn

mù chữ cho những người lớn, nó sẽ trở nên cần thiết , để chống

nạn mù chữ cho người Thượng ngôn- ngữ chưa có chữ , họ sẽ

ch-vấn và tham dự vào việc huấn -luyện những giáo-viên chống

nạn mù chữ tại Trung- Tâm Huấn Luyện và họ sẽ giúp đỡ để

xét lại những kết-quả , sự tiến- triển được xuc- tiến trong việc

chống nạn mù chữ ở những Buôn Ấp.

b)



6) Một miền tin ở tương-lai :

Chương-trình chống nạn mù chữ cho đồng-bào Thượng

do Bộ Phát Triển Sắc - Tộc phát động qui - mô đầu năm 1970

là tiếp nối các kế - hoạch Bình -dâu Giáo-dục đã được thực

hiện từ các năm 1966 và năm 1967 , với sự phối-hợp của các

Ty Tiểu -học địa phương thuộc Bộ Giáo- Dục. Thêm vào đó

hàng năm Bộ Giáo-Dục đều có đề ra các chương-trình thanh

toán nạn mù chữ và Bình -dân Giáo-dục trong toàn quốc

không phân biệt đồng-bào Kinh Thượng. Với các nỗ lực đỏ

cộng thêm với ý- chi quyết tâm của các giới-chức từ Trung

ương đến địa - phương, hy-vọng trong các năm tới tình-trạng

thất học của đồng-bào Thượng ở Cao - Nguyên sẽ không còn

nữa và khi đó đồng-bào sẽ tich-cực than- gia vào các chương

trình công-tác văn-hóa , xã - hội, chính - trị của Chính-Phủ, đời

sống sẽ được cải -tiến và nạn bóc - lột ở Buôn Ấp sẽ bị tận diệt.

Các chương-trình cải -tiến dàn-sinh , nâng cao dân-trí

của Chánh- Phủ sẽ được đồng-bào tich-cực đẩy mạnh và

năng hải tham-gia trong một tinh - thần hiểu biết tận tường.

Nạn mù chữ là một trở-ngại lớn lao nhất, có thể sánh

như là quốc nạn, vì một quốc-gia mà trong đó đa số dân

chúng thật học thì dàn -tộc đó không thể làm bất cứ việc gì ,

cải-tiến bất cứ lãnh - vực nào chưa nói đèn việc thu nhận

những phát- minh kỹ- thuật tân-tiến từ nước ngoài vào .

*
*
*
*

V
I
S
I
V
I
N

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong bản tuyên-ngôn của Hội-Nghị Thế - Giới về Giáo -

Dục Trảng Niên tại Montréal ( Canada) có nói :

Trong phạm- vi khả -năng riêng biệt của mình, mỗi người

đều có thể phát-triển mọi khía-cạnh của nhân -cách để trưởng

thành và lãnh trách nhiệm. Giảo-dục tráng-niên cần phải cho

mỗi người hiểu rõ vai- trò của mình ở gia - đình cũng như trong

cộng-đồng xã-hội hầu giúp họ thăng tiến khả năng của họ ,»

000
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BIỂU - ĐỒ THANH TOÁN NẠN MÙ-CHỮ

VÀ BÌNH - DÂN GIÁO DỤC SẮC TỘC

8
9
6

)

1
9
7
2 6

9
6
1

126L

OL
GL

BÍ-CHỦ :

O Số người đã biết đọc biết viết theo từng năm .

– Số người còn mù chữ.

-
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4.

CHƯƠNG-TRÌNH DẠY THỦ - NGỮ

CH0 ĐỒNG-BÀO SẮC-Tộc



1.– CÁC VĂN KIỆN QUY- ĐỊNH CHƯƠNG-TRÌNH DẠY

THỔ NGỮ.

A)- Thông-điệp của Thủ-Tướng Chánh-Phủ ngày 17-10

1964 tại Đại Hội các Sắc-Tạc tại Pleiku ngày 15, 16

và 17-10-1964 về văn hóa giáo-dục có khoản quy-định :

« .... tại bậc Tiểu-học, các Thổ-ngữ sẽ được đặc-biệt

dạy kèm với chương-trình Việt-ngữ) .

B)- Thông tư số 474.GL/KH-1 ngày 28-10-1964 của Bộ

Quốc-Gia Giáo - Dục ấn định biện -pháp nâng đỡ-

học -sinh sinh-viên Thượng, khoản 7 ấn-định :

« cho phép học-sinh Thượng học tiếng mẹ đẻ đến hết

bậc Tiểu-học kèm theo với chương-trình quốc ngữ ).

C)- Sắc-luật 033167 ngày 29-8-1967, điều 7 , khoản 4

qui-định :

Tại bậc Tiểuhọc, Thổ-ngữ Thượng sẽ được dạy

kèm với chương trình Việt-ngữ, chương-trình dạy

Thổ-ngữ sẽ chú trọng đến phong-tục tập-quản của

các Sắc-dân”.

D ) - Nghị-định số 1399 -GDTN / PG /NĐ ngày 28-8-68 của

Bộ Văn-Hóa Giáo-Dục và Thanh- Niên, mở lớp 6

(nay là lớp vỡ lòng) Thượng ngữ .

Nguyên-văn điều 1 , điều 2 và chương-trình phụ - đính

như sau :

« Điều 1.– Nay mở kể từ niên khóa 1968-69 các lớp 6

cho học-sinh gốc Thượng : Bahnar, Rhade , Koho, Jarai.v.v..

lớp này học-sinh sẽ chỉ học đọc , học viết Thượng-ngữ như

học-sinh Kinh học lớp 4 vỡ lòng » đề bắt nhịp cầu học

Việt-ngữ ở lớp 6 .
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Điều 2.- Điều-kiện tuổi của học sinh các lớp 6 và chương

trình học được ấn định như sau :

a)– Hạn tuổi của học sinh : tối - thiểu 5 tuổi

tối-đa 9 tuổi

b)- Chương-trình học : được soạn thảo do sự phối-hợp

giữa Bộ Văn - Hòa Giáo-Dục và Thanh-Niên và Bộ

Phát-Triền Sắc.Tộc (phụ-bản đính kèm Nghị-định này).

CHƯƠNG-TRÌNH GIÁO-DỤC

TIỂU-HỌC THƯỢNG LỚP 6

J.- TIẾNG THƯỢNG

Việc dạy tiếng Thượng nhằm vào :

1 )- Cách dạy đọc, viết và làm văn bằng tiếng mẹ de

của trẻ em như là nhịp cầu đề học đọc , viết và nói

tiếng quốc- ngữ.

2) - Giới-thiệu trẻ em về văn -hóa và văn -chương binh-dân

Thượng.

A.- TẬP ĐÍNHI VẦN.

Trẻ em học tiếng Thượng sẽ dùng cuốn sách tập đánh vần

để đạt mục-đích này.

B.– CHÍNH TẢ VÀ TẬP VIẾT.

Trẻ em học sắp chữ khi chúng đã học đọc những chữ

trong cuốn tập đánh vần . Chúng sẽ có bài tập chép và chinh

tả căn-cứ vào chữ chủng đã đọc .

II.- TIẾNG VIỆT-NAM

Ngữ -vựng

Bài học quốc-ngữ với đàm thoại thực hành nhất là đặt

chương-trình cho học-sinh Thượng chưa nói được tiếng Kinh.
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III.- TOÁN .

Dùng một nửa cuốn sách toán lớp năm ( 1 ) bằng cả hai

thứ tiếng thượng và tiếng Việt-Nam .

IV.– ĐỨC-DỤC, VỆ SINH, KHOA HỌC, ĐỊA-LÝ, SỬ-KÝ.

Đề tài được chọn bằng tiếng Thượng, mục-đích là dạy và

chuẩn-bị các em tiếp nhận các ý tưởng mới ».

E) Văn thư số 729-QĐ/PCHV/ 7 ngày 27-1-1970 của Bộ

Giáo- Dục phúc đáp văn thư số 4874/ PFST / DS/GD

ngày 26-7-1969 của Bộ PTST tán thành trên nguyên

tắc cho các lớp bậc Tiểu -học tại các trường vùng

Cao-Nguyên được giảng dạy song ngữ : Thượng và

Việt ngữ với một số giờ hạn - định đồng đều tại các

lớp cho các học- sinh Thiểu -s ..

Nguyễn - văn văn thư trên như sau :

Bộ tối tán thành trên nguyên-tắc việc cho các lớp bậc

Tiểu -học tại trường vùng Cao-Nguyên : Lớp , Nám , Tư, Ba , Nhì ,

và Nhất ( gọi theo tổ -chức mới là 1 , 2 , 3 , 4 và 5) được giảng

dạy song-ngữ : Thượng, Việt và một số giờ hạn định đồng

đều tại các lớp cho các học - sinh Thiểu-số .

Vậy xin quý Bộ vui lòng cử đại -diện hợp tác với Tổng Nha

Trung Tiều-học và Bình -dân Giáodục, để soạn thảo chương

trình học song- ngữ cho các lớp Tiểu -học và nghiên cứu các chi

tiết thực- hiện chương - trình này (xét có nên mở thêm khỏa Sư

phạm cho giáo -viên dạy trường Thượng để áp-dụng việc giảng

dạy song-ngữ, tài-liệu sách học song-ngữ, ngân khoản tổ-chức

sẽ do Bộ nào đai-tliọ . v.v .. )

Ngoài ra danh từ lớp 6 thượng-ngữ sẽ được sửa đổi cho
6 .

thích hợp với việc gọi danh từ các lớp Tiểu-học . )

( 1) Nay là lớp 1
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F) Khuyến nghị của Hội-Đồng các sắc.Tộc về vấn -đề

Văn-hóa Giáo-dục .

(

Hội-Đồng các Sắc-Tộc ,

Sau khi đã thảo-luận trong khóa họp khoáng-đại

tại Pleiku trong những ngày 11 , 12 và 13-2-1971 .

Trân trọng khuyếnnghị :

1 )

3)
-

Phát huy văn- hóa Sắc- tộc ngay tại các trường

cổ đông con em Sắc- lộc theo họe bằng cách cho dạy Thổ

ngữ tại bậc Tiểu học và bậc Trung -học như là một

môn học nhiệm ý hoặc như là một sinh ngữ 2 ( phụ ) .

G)– Nghị-định số 3263-GD/KHPG/HV/NĐ ngày 18-11-1972

của Bộ Giáo-Dục mở lớp vở lòng, lớp Một và Lớp

Hai Thổ-ngữ dạy kèm với chương trình Việt- ngữ.

Nguyên-văn điều I, điều 2 và chương -trinh phụ- đinh

như sau :

Điều 1.– “Nay ban hành chương-trình dạy Thổ-ngữ kèm

theo tiếng Việt tại các lớp Vỡ-lòng,lớp 1 và lớp 2 bậc Tiểu

học định theo Nghị- định này để áp-dụng cho các học - sinh

Sắc-Tộc trong các Tỉnh có đồng- bào Sắc-tộc kể từ niên -kliỏa

1972-1973.

-Điều 2.- Các điều -khoản về việc mở lớp Thượng-ngữ

dự liệu tại Nghị.định số 1399-GDTN/ PC/NĐ ngày 28-7-1968

dẫn chiếu trái với Nghị- định này đều được bãi bỏ.
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CHƯƠNGTRÌNH GIÁO DỤC THỎ NGỮ

LỚP VỠ LÒNG, LỚP MỘI VÀ LỚP HAI (Bậc TiểuHọc)

LỚP VỠ LÒNG

A.– PHÂN PHỐI GIỜ HỌC HÀNG TUẦN

VÀ GIÁO- VIÊN GIẢNG DẠY :

Giáo viên Sắc -tộc, dạy hết bằng Thổ-ngữ.

B.- SÁCH GIÁO-KHOA :

1 )– Tập đọc và viết Thổ-ngữ :

Dùng bộ sách vở lòng, sách chỉ nam, bảng treo.

9) - Số-học :

Dùng hai cuốn phần học-sinh , sách chỉ nam.

3) Khoa học, Đức- dục, Vệ-sinh :

Dùng 33 bảng treo, sách chỉ nam.

4)– Việt-ngữ đàm-thoại :

Dùng sách chỉ nam.

LỚP MỘT :

A) PHÂN PHỐI GIỜ HỌC HÀNG TUẦN

VÀ GIÁO- VIÊN GIẢNG DẠY :

Giáo- viên Sắc Tộc giảng dạy bằng cả hai thứ tiếng

(Thổ-ngữ và Việt - ngữ ).

Số giờ học Thổ-ngữ bằng số giờ học Việt-ngữ trong

thời khóa biểu hàng tuần.
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B ) SÁCH GIÁO KHOA :

1 )– Thổ ngữ :

– Giáo-viên dạy bằng Thổ ngữ.

Dùng sách phong- tục và văn-hỏa với bản Việt-ngữ

kèm theo và sách ngữ vựng.

-

9)– Toán-học :

Giáo-viên dạy bằng Việt-ngữ , có thể cắt nghĩa bằng

Thổ-ngữ,

Dùng sách giáo-khoa Việt - ngữ lớp một .

3) – Khoa-học :

Giáo-viên dạy bằng Thổ-ngữ.

Dùng sách song ngữ.

4)- Vê-sinh :

Giáo-viên dạy bằng Thổ-ngữ.

Dùng sách song ngữ .

5 )- Đức- dục :

Giáo- viên dạy bằng Thổ -ngữ.

Dùng sách song ngữ.

6) - Việt-văn :

Giáo-viên dạy bằng Việt-ngữ.

- Dùng sách giáo khoa Việt ngữ với bản Thôngữ- ,

kèm theo.

7) Việt-ngữ đàm thoại :

Giáo-viên dạy bằng Việt ngữ.

Dùng sách chỉ nam bằng Việt-ngữ.
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Dự ÁN GIÁO 1 .

rang báo cáo tàiD

CHÚ GIẢI:

• Đang bên soạn

Kọng bản nháp

Bản thảo đã hoàn tất

Đã xuất bản năm ( 169)
T Tái bản/bổ túc

X

B
D

Nam

R
E
R

J
C
R
A
I

o
n
e

par

R
A
D
E

B
R
U

M
H
A
M

H
R
E

171 T71 671 671_69_21 21 71

T21171 171 171 71 29 70 71

172 172 1721 172 71 211 21 21

Hai cu

721 721 71 71 71 71 71 72

33 Ban

721 721 72 71 71 72 71 721
Một cu

A. LỚP vỡ LONG,

1. Bộ sách vỏ long

2. Bảng treo học vỏ long

3. Phần chỉ nam sách vỏ long

4. Bộsáchsốhọc

5. Phân chỉ nam cho sạch số học

6. Bang treo của các môn KH -vs -DD

7. Phân chỉ nam về bảng treo: KH -VS-HD

8. Tập nói tiếng việt pe cai rtea :

B. LỚP MỘT

1. Khoa Học

2. vệ sinh

3. Duc Duc

4. Târ doc

5. số học

6. Văn hóa và phong tục sắc tộc

7. Tập nói tiếng việt

c . Lớp HAI

1. Khoa Học

2. vê Sinh

3. Duc Duc

4. Văn hóa và phong tục sắc tộc

D. NGỮ VNG/ TỪ ĐIỂN

B. BÀI HỌC TIẾNG SẮC TỘC

F , MỞ KHOA HUẤN LUYỆN CHO GIÁO VIÊN
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Ắc - ỘC

h Giáo Khoa

viện Chuyện Khảo Ngữ Học

Liển hệ với Bộ Giáo Dục và

Bộ Phát Irina Sắc Tộc

Tháng 2 năm 1973
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LỚP HAI :

A)- PHÂN PHỐI GIỜ HỌC HÀNG TUẦN

VÀ GIÁO- KIÊN GIẢNG DẠY :

Giáo-chức người Sắc-tộc hay người Kinh .

Số giờ học Thổ-ngữ bằng ( 1/3) một phần ba tổng số

giờ học trong tuần .

B) SÁCH GIÁO-KHOA :

1 )– Văn-hóa Sắc-tộc :

- Giáo viên dạy bằng Thổ-ngữ

Dùng sách về phong- tục và văn-hóa bằng Thổ-ngữ với

bản Việt-ngữ kèm theo.

2)– Toán-học :

Giáo viên dạy bằng Việt-ngữ

Dùng sách giáo-khoa Việt-ngữ

3)

4)

5 )

Khoa-học

Vệ-sinh

Đức-dục

Địalý

Sử-học

Việt-văn

Giáo-viên dạy bằng Việt-ngữ

dùng sách giáo-khoa Việt-ngữ

với bản Thố-ngữ kèm theo.
6)

7)

8)

o0o
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II.– SÁCH THỔ NGỮ

DO VIỆN CHUYÊN - KHẢO NGỮ-Học ,

BỘ GIÁO-DỤC, BỘ PHÁT-IRIỂN SẮC-TỘC

BIÊN SOẠN , ẤN HÀNH

A) Từ năm 1966 Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học đã được Bộ

Giáo-Dục yêu cầu tiếp tay vào chương-trình soạn sách giáo-khoa

Thổ-ngữ bậc Tiểu học cho các Sắc-dân để một ngày gần đây

tất cả đồng-bào Sắc -tộc đều đọc và viết được bằng chính ngôn

ngữ của họ ngoài quốc- ngữ.

Tiến-sĩ Sarah Gudschinaky, một trong những nhà ngữ-học

nổi tiếng của thế-kỷ 20 đã được mời tiếp tay . Chương-trình

giáo-dục dành cho những Sắc- tộc đã khởi sự từ năm 1967

trong một khóa tu-nghiệp ở tỉnh lỵ Kontum.

Người ta đã khám phá ra rằng vấn-đề đặc-biệt khi dạy cách

đọc những ngôn ngữ Sắc-tộc là sự cấu-tạo âm hệ của

chúng. Một số ngôn ngữ có đến 40 nguyên âm và 24 phụ âm

trong khi Việt-ngữ chỉ có tối đa là 11 nguyên âm và 22

phụ-âm . Sự kiện này đã tạo ra sự khó khăn trong việc giảng dạy

cách tập đọc và tập viết. Tiến sĩ Sarah Gudschinaky đã tìm ra

một phương pháp để giảng dạy những phụ-âm và tiếng

nguyên âm của ngôn-ngữ Sắc -tộc.Phương-pháp huấn-luyện đã

đem lại kết-quả tốt đẹp . (Tài-liệu của Viện Chuyên-Khảo

Ngữ Học) :

Năm 1967 , Bộ Giáo-Dục và Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc đã

hợp-tác với Cơ-quan Viện-trợ giáo-dục của Hoa-kỳ, cùng với

Viện Chuyên -Khảo Ngữ -Học thiết lập một chương trình

giáo-dục như sau :

Lớp vỡ lòng :

Ở lớp này, tất cả những sách giáo-khoa và sự giảng dạy

đều bằng tiếng mẹ đẻ. Những môn học chính gồm như sau :

1

107



1 )– Bộ sách vở-lòng :

a) Sách tập đọc ( phần học-sinh) .

b) Sách tập đọc chung với sách tập viết ( phần chỉ nam) .

c) Bộ bảng treo dùng để dạy bài tập đọc.

9 ) - Bộ sách số học:

a)- Sách số học : phần học-sinh (sách này chỉ có hình và

số nên có thể áp-dụng cho mỗi

Sắc dân ).

b)- Sách số học : phần chỉ nam (bằng Thổ-ngữ)

con

3) - Bộ sách Vệ-sinh , Đức- dục, Khoa học :

a ) - Bộ gồm 33 bảng treo (mỗi bảng treo một bài )

b)- Phần chỉ Nam (bằng Thổ- ngữ)

4)– Sách tập nói tiếng Việt :

Sách này chỉ soạn cho giáo- viên để dạy học-sinh tập nói

tiếng Việt , vì lên lớp một mới học Việt ngữ.

Lớp vỡ lòng Sắc-tộc nhằn mục-đích chính là dạy cho

trẻ em Sắc tộc biết đọc và biết viết tiếng mẹ đẻ . Mục đích ấy

có thể thành đạt được vì những mẫu tự trong ngôn - ngữ Sắc

tộc được phát âm ra rồ -ràng như i , e , a , v.v ... mỗi âm được

đánh vần nhứt định , trái với tiếng Anh, có những âm khác nhau

mà lại đánh vần giống nhau và ngược lại một âm thường đánh

vần vài lỗi khác nhau như coul , bough, vv ...

Thêm vào môn tập đọc và tập viết tiếng mẹ đẻ , học-sinh

cũng còn học những môn khác như vệ- sinh, đúc-dục và khoa

học thường thức . Ngoài những môn học ấy ra , học-sinh còn

học môn tập nói tiếng Việt như là học một sinh-ngữ .
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Những tài-liệu trên đây đã được soạn thảo đặc - biệt để có

thể áp-dụng cho cả lớp bình dân giáo-dục để trừ nạn mù chữ:

Lớp Một , Lớp Hai và Lớp Ba :

Những sách giáo-khoa dùng cho mỗi lớp gồm có :

1– Khoa-học

2- Vệ-sinh song ngữ

3- Đức-Dục

4- Số học : tiếng Việt

5– Tập đọc : Lớp 1 = song ngữ

6- Văn - hóa và phong-tục tập -quán : Thổ-ngữ

7- Tự-điển (soạn cho học-sinh ở bậc Tiểu -học)

lớp Một :

Những sách giáo -khoa đều in song ngữ nghĩa là Thỗ-ngữ

và Quốc-pgữ in song song với nhau , nhưng giảng dạy bằng

tiếng mẹ đẻ. Học-sinh tập đọc và bắt đầu tập viết tiếng Việt .

Cách phiên âm Quốc-ngữ cũng tương - tư cách phiên âm tiếng

mę đẻ nên khi tập viết Quốc-ngữ không gây nhiều trở ngại cho

học-sinh. Hơn nữa , các mẫu tự của Thổ ngữ đã được soạn thảo

sát với Quốc-ngữ.

lớp Hai :

Những sách giáo -khoa vẫn còn in song ngữ. Sự giảng dạy

bài học bằng tiếng Quốc-ngữ lẫn tiếng mẹ đẻ . Học sinh tiếp tục

tập đọc và tập viết Quốc-ngữ.

lớp Ba :

Những sách giáo-khoa vẫn còn in song ngữ, những sự giảng

dạy bài bằng tiếng Quốc -ngữ nhiều hơn bằng Thổ- ngữ . Nếu

học-sinh không hiểu bài Việt-ngữ thì chúng có thể xem bài

viết bằng tiếng mẹ đẻ .
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Ở lớp Bốn và lớp Năm :

Tất cả những môn học đều giảng dạy bằng Quốc - ngữ chỉ

trừ môn văn-hóa và phong-tục tập quản. Giáo-viên có thể dịch

ra Thổ-ngãnhững tiếng khô hoặc đoạn văn khó của bài để học.

sinh hiểu . Ngoài sách văn -hỏa và phong-tục tập quán ra , tất cả

những sách giáo-khoa đều bằng Quốc ngữ.

Bộ sách này theo chương -trình của Chính -Phủ Việt-Nam

Cộng-Hòa để tiến -triển một cách đều đặn trình-độ giáo-dục

đồng-bào Thiều-số trong nước. Bước đầu tiên là dạy học - sinh

Thượng đọc và viết tiếng mẹ đẻ . khoa tập đọc khẻo

lẻo có thể chuyển qua học quốc -văn khi lên lớp một. Sự chuyền

ngữ dần dần , từ tiếng mẹ đẻ sang quốc- văn khi học thêm sẽ

giúp cho học-sinh sẵn sàng chung học với các học-sinh Kinh

nơi học đường.

b ) - Đến nay Viện Chuyên -Khảo Ngữ-Học hợp tác với Bộ

Giáo- Dục và một số giáo-chức Sắc-tộc đã và đang soạn thảo

sách Thổ-ngữ cho 22 Sắc dân chính : Bahnar, Jarai, Koho ,

nhade, Bru , Chàm , Hrẻ , M Nông , Chrau, Churu, Jeh , Roglai ,

Sedang , Cua , Halang , Hanoi , Katu , Nùng, Pacoh, Hưngao

S: Tiếng, Thái (trắng ).

Đối với tiếng Chàm chia 2 phần ! Chàm (Phan Rang) đã

cả sách, Chàm (Châu-Đốc) đang soạn thảo .

Công cuộc soạn thảo và ấn -hành các sách giáo-khoa Thổ

ngữ nêu trên được khởi sự từ năm 1967 và diễn tiến đến nay

theo « bảng báo cáo tài-liệu giáo-khoa » của Viện Chuyên

Khảo Ngữ-Học đính kèm.

Sổ sách giáo khoa Thổ- ngữ đã ấn-hành dưới sự bảo-trợ

tai-chánh của cơ-quan USAID, đã được Trung- Tâm Học-Liệu BỘ

Giáo-Dục phân-phối về Ty Tiểu-học đề cấp phát cho các trường

cỏ học-sinh Sắc- tộc.
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Nha Tiêu- học và GDCĐ Bộ Giáo-Dục , tại văn thư số 14951

HVL ngày 7-11-1972 đã chỉ - thị cho các Ty trưởng Tiểu học

nguyên văn như sau :

« Đề việc giáo-dục học-sinh Sắc-tộc đạt được kết quả tốt,

Nha yeu-cầu Qui-Ty khi nhận được sách giáo-khoa Thổ-ngữ

(đã được Bộ Giáo-Dục cho phép ấn hành) hãy :

Phân phối nhanh chóng các sách này cho các trường

có học - sinh Sắc-tộc .

Chỉ thị cho các giáo-chức dạy lớp cỏ học - sinh Sắc- tộc

(lớp vỡ lòng , lớp Một , lớp Hai ) phải sử-dụng số sách

này để làm sách giáo-khoa giảng dạy cho học-sinh Sắc

tộc tùy theo từng Sắc-dân , và tùy theo số lượng giờ

trong thời khóa biểu do Bộ Giáo-Dục ấn -định (với tiêu

chuẩn số giờ Thượng-ngữ sẽ giảm dần ở lớp cao hơn) » .

Ông Giám-Đốc Trung-Tâm Học- Liệu Bộ GiáoDục đã gửi

văn thư số 526GD/HLIAL2 ngày 6-4-1972 tới các ông Trưởng

Ty Tiêu-Học vlv phân phối sách giáo-khoa Sắc-tộc, nguyen

văn như sau :

« Các sảch giáo-khoa Sắc-tộc do Viện Chuyên-Khảo Ngữ

Học soạn thảo sẽ được phân phối theo bảng kê đính kèm .

Xin các Ty có tên trong cột « nơi tồn trữ » sẵn sàng tiếp

nhận khi nhà thầu chở sách tới ; và các Ty có tên trong cột

« nơi sử dụng 2 liên lạc trực tiếp với các Ty tồn trữ để lãnh
sách ».

BẢNG PHÂN PHỐI

SÁCH GIÁO-KHOA SẮC-TỘC

NGÔN-NGỮ NƠIXỬ DỤNG NƠI TỒN TRỮ

Brű Quảng-Trị , Thừa- Thiên Huế

Pacoh Thừa Thiên Hué

Katu Quảng-Nam , Thừa-Thiên Đà- Nẵng

Cua Quảng Ngãi, Quảng- Tin Quảng-ngãi

Hre Quảng-Ngãi Quảng-Ngãi
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Jeh Quảng- Tin, Kontum Kontum

Kontum Kontum

Kontum Koptum

Rengao

Sedang

Halăng

Bahnar

Jarai

Rade

Mnông

Haroy

Roglai

Chàm

-

Koho

Kontum Kontum

Kontum , Pleiku , Bình -Định Kontum

Kontum , Pleiku , Phủ Bồn Pleiku

Darlac, Khánh - Hòa, Phủ-Yen Darlạc

Quảng-Đức , Darlạc Quảng-Đức

Phủ -Yên, Bình - Định, Phủ - Bốn Phủ-Yên

Khánh- Hòa , Ninh- Thuận, Nha-Trang

Bình-Thuận , Tuyên-Đức

Ninh Thuận, Bình - Thuận, Bình

Tuy, Châu Đốc, Tây-Ninh Phan-hang

Tuyên- Đức, Khánh-Hòa, Long

Khánh, Bình Tuy, Lâm- Đồng Đà - Lạt

Quảng-Đức

Tuyên-Đức Đà-Lạt

Tuyên -Đức, Long-Khánh

Bình-Thuận Bà - Lạt

Tuyên - Đức Dà.Lal

Long-Khánh, Bình-Tuy ,

Phước -Tuy, Biên -Hòa,

Tây-Ninh

Phước-Long, Bình-Long Bình-Long.

Chru

Nùng (Thổ)

Thái

Chrau Jro

Long-Khánh

Stiếng
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ill.- - ĐÀO-TẠO GIÁO VIÊN THO-NGỮ :

Từ năm 1967 đến 1973 : Nha Sư - Phạn và các Ty Tiểu

Học với Viện Chuyên - Khảo Ngữ-Học đã mở một số khỏa

huấn luyện địa - phương đào tạo một số giáo- viên Thông

thuộc các Sắc-dân Bahnar, Jarai , Koho, Rhade, Bru, Chăn,

Hrẻ , Nông, Chrau.

Năm 1972 : TTHL/ CBQGVCN Pleiku và Viện Chuyên

Khảo Ngữ-học đã mở một khóa huấn luyện đào-tạo được 128

giáo- viên Thổ -ngữ Bình-dân Giáo-dục cho các Sắc - lân

Bahnar, Jarai , Koho, Rhadẻ vv... trong thời- gian 4 tháng rưỡi .

Các giảng viên này đã tổ :-nghiệp và đã về địa phương dạy

học gồm :

-

29 Giáo-viênKoho

Radé 36

35

15

Jarai

- Bahnar

Sédang

Hroi

Chăm

8-

3

2

Cộng 128 Giáo - viên

C

Năm 1973 : Bộ Phát - Triển Sắc-Tực ấn định mở 2 khóa

mỗi khỏa 4 tháng rưỡi tại TTHL/ CBQG /VCN Pleiku huấn

luyện cho giáo - viên các Sắc -dân Jarai , Koho, MNông, Churu ,

Sedang, Chau, Hrẻ, Rihadẻ, Bahnar, S'Tiếng Roglai , Chàm

(Phan Rang) Hroi . Số khóasinh của cả 2 khóa là :

Khỏa 1 :

Khóa 2 :

200 Kluja-sinh

200 ( ܀)

Cộng 400 Khóa -sinh

Khóa 1-73 khai-giảng từ 12-2-73 đến 30-6-73.

Khóa 2-73 khai-giảng từ 6-8-73 đến 22-12-73.
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Hiện nay khóa 1-73 đã khỏi- giảng tại TTHL/CBQG/VCN

Pleiku từ ngày 12-2-1973.

Tổng số giáo- viên Thổ-ngữ và Bình-dân Giáo-dục cần

đào tạo là 800 để cung ứng đủ cho chương-trinh thanh-toan

nạn mù chữ cho đồng-bào Sắc - tộc trong thời-gian khoảng

10 năm.

Ủng-viên được chọn cử đi thụ- huấn là những cán bộ Phát

triển Sắc - lộc hoặc cán bộ Sơn-thon đều phải là người Sắc

tộc , ít nhất đã theo học từ lớp 4 trở lên , biết đọc và viết

rành rẽ Thổ ngữ và tiếng Kinh .

Chương -trình huấn luyện tại Trung-Tâm Huấn-Luyện

CBQGVCN Pleiku gồm 3 phần :

a ) – Sư - Phạm Thổ ngữ trong thời-gian 3 tuần .

b )- Sư Phạm Việt -ngữ trong thời gian 3 tuần.

c) - Ngữ-vựng Việt Văn trong thời- gian 12 tuần để đào

tạo thành một giáo - viên Thổ -ngữ và Binh- dân Giáo.dục.

Riêng phần Su - phạm Thổ-ng nhằm mục-đich huấn-luyện

những học-viên dạy tiếng mẹ đẻ của họ. Trong phần này

những học - viên được chia ra làm nhiều toán tùy theo từng

ngôn -ngữ của học - viên. Sau 3 tuần thụ huấn Sư-phạm Thổ

ngữ, học - viên học tiếp 2 tuần Sư phạm Việt ngữ rồi đến 12

tuần ngữ- vựng Việt-văn. Phần cuối này dạy 6 môn :

1 ) - Máy móc

2) - Ngành mộc

3)- Hành -chánh địa phương

4 )– Canh- nông

5 ) - Y tế

6 ) - Chánh-trị và kinh -te.

Trong phần này , học - viên được chia ra 6 toán . Các Toản

thay phiên nhau học ngữ.vựng, mỗi môn 2 tuần. Mỗi môn gồm

cỏ : giảng dạy , một cuộc thăm viếng quan-sát và thi cuối năm ,
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IV.– MỞ LỚP THỔ NGỮ.

1 ) Tại các trường Tiểu-học và Sơ-cấp

trực-thuộc Bộ Giáo- Dục:

Từ năm 1968, sau khi Bộ Giáo Dục và Thanh Niên ban hành

nghị-định số 1399/GDTNTCIND ngày 28-8-68 dạy Thổ-ngữ tại

lớp vỡ lòng cho học-sinh Sắc-tộc đã bắt nhịp cầu học Việt ngữ

lớp 1, một số trường Sơ-cấp do giáo - viên Sác- Lộc phụ- trách

đã khởi sự dạy Thổ-ngữ lớp vỡ -lòng nhưng vì lúc ấy sách giáo

khoa Thổ-ngữ chưa có đầy đủ , nên việc giảng dạy gặp nhiều

trở ngại .

Từ năm 1971 sang năm 1972 , sách giáo -khoa Thổ-11gữ được

ấn hành dồi dào cho nhiều Sắc-dân và Bộ Giáo-Dục tiếp tục

ban hành nghị định số 3263/GDKHPC/HV ngày 18-11-1972 mỡ

tiếp lớp 1 và 2 Thổ-ngữ, chương-trình dạy Thổ- ngữ kèm theo

tiếng Việt tại các lớp vỡ lòng, lớp 1 và 2 bậc Tiểu - học

đang được hoạt-động tại các trường Buôn Ấp Thượng cũng như

tại các trường Quận, Tinh, Ly.

Theo chương-trình giảng dạy :

Lớp vỡ lòng giáo - viên là người Sắc -Lộc , giảng

dạy hoàn toàn bằng Thổ-ngữ.

– Lớp một, giáo-viên cũnglà người Sắc tộc giảng dạy

bằng cả hai thứ tiếng (Thổ-ngữ và Việt-ngữ) .

Lớp hai, giáo- viên là người Sắc- lộc hay người Kinh ,

số giờ học Thổ- ngữ bằng 1/3 (một phần ba ) tổng số

giờ học trong tuần .

2) Tại các lớp Thổ ngữ và Bìnhdân Giáordục

trực-thuộc Bộ Phát -Iriển Sắc-Tộc :

Năm 1972 : đầu đệ II lực cá-nguyệt 1972, 128 giáo-viên Thổ .

ngữ và Bình-dân Giáo-dụctốt nghiệp tại Trung-Tâm Huấn - Luyện

CBQG/VCN Pleiku thuộc các Sắc-dân nhade, Bahnar, Jarai

Koho, Sedang Chăm, Hoi đề về Buôn Ấp địa phương mở ngay

các lớp Thổ-ngữ và BDGD. Các lớp Thổ -ngữ và BDGD này

hiện đang hoạt -động đáng khích lệ.
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Trong đệ II lục-cả -nguyệt 1972 đã mở 330 lớp Thổ-ngữ và

BDGD với số học - viên 14.397 người . Bộ Phát - Triển Sắc -Tực đã

ủy-ngân để thực-hiện các lớp học này là 5.200.000đ .

Năm 1973 : dự-trù mở 1.100 lớp Thổ-ngữ và BDGD,

số học-viên là 44,000 người với kinh phí 18.000.000đ .

3 )– Vấn đề dạy Chàm ngữ :

Vấn-đề dạy Chàm -ngữ bằng Chiêm-ngữ (cỗ-ngữ Chàm)

lay bằng mẫu -tự La- Tinh tại các trường Tiểu - ọc, Sơ-cấp

Chàm hiện đang được các giới chức Chàm nêu lên với nhiều

- kiến khác nhau.

Về vấn-đề này, Nha Tiều-học và GDCĐ đã gởi văn thư

số 1710/HVIL ngày 11-12-1972 xin ý kiến Bộ Phát-Triển Sắc- Tộc

nguyễn- văn như sau :

« Do văn thư số 2167 -VHGD/ HV13 ngày 14-5-1965 Bộ Văn

Hoa Giáo- Dục đã cho phép các trường có học-sinh Việt gốc

Clàm dạy tiếng Chàm từ 2 đến 5 giờ mỗi tuần.

Trong biên -bản cuộc họp ngày 9-9-1972 nêu trên , sau phần

thảo-luận, Hội-nghị đã quyết-định :

1- Tuyệt -đối không dạy tiếng Chàn bằng chữ La-Tinh

tại các trường Tiểu -học, Sơ-cấp thuộc Quận Phan

lý - Chàm.

2– Chiêm-ngữ thuần túy (Cô Ngữ Chàm) tuyệt-đối được

tôn- trọng và phải tiếp tục dạy liên tục như trong thời

khoa - biểu và do Bộ Giáo- Dục đã dành cho các trường

thuộc Sắc - dận Chàm.

3

Đồng thời Bộ Phát- Triển Sắc-Tộc cũng nhận được bản sao

văn thư số 1798IHL ngày 5-12-1972 của Ty Tiểu -Học Ninh

Thuận gởi Trung - Tâm Học - Liệu Bộ Giáo-Dục xin cung cấp sách

Chàm-ngữ bằng chữ La-Tinh do Viện Chuyên Khảo Ngữ Học

biên soạn, nguyên văn như sau :

« Vì nhu cầu cần - thiết trong vấn-đề cỏ sách Chiêm ngũ dùng

cho niên -khóa này, Ty tôi trân trọng kính gởi đến ông cho

phân phối số sách theo thứ tự như sau :

116



500 bo

))

– Bảng treo ( Em học vần )

Bảng treo (Vệ sinh, Khoa học

Đức-Dục) 50

Tập nói tiếng Việt lớp vỡ lòng

(phần chỉ nam ) 160 cuỔIn

Tập nổi tiếng Việt lớp 1

(phần chỉ nam) 100

Vệ sinh, Khoa- Học, Đức- Dục

( phần chỉ nam) 900

Toán quyển I (phần học -sinh)
1.000

- Toàn quyền II ( phần học - sinh) 1.000

Tại văn thư số 00574/ST / DS/GD ngày 24-1-73, Tổng Nha

Công - Tác Bộ Phát - Triển Sắc-Tốc đã phúc đáp văn thư số

1710/ HVIL ngày 11-12-1972 dẫn thượng của Nha Tiểu - Học và

Giáo-Dục Cộng-Đồng nguyên - văn như sau :

« Thể theo ý kiến của đa số các vị Hội- viên Clà

trong Hội-đồng các Sắc-tộc , Bộ tôi không thấy chi trở ngại về

việc dạy Chàm ngữ thuần -túy (cổ ngữ Chàm) tại các trường

thuộc Quận Phan- Lý- Chàm Bình Thuận. Tuy nhiên cần dùng

sách dạy tiếng Clàm bằng chữ La - Tinh do Bộ Giao.Dục , Viện

Chuyên-Khảo Ngữ-Học và Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc ấn hành để

tiếng Chàm được phô- biến rộng rãi hơn như lại văn thư số

1798/ HL ngày 5-12-1972 , Ty Tiểu - Học Ninh -Thuận đã xin Trung

Tâm Học- Liệu Bộ Giáo- Dục phân phối các loại sách tiếng

Chàm bằng chữ La-Tinh để xử dụng trong niên khóa này . »

v.– DÂN SỐ VÀ VỊ TRÍ TỪNG SẮC DÂN

TẠI MIỀN NAM VIỆT-NAM .

1 ) Dân- số :

Theo tài -liệu của Bộ Phát Triển Sắc-Tộc và Viện Chuyên.

Khảo Ngữ-Học đến tháng 12-1972, dân số Sắc-lộc tại nhiều

Nam Việt-Nam có khoảng 1.003,800 người, dân số kiem- soát

được là 751,685 người.

117



BẢNG-KÊ DÂN SỐ SẮC-TỘC

TẠI MIỀN NAM VIỆT-NAM

TÊN BỘ LẠC

CHI-PHÁI
SẮC DÂN

Dân số.

mõiTỈNH
CƯỚC

CHÚ
Sắc dân

a )– MÒN KHMER.

BRƯ Muong leung , kalo Quảng-Trị

Leu , Galler , Khùa Darlac ( B.

Trì Măng Koong Jat di dân (2)

3.000 tại

40.000
Quảng- Trị

|- một số

Tchepo

ne ( Lào)

PACÕH Pahi, Tøi- i Thừa -Thiên

Quảng-Trị

5.000

10.000
ngư ời ở

Lào

KATU Khat, Teu, Attouat

Fligh, Low Phương

Quảng-Nam| 25.000 5.00 0

Thừa - Thiên

người ở

Lào

TAKUA Langya, Duan ,

Kotua

Quảng-Tín

Kontum

Quãng-Ngãi

JEN 8.000Die , Yeli , Bri, La

Jeh, Măng, Ram

Quảng-Tin

Kontuin

2.000

In g ư ời ở

Lào

CUA Kor, Traw , Bong - Quảng-Ngãi
60.000

Miêu, Kol, Dot, Yợt
Quảng-Tin

KAYONG Kalang, Ca Giòng Quảng-Ngãi | 15.000

Kagiưong Kon - Tum

URE Rabah Creo, Taliang – Quảng-Ngãi | 15.000

Bình- Định
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Kon -tum 35 000SÉDANG Hadang , Hoteang

Sliêng, Dedrah Ko

Mrang

HALANG Koyong Kon - tum

Da-só ở

10.000 Lào gọi là

Saleng

TODRAH | Didrah, Modra Kon - uuuu 5.000

RENGAO
Kontum 12.000

85 000BAHNAR Jolong , Alakong

Tôlo, Cola , Krem

Kontum

Pleiku

Bình - Định

Phủ- Bồn

MƠNAM Kontum 5.000

40.000Darlac

Quảng-Đức

MNỒNG Gar, Rolom , preh

Budâng, Chil Dih

Bri , Bu nâr

S TIÊNG | Bulo, Bu deh Phước- Long
48.000

Bình -Long

Long-Khánh

Tây-Ninh

I

Ñ

KOHO Tuyên- Đức |: 00.000Chil , Lat , Tring

Sre , Maa (Chau Ma)

Kalop, sop, Laya

Rjon , Nop, Tala

Lâm - Đồng

Khánh- Hòa

Bình -Tuy

Quảng- Đức

Long-Khánh

Long-Khánb 15 000

Bình - Tuy

Phước - Tuy

CHRAU

JRO

Ro, Tamun, Dor

Prång, Mro, Vajieng

Chalah , Chalun
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Tây - Ninh

Bình-Long

Biên-Hòa

4.000 di cư 1954MƯỜNG

( Bắc -Việt )

Darlac

( Hòa-Bình)

Long- Khánh

(Túc-Trưng)

!

Cộng .. 517.000

b)— MALAYO -POLYNÉSIAN .-

© CHÀM Gia-Định 59.000

Saigon

Bình- Thuận

Ninh- Thuận

Long-Khánh

Châu -Đốc

Bình.Tuy

Tây - Ninh

Bình Dương

ROGLAl Radlai, Aadlai Bình- Dương 40.000

Ninh Thuận

Khánh- Hòa

Tuyên - Đức

Cam-Ranh

e CHURU Chrau Ama, Cadoc
Tuyên- Đức | 17.000

| Loang Ninh - Thuập

Bình - Tuy

RADÈ | Mdhur, Adhal, Blo Darlac 100.000

Kodrao, Bih , Krung - Khánh -Hòa

Dě Kpă Pleiku

Phủ-Bồn

Quảng-Đức

-

-
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JARAI | Puan , Hodrung,

Hrue Arap

Phú - Bồn

Kontum

Darlac

Pleiku

1150.000/ Một số

tại Stung

Tieng Lào

30.000• HAROI | Hrway, Bahpar

Chăm, Hoi,

MThur

Bình-Định

Phủ - Yên

Phú - Bồn

Darlac

Cộng . 396.800

c ) – DAIC : THÁI

• THÁI

(trắng, đen)

(Bắc- Việt)

• THỔ

i

( Tày)

( Bắc- Việt)

Tuyên -Đức | 3,500 Di-cư 1954

(Tùng-Nghĩa)

Darlac

(Thọ- Thành )

Pleiku

Tuyên - Đức | 10.000 | Di-cư 1954

( Tùng - Nghĩa)

Bình -Thuập

(Sông-Mao)

Tuyên - Đức | 25.000 Discư 1954

(Nam-Sơn )

- Long-Khánh

( Ngô- Quyền )

• NUNG

(Nẵng)

(Bắc - Việt)

d) - SINO TIBETAN .—

• NÙNG

(Bắc-Việt )

Cộng ••••
38.500

Gia- Định 50.000 Di- cư 1954

Bình- Dương

Biên -Hòa

Bình- Thuận

Long- Khánh

Chợ Lớn
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(

Vũng-Tàu

Phủ- Quốc

Cộng 50.000

e )- MIAO YAO.

MÁN Darlac 1.500 Dí-cu 1954

(Bắc-Việt) | - Long-Khánb

Cộng . 1.500

TỔNG KẾT.

1.– Dân số chia theo nhóm :

a)- Nhóm Mon Khmer 517.000 người

b)- Nhóm Malayo Polynesian 396.800

c)- Nhóm Daic : Thái 38.500

d )- Nhóm Sino Tibetan 50.000

e)– Nhóm Miao Yao (Mán BV) 1.500

Tổng Cộng 1.003.800 người

9. Dân số chia theo 3 Sắc dân :

a)- Thượng miền NAM 850.000 người

b )- Thượng miền BẮC di-cư 94.000

c)- Sắc-dân Chàm 59.000

Tổng Cộng 1.003 800 người

3.– Dân số kiểm-soát được tính đến

tháng 12-1979 theo tài-liệu của

Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc :

a )– Thương miền NAM 598.824 người

b)- Thượng miền BẮC di -cư– 93.132

c)- Sắc-dan CHÀM 59.719 -

-

751.585 người
Tổng Cộng

B.– VỊ TRÍ SẮC DÂN :

HỌA ĐỒ VỊ TRÍ TỪNG SẮC.DÂN
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QUANG-TRỊ
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Bru

HUÊ
Pacoh
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Sedang Kayong
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Todrah

.Manam .
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Bahnar

PLETKU

Qui- NHƠN

Jarai

Haroy

PHU- BON
UP.HÒA

Rade

1

BAN MÊTHUỘT

QUẢNGĐỨC

PHớcLÔNG Mnong NHATRANG

stieng
ĐÀ LẠT

Raglai
CAM RANH

Tây NiNH
BÌNH LONG

Chrau

Ráslai

...............
........., E.Mnor

Chru

Kcho
Cham

PHAN RANG

Chriau Raglai

LÂMĐỒNG Cham

PHAN -THIẾT

LONG KHANH Chrų
BINH-TU

CHÂUĐỐ :
Chrau Jro

SAIGON
Cước Tây,



9 ) Xã-Hội Thượng

Trên Cao-Nguyên miền Nam có “ Vua Lửa, Vua Nướco người

Jarai tỉnh Phú-Bồn , hai vị này là những pháp.sư. Hỏa-Xá

(Patau -Pui ) là người giữ gươm thần , còn Thủy Xá ( Patau Ea)

là người có thể khô phong, hoàn vũ ) . Mỗi vị cai quản một

vùng, uy-tin rất lớn , trước đây chẳng những người Jarai

phải phục-tùng , mà người Bahnar tỉnh Kontum, người Rhade

Ban-Me -Thuột cũng nể sợ.

Những vị «Krắ» rất có uy-tín đối với đồng bào Bahnar ,

Sedang và một vài bộ-lạc khác tỉnh Kontum. Những vị này

được mô tả như những vị anh hùng can đảm của bộ-lạc ,

rất giàu có và hoạt bát . Những giòng họ Tù.Trưởng này

thường là những người đi tiên phong mỗi khi trong vùng cỏ

giặc cướp .

Đối với Sắc dàn Hrẻ, Diẻ tỉnh Quảng - Ngãi thì có các vị

Cà-Ri cũng có ảnh-hưởng rất lớn trong vùng, trong phạm

vi của các Cà-Ri còn có các Chủ Làng. Xuất-Vin, nên các

vị Cà -Rá có thể so sánh với các vị Hương-Cả , Chánh- Tổng

miền đồng- bằng.

Ngoài ra còn có các vị Phỏ-Bang , Chủa Vùng, Chúa

Làng của các Bô -lạc khác là những người giàu có nhất trong

vùng , trong Buôn Ấp được đồng bảo kinh nể vì cho nhờ và

vay mượn v.v...

Sau giai cấp Chúa Vùng, Chủ Làng là những Bò-Lão , Tộc

Trưởng PÔ-Lăn , tới các thầy Pháp được gọi là Bồi-dâu,

Thầy mo, Thầy cúng , Bà Bóng v.v... tùy theo địa -phương.

124



Đối với người Thương miền Bắc di cư như Thái, Thổ, Nùng ,

Mường, Mán vv... có các vị Tu- Trưởng, quan Lang thường là

những dòng họ rất lớn , có quyền uy và được cha truyền

con nối để cai quản đồng bào trong vùng như một lãnh chúa .

Do đó ta nhận thấy người Thượng còn nặng đầu óc BỘ

Lạc sily plục Tit - Trưởng và tự tin về dòng dõi của mình.

Cho đến hiện tại các Sắc dân Chàm và Thương miền Bắc

di cư đã có một trình-độ sinh hoạt khá tiến-bộ, nếu không

nói là đã có một số lớn để theo kịp lề lối sinh hoạt và đà

tiến bộ chung của Dân-tộc .

Tuy nhiên , giới trẻ , có học thức , tiếp xúc nhiều với nền

văn - minh đô thị, làm quen nhiều với các sinh hoạt dân chủ

đang lần hồi nắm ưu thế trong xã hội các Sắc-tộc .

Giai cấp xã-hội Thượng đang chuyển mình , các vị Hỏa

Xá , Thủy- Xá, Krà , Cà- Rá, Tộc- Trưởng, P2- Lăn đang lần lần

lùi về quên lãng với những quyền lực tinh thần vật chất

giảm sút , nhường ảnh hưởng cho các giới trí- thức , quân-nhân,

công chức có địa vị xã -hội, có ý thức tiến bộ để hướng dẫn

gần 1 triệu đồng bào còn chậm tiến bước ra khỏi vùng tăm

tôi để được hưởng tự-do, dân-chủ , cơm no, áo ấm .

Chìa Khóa (THẦN ” nào mở cửa dẫn đồng bào Sắc-tộc

đến lòa - Đồng, Đồng- Tiến, xin thưa đỏ là Giáo -dục.

o0o

125



VI.– NHẬN-ĐỊNH VỀ CHƯƠNG-TRÌNH DẠY THỔ-NGỮ.

a ) Phần tông -quát :

Song song với công tác cải tiến dân sinh, chương-trình

nang-cao dân trí cho đồng-bào các Sắc-tộc đa-số thất học,

ngôn ngữ bất đồng, sinh sống ở vùng đồi núi xa-xa hẻo lánh ,

là một trong những trọng tâm công- tác chính- yếu của Chính

Phủ Việt - Nam Cộng- Hòa. Trong chương -trình này , việc dạy

Thổ- ngữ cho đồng bào các Sác- lộc chiếm phần đầu tối quan

trọng có ảnh hưởng rất lớn lao tới rất nhiều lãnlt -vực chính

trị , văn - hỏa , xã -hội, kinh - tế vv... đối với đồng bào Sắc tộc

trong cộng đồng tiến bộ của Quốc-Gia Việt- Nam.

Công-tác biên soạn và ấn- hành sách Thổ-ngữ cũng như

phương-pháp dạy Thổ-ngữ cho đồng- bào các Sắc- tộc khởi sự

cũng như hiện nay đang được Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học

cùng Bộ Giáo-Dục và cơ-quan ngoại - viện tích cực giúp đỡ

với sự yên-trợ tích cực của Bộ Phát Triển Sắc - Tộc, thiết

tưởng đến nay các giới Thượng, Kinh cũng cần lưu tâm hơn

nữa tham- gia, ủng-hộ tích - cực, bổ túc các khiếm khuyết nếu

có để chương trình thành đạt mỹ - mãn, giúp đỡ tất cả đồng

bào các Sắc- Lộc đều sớm biết đọc biết viết tiếng mẹ đẻ cũug

như Quốc-ngữ .

b) Phần nhận xét :

Sau một thời- gian hoạt-động , công-tác dạy Thổ -ngữ cho

đồng-bào các Sắc-tộc đã được đồng- bào tiếp nhận với nhiều

cảm tình nên thâu lượm được nhiều kết quả đáng khícli -lệ.

Sau đây là nhận xét (nguyên văn) của Viện Chuyên-Khảo

Ngữ Học :

« Những lớp vỡ lòng đã được khai-giảng ở các nơi như

Bahnar, Bru và Koho mang lại kết-quả khả -quan. Những giáo

chức và học - sinh đều tán thành về chương -trình mới mẻ này .

Một số học- sinh rất khả có thể lên từ lớp này đến lớp hai .
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Các phụ-huynh học-sinh cũng đều tán thành về chương- trình

với phương- pháp giáo- huấn này . Bằng chứng cụ thể cho rằng

trước đây những em gái người Bru không thể theo học nhưng

với chương-trình mới này chúng đều học được và thâu thập

được kết-quả khả-quan,

ch -lợi của chương trình :

1- Số học -sinh bỏ học trong năm thứ nhất giảm bớt

rất nhiều .

2- Học-sinh tiến -bộ bình thường . Phần đông học - sinh

có thể đậu lên lớp một năm , thay vì 2 hoặc 3 năm

như trước kia .

3. Tăng sự tín nhiệm của các vị phụ huynh học-sinh

nhiều hơn trong việc áp dụng phương - pháp giáo

huấn tại học đường vì nhận con em của họ ham thích

học tập , thâu lượm được kết quả mong muốn . Họ

cũng công nhận xã-hội tương-lai sẽ tiến- bộ là nhờ kết

quả của giáo-dục .

4- Gia - tăng số học-sinh và sinh -viên nhập vào Trung

và Đại-Học. Đào - tạo được nhiều nhân - viên có đủ khả

năng để phục vụ Quốc-Gia về mọi phương diện như

kinh tế, xã- hội, văn-hóa, hành-chánh vv...

5– Nền kinh -tế của Quốc-Gia được phát -triển mạnh là nhờ

sự hiểu biết cao-độ của người công dân về phương

pháp canh - tân, y -tế , giáo -dục v.v ... do đó họ góp công

rất lớn vào nền kinh -tế Quốc Gia.
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6- Xã hội được vữug bền trong giai -đoạn đường phát

triển vì mọi người công dân ý -thức được gia- trị cá

nhân của mình. Hưởng được nền giáo-dục hợp-lý trong

việc áp-dụng tiếng mẹ để ở bậc Sơ-học. Nhờ có giảo.

dục, người dân sẽ tiếnbộ không ngừng về mọi phương

diện , phát-triền được văn - hóa, giữ được phong-tục tập

quản, đồng -thời ý -thức được bổn phận và trách- nhiệm

của người công dàn đối với tổ quốc trong đời sống

cộng đồng Quốc - Gia. »

c) - Phần bồ-túc :

Đề cương-trình dạy Thôngữ cho đồng-bào các sắc tộc

được hoạt-động đúng mức, Bộ Phát - triển Sắc- Tộc cần xin Bộ

Giáo-Dục ban hành tiếp Ngli- định cho phép mở thêm các

lớp Ba, Bốn, Năm Thổ - ngữ tại bậc Tiểu - học theo

đúng tinh -thần các văn kiện nên tại khoản 1 dẫn thượng

đã , quy-định .

-

Bộ Phát- Triền Bắc.Tặc cũng cần nhờ Viện Chuyên- Khảo

Ngữ Học giúp đỡ losoạntiếp các sách giáo khoa Thổ-ngữ các lớp

Ba, Bốn , Năm bậc Tiểu -học, đồng thời xin cơ -quan ngoại- viện

công tư giúp đỡ ngân khoản đề sớm hoàn tất việc ấn hành tất

cả các sách Thổ- ngữ cho các Sắc dân . Ngân khoản này cũng

khá lớn , Ngân sách Quốc-Gia hiện hành có lẽ chưa thể nào

đài thọ nồi hết chi phí.

Ngoài ra việc đào-tạo giáo- viên Thổ -ngữ tuy gặp trở ngại

vì trình -độ tiến- bộ các Sắc- tộc chưa đồng đều nhưng cũng cần

lưu ý nâng đỡ tối -đa các Sắc dân chậm tiến hơn để có thể đào

tạo được đầy đủ giáo.viên Thố -ngữ cho đủ các ngôn ngữ tùytheo

dân số còn mù chữ của từng Sắc- dân.

000
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5 .

BỀ- NGHỊ MỘT ĐƯỜNG - HƯỚNG GIÁO-DỤC

SINH- VIÊN HỌC- SINH CÁC SẮC -TỘC



Quan-niệm học- vấn là chìa khóa mở được tất cả các cửa

của các ngành , thì kinh-nghiệm cho thấy công cuộc giáo-dục và

mở mang trí- tuệ dân chúng đã chiếm một địa-vị trọng-yếu

trong các nhu-cầu về tiến-bộ kinh -tế xã- hội.

Bác-sĩ Y -C-JAMES YEN ( 1 ) đã nói :

« Nếu người dân mà bần cùng , tài -nguyên thiên nhiên chưa

được khai -thác đúng mức, Nếu tài -nguyên thiên -nhiên chưa

được khai-thác thì quốc-gia chưa phát- triền được. Như vậy

thế-giới chưa sẵn sàng để đón nhận dân chủ. Quyền tự chủ

không phải do Bề Trên cho , mà là sự hoàn thành một sứ mạng

của người dân cho một nền dân chủ lành mạnh. Trước hết

mọi người phải ý - thức rõ ràng trách -nhiệm công dân ) .

Trong vấn-đề nầy các nước đang mở mang còn đang gặp

nhiều khỏ-khăn trong việc giáo-dục dân chúng ở mọi từng

lớp và mọi trình -độ và ngành học khác nhau.

Giáo - dục phát sinh năng lực của quần chủng, mỡ đường

tiến tới kiến thức kỹ-thuật, tài năng lãnh đạo và đức tinh chỉ

huy. Dân chúng có học sẽ thấy rằng họ cần có máy móc, chử

máy móc không thể đào-tạo được người dân có học.

Nếu Quốc- gia chúng ta không đòi hỏi những bước tiến

nhảy vọt về kinh - tế xã - hội , thì giáo-dục đối với đồng

bào Sắc- Lộc phải có quyền ưu-tiên trước các đập , xưởng và

các trang-bị khác về phát- triền chính-yếu .

( 1 ) Bác-sĩ Y - C -JAMES YEN gốc Trung-Hoa quốc tịch Hoa Kỳ, tốt

nghiệp Đại- Học Havard , ông là người khởi xướng chương trình

giáo - dục đại - chúng (Mass education) ở Trung - Hoa sau 2

the-chiến. Nay là Viện -Trưởng Viện Quốc-Tế Tái-Thiết Nông.

Thôn ( 10RR ) tại Phi- Luật- Tân.
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Phương-thức thiết- tri máy móc trước, đào - tạo chuyên

viên sau là một việc làm không có một đường hướng

rõ rệt và sự trù -hoạch chu - đáo . Công-tác giáo-dục chắc

chắn sẽ thúc đẩy đồng- bào các Sắc-tộc tham gia toàn

vẹn vào hoạt-động phát- triền kinh -tế, bởi nó khai thác trí

óc con người , khiến người sẵn sàng tiếp nhận

những phương-tiện và kỹ thuật mới để đi tới kết-quả tốt của

mọi công cuộc phát-triển , nó là nguyên nhân chính -yếu của

nguyện -vọng dân chúng, làm cho dân chủng ao ước tiến -bộ .

con

Đồng-bào Sắc-tộc cần được cứu thoát- khỏi vòng thất học ,

chậm tiến và như vậy cốt là để cho có năng-lực sản-xuất .

Ngoài ra, tính cách quan-trọng và cấp-thiết của việc đào -tạo

chuyên - viên các ngành cung ứng cho nhu-cầu phát-triền

kinh-tế và xã-hội . Máy móc không thể quantrọng hơn những bộ

óc chế-tạo ra nỏ, bảo- trì và cải-tiến nó.

Hơn nữa không ai hiểu đồng-bào mình hơn chính người

địa-phương, nên đối với vùng Cao-Nguyên, mà đa số là đồng

bào Sắc-tộc . Chỉ có người địa-phương mới hiểu rõ mọi nhu

cầu và dốc toàn tận lực cho địa-phương. Chính vị lãnh đạo

Quốc - Gia đã nhiều lần nhắc nhở là sẵn sàng trao

trách -nhiệm điều-khiển các ngành hoạt-động trên Cao- Nguyên

cho đồng-bào các Sắc . tộc. Chúng ta cũng tìm thấy ý

muốn này qua sắc-luật số 033/67 ngày 23-8-1967, một qui-chế

riêng biệt dành cho các Sắc -dân Thiểu số như Thượng miền

Nam, Thượng Hiền Bắc di-cư và Chàm những nâng đỡ

đặc biệt về mọi phương-diện lược trích như sau :

Về lãnh vực hành-chánh , tư-pháp, giáo-dục v.v ... ở

điều 3 :

1
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( Chính- phủ tổ-chức các khóa đặc-biệt đào- tạo nhân -viên

và cấp chỉ -huy người Thiều-số các ngành hành chánh, tư- pháp,

giáo-dục v.v...)

Về lãnh vực quân -sự tại điều 4 :

(Những lực lượng địa- phương gồm Thanh-niên Thiều-SỐ

tình-nguyện gia -nhập do cán-bộ người Thiều-số được đào-tạo

bởi các Trung- Tâm Huấn - Luyện Quốc-Gia Chỉ-Huy ) .

Trong lãnh- vực y tế điều 6 :

Chính - Phủ sẽ mở trường đào- tạo cán bộ y te các cấp

người Thiểu -số để tự săn-sóc sức khoẻ cho đồng bào Thiểu-số ).

Và như để đáp ứng cho nhu -cầu xuất phát từ ý muốn đó

của vị Lãnh Đạo Quốc- Gia, khoản 2 điều 7 minh-định :

« Khuyến -khích và cấp thêm học bổng cho con Thiểu-số có

phương tiện theo học các trường Trung học, Đại-học và

Chuyên - nghiệp trong và ngoài nước .

Tuy nhiên , trong những năm qua mặc dù đã có những cố

gắng liên-tục của Chính - Phủ để phát-triền giáo -dục nâng cao

dân trí cho đồng-bào các Sắc- tộc như đã trình- bày ở

Chương 2 về :

« Các nguyên-túc căn- bản về các biện pháp nâng đỡ

sinh- viên học-sinh các sắc-tộc. )

Nhưng các nguyên tắc và biện pháp đó vẫn còn cần một-

sự ước tính hợp -tình hợp-lý dựa trên căn -bản nhu cầu

đòi hỏi cấp-thiết cho công cuộc phát-triển kinh-tế và xã-hội

trong những thập niên tới .
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1. NHẬN- ĐỊNH CÁC BIỆNPHÁP NÂNG-ĐỠ

CỦA BỘ GIÁO-DỤC

1 ).- Qua các văn kiện trình-bày ở trên , chúng tôi nhận

thấy tinh-thần Thông-Tư số 474 -GDTH- 1 ngày 28-10-1964 đã đề

ra những biện pháp nâng đỡ phù hợp với nguyện vọng của

toàn-thề đồng- bào các Sắc - tộc và phản ảnh trung thực

chinh-sách của Chánh Phủ qua thông-điệp của Thủ-Tưởng

Chánh- Phủ tuyên đọc ngày 17-10-1964 trước Đại- Hội các Sắc.

tộc tại Pleiku và điều 7 sắc-luật số 033/67 ngày 29-8-1967 .

2).– Thông-tư số 382-GDINHPC/HV-7 ngày 12-5-1970 và

các Thông-tư kế tiếp về các biện pháp nâng đỡ học - sinh

sinh-viên Sắc-tộc trong các kỳ thi áp dụng cho các niên-khỏa

1970-1971 , 1971-1972, 1972-1973 đã ngăn chặn sự tiến - triễn của

sinh-viên Sắc-tộc vào các ngành kỷ-thuật , sư -phạm và các phản

khoa chuyên nghiệp. Do đó các Thông-tư này hoàn toàn trải

với tinh-thần điều 7 sắc-luật số 033167 ngày 29-8-67 .

3).- Cứ mỗi niên-khóa Bộ Giáo - Dục lại ban hành một

Thông-tư ấn-định các biện pháp nâng đỡ sinh-viên học

sinh Sắc-tộc. Trong khi đó thông- tư lại phô-biến quá trễ thay

vì trước tháng 7 hay tháng 8 của niên-học kế tiếp. Nên mỗi

đầu khóa học các sinh- viên Sắc-tộc gặp lại nhiều trở ngại

trong việc xin theo học các phân khoa Đại -Học Chuyên Nghiệp

và Kỹ Thuật.

4)– Các biện pháp nâng đỡ sinh-viên học sinh sắc- tộc mà

Bộ Giáo-Dục ấn-định hàng năm đã không dựa trên một căn-bản

luận lý hay pháp lý nào vững chắc. Trong khi đó bản văn pháp

lý là sắc luật số 003/67 ngày 29-8-1957 lại không được tham

chiếu và thực thi .
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Đứng trước một thực-trạng tạo nhiều khókhăn trên đường

lối chinh - sách quốc-gia và nhu - cầu phát • triền đồng đều

đất nước. Do đó với ý-thức rằng :

Nạn mù chữ trầm trọng trong khối dân chủng Sắc-tộc

nhất là đồng-bào Thượng Cao-Nguyên miền Nam đã làm cản

trở nhiều trong các năm vừa qua cho công cuộc phát-triển

vùng Thượng.

Nguồn nhân-lực Sắc- tộc vẫn chưa tich -cực tham gia

vào các sinh-hoạt của quốc-gia về mọi phương -diện : hành

chánh , chinh- trị , văn -hỏa , xã-hội , kinh-tế v.v... vì lý do chính

yếu là nạn thất-học.

Mọi chương-trình phát- Iriển quốc- gia , bất luận ở lãnh

vực nào, mặc dù đã có kếhoạch hay, phuong -tiện dồi-dào

nhưng chưa thể đạt được kết- quả mong muốn nếu không có

đủ yếu - tố nhân lực tốt, và muốn phát-triển vùng Cao-Nguyên

Trước hết phải đầu tư nhân lực người địa- phương mới mong

thu được thành quả khả-quan .

Với quan niệm và nhận định kể trên , một đường

hướng giáo-dục sinh-viên học-sinh sắc-lộc được đề-nghị sau

đây dựa trên cán -bản ;

Một sự phát-triền đồng đều giữa đồng- bào sắc -tộc và

đồng-bào miền đồng bằng, theo như quan điểm của Vị Lãnh

Đạo Quốc- Gia phát biểu ngày 8-2-1973 trước hơn 300 Đại-diện

cả: Sắc tộc họp Đại Hội tại Thủ-Đô Saigon, nhân dịp

Hội - thảo về thỏa-hiệp ngừng bắn và tái lập hòa-bình tại

Việt-Nam ký kết tại Paris ngày 27-1-1973.

O
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II.– ĐỀ - NGHỊ MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO - DỤC

SINH - VIÊN CÁC HỌC-SINH SẮC-TỘC.

Trong chiều hướng thử đưa ra một đường hướng giáo

dục sinh -viên học-sinh Sắc-tộc, để tránh những quan-niệm và

những lập luận chủ -quan đồng thời đưa ra những đề nghị
-

không thể thực hiện ngay được, tạo cho các nhà làn giáo

dục và cơ -quan hữu-trách những khókhăn trong việc

giải-quyết vấn đề.

Sau khi thảo-luận và tham khảo với các nhân-sĩ , trí thức,

dân cử Sắc-tộc , chúng tôi đã thu thập được một số các nguyện

vọng thiết -tha của các giới trên trong lãnh - vực giáo-dục .

Mặc dầu có một số ít tri thức Thượng cấp -tiến cho

rằng con người ai cũng có những khối óc và trí thông

minh đồng đều , việc học hành có tiến- bộ và có thành-đạt

hay không là phải do cá nhân mình phải cố gắng học hỏi, phải

nhẫn nại kiên-tri vượt mọi trở-ngại để đạt kết -quả . Nhưng

lập luận hữu-lý này được ít người tán đồng và đa số đều

nhận định một cách thành khẩn rằng một biện -pháp nâng đỡ

sinh-viên học-sinh Sắc-tộc trong tiến trình giáo-dục là một

cần-thiết tạo điều-kiện đồng tiền .

Xin Chánh-phủ đặt-biệt dành những biện pháp nâng đỡ

cho chương- trình giáo- dục đồng- bào Thiều-số (ngắn hạn và dài

hạn) như một ưu-tiên đóng góp vào nỗ - lực nâng cao dân sinh

dân tri đồng-bào Sắc-tộc . Đề- nghị triệt-để áp dụng điều 7 sắc

luật số 033/67 ngày 29-8-67 của Chánh- phủ và Thông -tư

số 474 -GĐKH.1 ngày 28-10-64 của Bộ Giáo- Dục như sau :
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1 ) . Về phát - triển bậc Đại-học Chuyênkhoa :

Thực-hiện công trình đào-tạo những cán-bộ các cấp người

Thiểu -số đủ hiệu năng cho mọi ngành sinh-hoạt tại vùng Cao

Nguyên và vùng có đồng-bào Sắc-tộc cư-ngụ , theo 1 chảnh -sách

nâng đỡ đặc-biệt của Chánh-phủ (SL số 033/67 ngày 29-8-1967)

là một sự đầu tư nhân lực có tinh cách cách - mạng để cải-tiến

và nâng cao mức sống xã-hội sắc-tộc trong cộng đồng Quốc-Gia

và đề phát-triển kinh - lế quốc-gia tại Cao -Nguyên , đồng thời

cũng là làm một sự phân công hợp tình hợp lý đề quốc- gia

được phát triển một cách đồng đều với phương châm

« Kinh Thượng cộng đồng hợp tác và cộng đồng trách-nhiệm » .

Thế nhưng, trong những năm qua công -trinh và chảnh

sách này chưa được đặc-biệt quan tâm thực thi và hàng năm

số học- sinh Sắc tộc đậu xong Tủ - Tài 2 ( con số còn rất nhỏ

nhoi ) vẫn rất khó - khăn trong việc xin nhập học các Trường

Đại-Học Chuyên môn và Kỹ-Thuật, kể cả số học -sinh học lớp

10 Trường Kỹ-Thuật Y- Út Ban-Me-Thuột.

Đề thi - hành đúng đường hướng của chánh-sách giáo-dục

đối với đồng-bào Sắc -tộc, đáp ứng đúng nhu-cầu nhân lực

mại hậu cho công cuộc phát- triền Quốc-Gia đề -nghị Chánh

Phủ thực-hiện trong các năm tới và trong dài hạn khi nhu-cầu

đòi hỏi , các công-tác sau đây trong lãnh-vực Đại-Học và

Chuyen-khoa cho học-sinh sinh-viên các Sắc-tộc để khỏi hoang

phí công của đã chuẩn-bị và để tạo niềm tin tưởng và phân

khởi vững chắc hơn trong quảng- đại quần chúng đồng-bào các

Sắc-tộc

1
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Một Ủy - Ban liên Bộ phối-hợp phát - triển gồm có BỘ

Giáo-Dục , Bộ Phát - Triển Sắc-Tộc và các Viện Đại-Học , các

phân khoa Đại - Học và Kỹ -Thuật Chuyên Nghiệp (theo

tinh -thần điều 7 sắc-luật số 033167 ngày 29-8-1967) đề :

kiềm -tra số học-sinh Sác-tộc có Tú - Tài 2 hàng năm

hoặc học hết chương-trình lớp 12 phô-thông và tương đương,

cứu cát phan phối số tài nguyên thanh niên này cho

theo học các phân khoa hoặc ngành thực dụng tùy theo nhu cầu

phát -triển quốc gia ;

khuyến khích và hướng dẫn họ học hành đến nơi

đến chốn các Phân Khoa hay ngành đã thỏa thuận lựa chọn

theo học.

Riêng về Y -Khoa và các ngành Kỹthuật và Chuyên

nghiệp cần được đặc -biệt khuyến-khích và đề-nghị phân phối

như sau :

VỀ Y KHOA :

Với dân số 751.685 người cần 100 Bác Sĩ Sắc- tộc :

Tủ-lệ : 1 Bác- sĩ săn-sóc sức khỏe cho trên 7.500 dân ( 1 /7.500)

gồm : 82 Bác- sĩ cho Sắc dân Thượng miền Nam.

10 Bác- sĩ cho Sắc dân Thượng miền Bắc.

08 Bác - sĩ cho Sắc dân Chàm.
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BẢNG ĐÈ-NGHỊ THỜI-GIAN ĐÀO-TẠO

BÁC-sĩ Y - KHOA SẮC-TỘC

từ năm 1979 – 1985-

NIÊN KHÓA
Nam . Năm Năm | Năm] Năm | Năm

thứ 1 ] thứ 2 ] thứ 3 | thú 4 |thứ 51thứ 6
CƯỚC CHỦ

1972-1973 6

1973-1974 6 6

Trước đây mới có :

2 Bác-sĩ Sắc . tộc

( 1 TMN + 1 TMB )

3 Sinh - viên Y- Khoa

( 2 Chàm – 1 TMB)1974-1975 10 6 6

1975-1976 12 10 6 6

1976-1977 14 12 10 6 6

Nếu sinh-viên lên lớp

đều, cuối niên khóa

77-78 có 6 Bác-sĩ Sắc

6 | tộc ra trường và các

năm kế tiếp ra trường

6 | dần dần .

1977-1978 16 14 12 10 6

1978.1979 18 16

1
4

12 10

1979-1980 18 18 12 14 12 10

1980-1981 18 18 16

1
4

12

Cuối niên-khóa 84 85

niới đào-tạo đủ 100 bác

sĩ cho nhu cầu y-te

Sắc tộc.
1981.1982 18 18 16 14

1982-1983 18 18 16

1983-1984 18

1
8

1984-1985 18

Cộng :
100 sinh-viên

100

Bác sĩ
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Choir

)

VỀ KỶ-THUẬT VÀ CHUYÊN -NGHIỆP.

Các Phân Khoa Kỹ-Thuật như Học-Viện Quốc-Gia Kỹ

Thuật Phủ-Thọ và Đại-học Sư - Phạm Saigon cũng đặc cách dành

tỷ-lệ 10% nhập học miễn thi cho sinh-viên Sắc-tộc phân chia

như sau : Thượng miền Nam 7 , Chàm 2 và Thương miền Bắc 1 .

Như Học-Viện Quốc-Gia Nông-Nghiệp đã dành tỷ-lệ 10% tổng

số dự tuyển hàng năm.

Thiết-lập một Học-Viện Cao-đẳng Thực Nghiệm Cao

Nguyên ( 1 ) đề đào-tạo chuyên - viên các ngành thực-dụng đại

chúng cần-thiết cho công cuộc phát- triển kinh tế quốc-gia tại

vùng Cao-Nguyên như : Canh -nông, Thủy-lâm , Y-tế, Thú y,

Công-chánh, Kiến- trúc , Sư-phạm Kỹ -thuật và Kinh-tế Gia-đình

(gồm nữ-công, gia chảnh,dưỡng-nhi và thương-mại).

9 ) – Về phát-triển ngành Y-tế , Kỹ thuật và Sư-phạm

trung-cấp :

Chương- trình dài hạn đào-tạo chuyên - viên các ngành cũng

được chính-quyền mở rộng cho đồng-bào Sắc-tộc ở bậc Trung

học Kỹ-thuật và Chuyên-nghiệp và bậc Đại-học Chuyên-khoa

theo nhu-cầu phát-triền quốc-gia và trên tinh-thần nâng đỡ

quy định bởi sắc-luật số 033167 ngày 29-8-1967.

© NGÀNH Y TẾ .

a) Cán-sự Y - tế :

Nhu -cầu : 383 , hiện hữu : 26 , thiếu : 357

Thời- gian đào-tạo cán -sự, tuy số lượng nhiều hơn

Bác-sĩ nhưng sẽ nhanh hơn (10 năm) vì :

Điều-kiện học vấn khi nhập học nhẹ hơn (Trung

học Đệ I cấp hay tương đương quyết-nghị tại

phiên họp liên Bộ Giáo-Dục + Phát-Triển Sắc -tộc +

Tổng Nha Công- Vụ ngày 14-1-73) nên có nhiều ủng-viên

sắc-tộc .

Vl

ta

har
-

-

-

(1) Dự -án này đã được Bộ Phát.Triển Sắc-Tộc thiết -lập và đệ trình

Chính phủ trong kếhoạch tử-niên 1972-1975 .
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Thời gian học ngắn hơn (3 năm).

Lúc đầu tạm dừng cán -sự trông coi bệnh xá Quận ,

sau thay dần bằng Bác-sĩ khi ra trường. Cán-sự trở

về trạm y-tế Xã hay xin đặc- biệt cho theo học Đại-Học

Y -KhoaY những cán-bộ còn ít tuổi và có khả-năng

và bằng cấp văn - hóa.

357 Cán sự y - tế còn thiếu sẽ phân phối đào-tạo theo

tỷ- lệ dân số từng Sắc-dàn như sau :

Thượng miền Nam

Thượng miền Bắc

Sắc-dân Chàm

292 người (82%)%

36 ( 10% )

29 ( 8%)

BẢNG ĐỀ - NGHỊ THỜI-GIAN ĐÀO TẠO

CẢN-SỰ Y -TẾ SẮC-TỘC

Nåm

NIÊNKHỎA thừ 1

Năm

thứ 2

Năm

thứ 3 CƯỚC CHỦ

1973 1974

1974-1975

1975.1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1981-1982

1982-1983

30

30

40

50

50

60

57

30

30

40

40

50

50

60

57

30

30

40

40

50

50

60)

57

Các năm đầu thâu nhận

nhiều học - việu các sắc dân đã

tiến -bộ như : nhade , Koho,

Bahnar , Jarai , Churu , Thượng

miền Bắc, Chàm v.v ..

Các năm sau lưu-ỷ nhiều

đến học viên các sắc dân còn

chậm tiến hơn để tạo sự hòa

đồng đồng.tiến Quốc-Giay .

Trong 10 năm từ 1973-1983

đào tạo đủ 357 cán bộ cho

nhu cầuCộng : 357 357

học viên cán sự
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b) . Nữ hộ- sinh Quốc- Gia :

Nhu-cầu : 107 , hiện hữu : 10, thiếu : 97

Số 97 nữ-hộ- sinh còn thiếu sẽ phân phối đào -tạo theo

tỷ-lệ dân số từng Sắc dàn như sau :

Thượng miền Nam 79 người ( 82 % )

- Thượng miền Bắc 10 ( 10%)

Sắc dân Chàm 8 ( 8 % )

BẢNG ĐỀ- NGHỊ THỜI-GIAN ĐÀO-TẠO

NỮ- HỘ SINH QUỐC-GIA SÚC-LỘC

Năm

NIÊN KHỎA thứ 1

Năm

thứ 2

Năm

thứ 3 CƯỚC CHỦ

Các năm đầu thâu nhận nhiều

học- viên các Sắc đàn đã tiến - bộ1973-1974 17

1974-1975 20 17

1975-1976 20 20 17

Các năm sau lưu ý nâng đỡ

nhiều đến các Sắc-dân còn chậm

tiến hơn để tạo sự hòa-đồng đồng

ltiến cho Quốc -Gia .

1976-1977 20 20 20

1977-1978 20 20 20

1978-1979
20 20

201979-1980

Cộng :
97

Học-viên

97

Nữ hộsinh
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c) Y - Tả :

Nhu-cầu : 1.58+ , hiện - hữu : 250, thiếu : 1.334 .

– Số tá- viên y- tế còn thiếu nên lưu-v tuyển dụng nhiều

về ngành ti-viên y- tế công-cộng, phân phối đào-tạo

theo tỷ lệ dân số từng Sắc dân như sau :

Thượng miền Nam 1.095 tá - viên (82 % )

Thượng miền Bắc 134 ( 10% )

Sắc-dân Chàm 105 ( 8 % )

-

BẢNG ĐỀ-NGHỊ THỜI-GIAN ĐÀO-TẠO

TÁVIÊN Y-TẾ SẮC-Tộc

NIÊN KHÓA
Số Ti-viên Y-Tế

đào-tạo
CƯ Ở C C H

150

150

Các năm đầu thâu nhận nhiều

học-viên các Sắc-dân đã tiến bộ .

150

150

1973-1974

1974-1975

1975-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979.1980

1980-1981

1981-1982

Các năm sau lưu-ỷ nâng đỡ

nhiều các sắc dân còn chậm tiến

hơn để tạo sự hòa -đồng đồng- tiến

Quốc-Gia .
150

150

1 0

150

150

Cộng 1.350

( Dự-án Y- Tế Sắc-Tộc này đã được Bộ PTST trình văn phòng

Phủ Thủ-Tướng, Bộ Kế-Hoạch và Phát-Triền Quốc- Gia, Bộ Y-Tế,

Bộ Giáo Dục tại VT số 02073/ST/DS/GD ngày 19-3-1973)

|
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d ) Cô Đỡ Hướng Thôn :

Như cầu : 1.967, hiện-hữu : 50, thiếu : 1.917

Số cố đỡ hương-thôn còn thiếu sẽ do Buôn , Ấp. Xã

Sắc- tộc chọn cử người đi thu -huấn trong một thời -gian

do Bộ Y-Tế ấn-định , khi tốt-nghiệp trở về làm việc

ngay tại Buôn Ấp Xã Sắc- tộc .

BẢNG ĐỀ-NGHỊ THỜI-GIAN ĐÀO TẠO

CÔ ĐỠ HƯƠNGTHÔN SẮC-TỘC

NIÊN - KHỎA | số Có Đỡ Hương-Thôn đào tạo Cước-chú

1973 1974

1974 1975

1975 1976

1976 1977

1977 - 1978

1978 1979

Cộng .

200 Có thể đào tạo

300 các Trường

300
Tá- Viên Điều

dưỡng các tỉnh

300

400

417

1.917 Có Đỡ Hương -Thôn

-

e) Cán - bộ Y -tế Sơn- Thôn, Cản-bộ Vệ -Sinh :

2000 người cần đào-tạo càng sớm càng hay có thể xử

dụng cán-bộ Phát-Triển Sơn - Thôn người địa-phương

chuyển qua . Chương -trình huấn-luyện do các Ty Y - Tế

đia-phương phối hợp với Trung- Tâm Huấn-Luyện

CBQGVCN Pleiku hoạch-định và thực - hiện.
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- Ngành Kỹ-Thuật :

Trong lãnh - vực kỹ - thuật và chuyên nghiệp nhằm đào

tạo các chuyên - viên Trung-cấp các ngành , xin thực-hiện :

Cải- tiến trường Kỹ Thuật Y- Út Ban- Me -Thuật nâng lên

Đệ Nhị Cấp dành riêng và thâu nhận học-sinh Sắc- tộc các tỉnh

Darlac, Quãng-Đức , Khánh-Hòa, NinhThuận, Bình Thuận và

bồ-nhiệm một phụ-tá Hiệu - Trưởng người Sắc- tộc .

Xây cất thêm một trường Kỹ -Thuật tại Pleiku thâu

nhận học sinh Sắc-tộc thuộc các tỉnh Pleiku, Phủ-Bồn , Kontum .

trường Kỷ - Thuật này giai -đoạn đầu là Đe-Nhật-Cấp lần lần sẽ

nâng lên Đệ-Nhi-Cấp .

Thiết lập một lập trường Kỹ- Thuật tại tỉnh Tuyên-Đức

để đào tạo chuyên viên Sắc-tộc các tỉnh Tuyên- Đức, Lâm

Đồng, Cam - Ranh, Long-Khánh , Bình-Tuy, Phước- Tuy, Bình .

Long, Phước - Long, Tây-Ninh v.v ...

Các Trường Kỹ Thuật tại Saigon như Cao-Thắng ,

Nguyễn -Trường- Tộ mỗi niên khóa dành 10% thâu nhận

học-sinh Thiểu-số nhập học miễn thi (hoặc thí sinh Thiểu-số

thi riêng với nhau).

Tỷ-lệ này chỉ dành cho con em công-chức , quân-nhân, các

vị dân cử hoặc các tư-chức Sắc - tộc hiện đang cư ngụ tại

Độ -Thành Saigon và tỉnh Gia - Định,
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- Ngành Sư-Phạm :

Nâng cao trình -độ học-vấn của giáo-sinh Trường Sư-Phạm

Cao-Nguyên Ban -Me-Thuột bằng cách :

a)- Tuyển chọn giáo- sinh Thiểu-số có trình độ văn -hoa

từ lớp 9 trở lên .

b)- Áp -dụng chương- trình đào tạo một giáo -viên Thiểu.

số bậc Tiểu.Học trong 6 năm .

4 năm đầu học văn- hóa theo chương-trình phổ-

thông từ lớp 6 đến lớp 9 .

2 năm cuối học theo chương trình Sư -Phạn.

c)- Dành ưu-tiên tuyền các giáo-sinh thuộc các Sắc-dân

theo tỷ-lệ dân số . Nhưng Sắc-dân nào có nhiều giáo

viên tốt-nghiệp rồi thì khuyến -khích họ qua học các

lãnh-vực khác cần thiết hơn , để tránh tình-trạng sau

khi tốt-nghiệp khi bồ -nhiệm đến một tỉnh có Sắc-tộc

khác, phong-tục khác, tạo điều kiện bất thuận lợi cho

việc giáo-dục ở địa-phương nhất là việc giảng-dạy

Thổ- ngữ ở các lớp vỡ lòng , lớp 1 và lớp 2.

d)– Cần mở các khóa tu-nghiệp các giáo -chức Sắc-tộc

nhất là các giáo-viên đã tốt -nghiệp từ các năm 1959,

1960, 1961 , 1962, 1963..v..v ... Thời gian tu - nghiệp cần

kéo dài một thời gian để tu luyện lại về :

phương-kháp giảng-dạy tân tiến

phương- pháp dạy Thổ- Ngữ
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Bảng kê

SỐ GIÁO-SINH TỪNG SẮC- DÂN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG SƯ-PHẠM CAO-NGUYÊN

từ năm 1959 đến năm 1979 .

SẮC DÂN
NĂM TỔ T . N G H IỆP

59 60 61 62 6364 65 66 67 68 69 | 70 | 71 172

CỘNG

Rhadé 15 6 25 2620 1325 2323/10/19/18 24 25 282

Bahnar 8 4 4 9 71 5151 11 11 9 4 1/12/14 81

Jarai 4 710 7 5 412 5 7 9 2 2 19 19 112

Koho
1 0 3 4 6 1 1 6 3 5 1.6 8 9 54

Churu
1 1 ! 41 1 1 1 1 1 5 2 22

Mnông 21 3 1 2 1 2 11

Sedang
1 21 3

6

Stiếng 1
1

Roglai 1
1

Cil
2 3 6 !

11

Bru

2 2

Chàm

10 9 6 1126 21 |13 96

Thượng

Miền Bắc
2 5 6 2 21 15 10 54

CỘNG ... 28 32 46 49 48 23 48. . 28 32 46 49 48 23 48 48 51 47 45 68 107 96 : 736
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BIỂU - ĐỒ SỐ GIÁO - SINH TỐT-NGHIỆP

TRƯỜNG SƯ-PHẠM CAO-NGUYÊN

từ năm 1959 đến năm 1979

300

282

280

260

240

220

200

180

160

' 140

120

112

100

196

80
84

60 64
54

40

212

20 111 11

6
1 b12

O

BHAR IN RADE KOHO CIL CURU M NHỮNG SẾPAN RÉGLAI SING BRU TM BẮC CHÂN

BỈ CHÚ : Từ khi thành.lập đến năm 1972 Trường Sư- Phạm Cao.

Nguyên chỉ đào tạo được 736 Giáo-viên của 13 Sắc-dân .

Nhưng con số này chỉ còn là lý-thuyết , có một số đã chuyển

qua ngành Hành- chánh, Quân-sự v.v ...
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3).– Về phát-triển bậc Trung-học Phổ-thông :

Đề tich -cực giúp đở con em đồng-bào Sắc-tộc có hoàn

cảnh và cơ-hội tiếp-tục học hành mở rộng thêm kiến thức

phô-thông ở bậc Trung-học, các công-tác sau đây được đều

nghị thực-hiện :

-

Xây cắt thêm phòng học và trang-bị thêm bàn ghế học

cụ , tủ sách và tăng-cường ; giáo.sư tại các trường Trung -học

Quận , Trung-học Tỉnh, cho phát- triển thường xuyên đề đáp

ứng đúng mức nhu -cầu gia-tăng sỉ số học-sinh thiếu- số.

Tại các Tỉnh vùng Cao-Nguyên , nếu không có trường

Trung-học dành riêng cho học sinh Sắc-tộc , sẽ căn-cứ vào tỷ

lệ dân số Kinh và Thượng trong Tỉnh như : Kontum , Pleiku ,

Phủ-Bồn, Darlac, Quảng-Đức, Tuyên-Đức, Lân- Đồng mà ấn

định tỷ lệ về số chỗ và lớp dành riêng cho con em Sắc-tộc vào

lớp 6 mỗi năm . Thi -dụ : Tỉnh nào dân số Thượng chiếm 2/3

dân số toàn Tỉnh thì sẽ dành 2/3 sỉ số hoặc 2/3 số lớp (như

tại Phủ-Bồn cỏ 3 lớp Sáu thì dành cho học-sinh Sắc-tộc 2 lớp

Sáu) cho học- Sinh Sắc -tộc nhập học miễn thị hoặc tổ chức cho

học- sinh Sắc-tộc tranh tuyền riêng với nhau, Tỉnh nào dân số

Sắc-lộc chiếm 50% thì danh cho 50% sỉ số hay phân nửa số

lớp 6 hàng năm, Tỉnh nào dân số Sắc-tộc có 1/3 thì dành riêng

cho con em Sắc-Lộc 1/3 sỉ số và số lớp vào lớp 6 vv...

Ngoài ra , nhằm thực- thi chanh sách hòa- đồng, tạo thông

cảm và đồng- tiến, đồng thời đề nâng đở quân công thiều- số.

phải phục-vụ tại Trung -Ương, hoặc thuyên-chuyền từ đơn-vị

này đến các Tỉnh , Thị-Xã khác mà có mang theo gia đình,

ngoài các Tỉnh có đồng-bào Sắc- tộc cư-ngụ, Chánh-Phủ sẽ có

biện-pháp nâng đỡ học - sinh Sắc-tộc như sau :

Tại Saigon và Gia-Đình , mỗi Trường Trung-học công-lập

hàng năm sẽ dành 5 chỗ ( mỗi lớp) thu nhận học-sinh Sắc -tộc

vào học miễn thi .
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Tại các trường công-lập Tỉnh lỵ khác , tùy sự phối-hợp

thuận thảo giữa các ông Trưởng-Ty Phát-Triệu Sắc-Tộc và

Hiệu.Trưởng trường liên hệ.

Học-sinh Sắc- tộc theo học tại các trường công-lập được

miễn mọi phí khoản liên-hệ đến việc học hành và thi cử.

4 ) Về phát-triển bậc Tiểu-học.

Đề nâng cao trình -độ hiểu biết cho đồng-bào Sắc- lộc Chính

quyền cho áp-dụng chính-sách cưỡng bách giáo-dục tới trình

độ lớp 5 bậc Tiểu-học bằng cách :

Đào- tạo tuyên bố đủ giáo-viên của từng Sắc-dân theo

tỷ - lệ dân số và trang-bị đầy đủ cho các trường Tiểu-học ở

các tỉnh miền Thượng.

- Cung-cấp đủ học phầm, học cụ cho các Trường Sắc-tộc .

Xây cất thêm một trường tiểu-học cho học sinh Kinh

tại Tỉnh lỵ Pleiku. Trường củ dành riêng cho học-sinh

Sác-lộc tại Pleiku quá đông không có chỗ học hành .

Xây cất trường Tiểu học cho các trại định-cư đồng-bào

Sắc-tộc.

Ban hành tiếp các nghị-định cho phép dạy Thổ ngữ các lớp

3, 4, 5 song song với chương-trình Việt-ngữ bậc Tiểu học.

- Phối-hợp với Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học đề soạn

thảo đầy đủ và kịp thời các sách giáo-khoa Thượng -ngữ.

5 ) Về phát-triễn chương- trình Bình-dân Giáo dục :

Muốn cho đa-s0 đồng bào Sắc-tộc , nhất là đồng-bào Thượng

có thể dễ dàng tham- gia vào mọi công-cuộc phát-triển chung

của quốc-gia, các lớp bình-dân giáo-dục cần được liên tục tổ

chức trong các năm tới nhằm thanh toán nạn mù chữ để dẫn

dắt số đồng-bào này biết đọc biết viết quốc-ngữ cũng như thổ

ngữ. Để chương-trình được phát- triển đều đặn và khả quan,

công-tác sau đây cần liên tục xuc- tiến :
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- Cần một số phối hợp hành động liên Bộ Phát-Triển

Sắc-Tộc , Bộ Giáo-Dục trong công tác thanh -toán nạn

mù chữ và phát-triển chương -trình bình - dân giáo-dục.

Tiếp-tục đào-tạo giáo-viên binh-dân giáo-dục cho tất

cả các sắc dân tại Trung -Tâm Huấn-Luyện Cán-Bộ

Quốc- Gia Vùng Cao-Nguyên cũng như tại các Tỉnh ,

Thị theo chương -trinh của Bộ Phát Triển Sắc-tộc .

Tận dụng trường sở (Sơ-cấp và Tiểu - học) tại Xã Áp

vào buổi trưa và buổi tối hay ngày học-sinh nghỉ học

để giảng dạy bì nh- dân giáo - dục cho đồng-bào Sắc- tộc

còn mù chữ.

Các viên chức Xã , Ấp và cán-bộ Sae-tộc khuyến- khích,

cổ võ đồng-báo hăng hái theo học các lớp Bìnu -dân

Giáo-dục với sự tiếp tay của các Hiệp -Hội , Đoàn -thề

Sắc - tộc, các giáo- viên , sinh-viên học-sinh , các Tôn - giáo.

Cung-cấp đầy đủ sách giáo khoa, học-phần, đèn, dầu ,

dụng-cụ , phần thưởng và chứng- chỉ khi mãn khóa v.v...

Viện Chuyên-Khảo Ngữ -Học giúp soạn sách giáo-khoa,

huấn-luyện giáo -viên và hướng-dẫn chương-trình giảng

huấn Thượng -ngữ.

Thường-xuyên thanh- sát, kiểm-tra để khích -lệ các lớp

Bình-dân Giáo -dục được tiến -triều tốt đẹp.

Chương -trình này cần phải được xuc- tiến mạnh mẽ trong

thời hậu chiến để người dân miền núi sớm biết chữ, than- gia

tich - cực trong các chương- trình của Chính -Phủ ngay cả các

công-tác tranh đấu chính-trị tại sơn - thôn nữa.

1 ).– Về cấp phát học bổng.

Nhằm giúp đỡ các sinh -viên và học- sinh sắc tộc nghèo

hiếu học không được nuôi ăn trong các Kỷ-tuc-xá có phương

tiện tiếp tục học để gia - tăng kiến-thức , theo kip đà tiến-bỘ

chung, hầu sau này có điều-kiện thuận-tiện tham-gia vào mọi

ngành sinh - hoạt quốc-gia .
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Hằng năm Bộ Phát- Triển Sắc-Tộc dự-trù một ngân

khoản đề cấp học bổng cho sinh-viên học -sinh Sắc-tộc toàn

quốc. Việc cấp phát học bổng được thi -hành theo thể thức

ấn-định tại Thông-tư số 50381PTSTIDSGD ngày 5-8-1969.

Số học-bông này gia tăng hàng năm là 25% tổng số đã cấp

phát năm trước.

Tuy nhiên thủ-tục cấp phát cần phải được giản- dị đến

mức tối đa để người thu-hưởng được lãnh sớm thay vì đến

giữa hay gần hết niên -học mới được lãnh. Tạo ra nhiều trường

hợp lúc cần tiền đề học , mua sách thì không có , đến gần nghỉ

hè lại lãnh quá nhiều tiền .

Vận động các cơ-quan Văn -hóa, Xã-hội và Từ - thiện

các tư nhân các đoàn thể Tôn giáo như :

Cơ.quan Văn -Hỏa --Châu .

- Tổ-chức Xã-Hội Tin - Lành.

Cơ - quan Phát Triển Hoa-Kỳ.

Gia tăng số học bổng cấp phát cho sinh -viên học-sinh

Sắc-tộc theo học trong nước và ngoài nước .

- Ngoài ra hàng năm Bộ Giáo-Dục và Hội-đồng Học-bông

và du -học dành cho các sinh-viên sắc- tộc ưu- tủ du -học :

10 Học bổng Quốc-gia

10 Học-hồng ngoại - viện ( do các Quốc- gia bạn cấp)

- 20 Sinh-viên du-học tự- túc .

-

về các ngành : Canh-nông, Thủy- lâm, Thủ-y , Công chánh , Điện

học và Điện-tử, Cong- nghệ, Hóa -học, kiến -trúc và Thiết

kế đô -thị, Giáo-dục , Sư - phain. v.v... Thực-tế đã chứng minh là

tất cả sinh -viên Sắc-tộc du -học bằng học-bông hay tự- túc đều

đã về nước phục-vụ sau khi tốt nghiệp hoặc đúng hạn kỳ do

cơ-quan cấp học-bỗng ấn - định.
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9 ) Về quản trị điềuhành và xây cất các Ký-tuc-xá

Giúp con em đồng bào Sắc- tộc có nơi tru-ngụ gần

trường sở với tiện nghi tối thiểu về ăn mặc để yên tân trau

dồi văn-hóa , rèn luyện trí đức, thể dục đề mai sau trở lên

người hữu-ích cho Quốc-gia Dân-tộc .

. Tạo cho các sinh- viên , học - sinh Sắc- lộc một nếp sống

tập thể hợp quần, trách bở-ngỡ khi xa nhà vì những sự khác

biệt và sinh -hoạt, tập quán, ngôn-ngữ và vì không có bà con

quen thuộc .

Việc nuôi ăn và điều hành các Ký- tuc-xả học sinh

Thượng theo tinh thần Nghị định số 106- H U T VI N 9

ngày 17-7-1967 được sửa đổi và bổ túc diều 5 và 6

Chương II do Nghị-định số 131 - ST /NĐ ngày 28-4-1972 của

Bộ Phát - Triển Sắc- Tộc.

QUẢN- TRỊ VÀ ĐIỀU-HÀNH :

Tổ-chức sinh -hoạt cho tru-sinh Kỷ- tuc-xá theo tinh-thần

Thông-tư số 6346-ST/HC ngày 9-9-1971 .

Muốn đạt được hiệu năng tốt cần phải đặt một kế-hoạch

đào-tạo các quản -đốc và giám -thị Ký-tuc-xả. Các viên chức này

cần có một trình-độ học-vấn cao hơn hệ cấp của tru-sinh

với một khả-năng quản-trị hữu-hiệu .

Thi-dụ :- Kỷ - tuc-xả dành cho sinh - viên thì quản-đốc phải

là người đã tốt-nghiệp Đại-Học .

Ký-tuc-xá Trung-lọc phải có quản-đốc đã tốt nghiệp

Trung-học Đệ nhị cấp ..v..v... Đồng- thời cần phải tích-cực hoạt

động trong các lãnh -vực sau đây :

Hướng dẫn và theo dõi sự học hành của tru-sinh.

Phát-triền phong- trào thê-dục, văn-nghệ học-sinh .

Thain - gia công-tác y-tế xã-hội , Sơn-thôn.

Đoàn ngũ hỏa tru-sinh.
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-

-

Thực-hiện chương- trình hướng nghiệp cho sinh - viên

học- sinh như tổ -chức vườn canh -nông, trại chăn nuôi ,

thăm viếng tại các công xưởng ..v.v ...

Lập tủ sách giáo -khoa tại các Kỷ- tuc-xá

Tổ -chức các lớp học bổ- túc do các giáo-sư chuyên khoa

đến kèm thêm ngoài giờ học.

– Đào luyện thêm các quản-đốc và giám-thị có khả- năng,

thiệu - chi để quản -trị các kỷ.túc-xả cho được bữu - hiệu.

Xin biệt-phái 50 giáo-viên tốt-nghiệp Trường Sư- Plại

Cao-nguyên Ban-Me-Thuột đề tu - nghiệp đặc - biệt về môn

quản -Trị ký -Lúc-xá , để làm Quản - Đốc các Kỷ -tuc - xá

Tiêu - học.

Trong việc thu nhận học - sinh xin gia nhập các Kỷ- tuc-xá

cần được cứu xét cẩn thận với các quyết-định vô tư :

Chỉ thu nhận các học-sinh ở xa trường

Chỉ cho lưu trú các tru sinh chăm chỉ hiếu học .

Sa - thải các phần tử vô kỷ luật để đuy- trì trật tự Kỷ

túc-xả .

Chuyển giao một số ký- tuc-xá cho các cơ sở từ thiện , tôn

giảo có đầy đủ nhân sự giúp cho sự quản - trị được hữu-hiệu .

XÂY CẤT, TU-BỘ VÀ TRANG- BỊ :

- Nghiên-cứu xây cất thêm một số các Kỷ- tuc-xả ở các

Tỉnh , Thị , Quận , Xã chưa có kỷ-tuc-xá như : Tỉnh

Quảng-Ngãi , Tỉnh Khánh-Hòa, Tỉnh Phủ-Yên , các Quận

Phước-An Tỉnh Darlac , Buôn Bleck Tỉnh Phủ- Bồn vv...

Tu -bồ kịp thời các Kỷ- tuc-xá bị hư hại vì thiên tai bảo

lụt , vì chiến tranh hoặc vì thời -gian đã quá lâu .

Trang- bị đầy đủ giường, tủ , bàn , ghế mùng mền chiếu

và vật-dụng nhà bếp và các nông cụ nhẹ cho các

Ký-tuc-xả .
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Các Kỷ- tuc-xá cần phải có các tiện- nghi tối-thiểu như

phòng học , bảng đen , phấn , đèn , bàn học, ghế ngồi v.v

II.- VAI TRÒ CỦA CẤP LÃNH-ĐẠO, PHỤ-HUYNH

VÀ NHĂN-SĨ SẮC-LỘC.

Các cấp lãnh đạo ngành Phát- triền Sắc- tộc từ Trung

ương đến địa phương về ngành Hành-Pháp và các vị dân cử

như Nghị-Sĩ, Dân Biếu Sắc-tộc, Hội- Viên Hội -Đồng các Sắc

tộc các Nghị-Viên Sắc-tộc tại các Tỉnh , Thị các phụ -huynh ,

học -sinh, các Thân hào Nhân -sĩ Sắc- tộc, là những người có

trách-nhiệm trực-tiếp dìu dắt , hướng- dẫn và đàotạo thế hệ

trẻ Sắc tộc sau này để thay thế các bậc đàn anh tiếp tục cải

tiếu xã-hội đồng-bào Sắc-tộc cho chồng thoát ra khỏi cảnh

chậm tiến và thấp kém , Do đó cần phải có các hoạt động

hữu- hiệu sau đây :

1 )– Tạo một tinh thần đoàn kết , tương trợ thực sự giữa

các Sắc dân mọi tị- hiệm cá nhân cần phải được dẹp bỏ.

2)– Trong các cuộc kinh lý thăm viếng dân tình cần thuyết

trình đàm đạo về sự lợi ích của sự giáo dục , khuyến

khích con em hăng hái theo học các ngành cần-thiết

đề phát-triền xã-hội Sắc- tộc .

Thí -dụ 1 : Các Trường đào-tạo Cán-bộ Y-tế Quốc-Gia

Bộ Y -Tê hàng năm dành 10% cho học -viên Sắc- tộc trong tổng

số dự tuyển nhưng thường không đạt đủ tỷ-lệ đã dành ngay

cả tại Trường Ti - Viên Điều-Dưỡng Ban- Me-Thuột.

Thi-dụ 2 : Trường Thiếu-Sinh-Quân Cao-Nguyên tỷ-lệ

theo học chênh lệch giữa các Sắc-dân .

Sĩ số đã tốt -nghiệp theo thông-kê của Bộ PTST như sau :

Thượng miền NAM Thượng miền BẮC CHÀM

206 236
69
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3)– Cần thành lập Hội Bảo- Trợ sinh-viên học-sinh Sắc-tộc

do các cấp lãnh -đạo ngành Sắc tộc, các vị dân cử, thân -hào

nhân-sĩ , cong-chức sắc-tộc và kinh tổ-chức để giúp đở thêm

khuyến-khích tinh thần cũng như vật-chất cho sinh viên học

sinh Sắc- tộc phấn khởi trong việc học hành .

4)– Các phụ huynh phải thúc đẩy con em và đóng góp

thêm vật-chất vào việc học hành của con em , không nên có

tinh -thần phó mặc cho các cơ-sở giáo-dục, không được ở lại

vào sự giúp đở của Chính-Phủ và lơ là sự giáo-huấn con

ena mình.

5)– Hàng năm tổ-chức các phái -đoàn sinh-vien Thu-Đô

lên thăm miền Thượng và ngược lại , do Bộ Phát Triển Sắc - Tộc

bảo-trợ ( 1 ) như :

a)– Phái -đoàn Y - Dược Nha-Khoa : lên chần bệnh phát

thuốc, chăm sóc sức khỏe cho đồng-bào Thượng, hướng

dẫn đồng-bào về y- tế và vệ-sinh công-cộng.

b )– Phái -đoàn Sử-Địa và Nhân- Văn : lên nghiên -cứu địa.

lý, lịch sử và thành phần phân số miền Thượng.

c) - Phải-đoàn Nhân-Chủng-Học : lên nghiên-cứu về các

sắc dân chậm tiến , tạo điều kiện cho đồng-bào hai miền

núi và đồng bằng gặp nhau, thông-cảm và giúp đỡ nhau.

d ) - Phái-đoàn Văn-Khoa, Luật-Khoa, Khoa- Học, Hành

Chánh : lên sưu khảo về văn học nghệ thuật, luật phong

tục, hành chánh, các nguyênliệu thiên nhiên tại Cao.

nguyên tru-phủ.

e)- Phải-đoàn Thân-Hào Nhân- Sĩ Thượng : về Thủ - to

thăm viếng các cơ sở giáo dục, các xí -nghiệp kỷ-nghệ

đề bồ-túc cho kiến-thức và hồ-trợ cho sự thúc đẩy con

em theo học các ngành thiết thực phát-triển xã-hội Sắc
tộc và Quốc.Gia.

A

( 1 ) Hàng nản ngân sách Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc

đều có dự-trù ngân khoản này.

155



f) – Phái - đoàn sinh -viên học- sinh sắc-tộc : chọn trong các

thành phần ưu-tủ trong các trường Đại-học, Trung

học tại các tỉnh Cao nguyên về thăm Thủ-đô để được

hướng dẫn thăm viếng các trường chuyên nghiệp kỹ

thuật, các cơ sở văn-hỏa, để hướng đạo trong việc

chọn ngành theo học sau này.

IV. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN HỌC-SINH SẮCTỘC.-

Để đáp lại sự trợ giúp của Chính-phủ về trường sở, Kỷ-tuc

xá , cấp học-bổng, về các biện pháp nâng đỡ đặc-biệt ; về sự ân

cần lo-lắng thúc đẩy của cấp phụ-huynh hằng ngày mong mỗimõi

cho con ein chăm lo học hỏi , gặt hái được kết-quả tốt đẹp ở mọiở

ngành mọi lớp , các sinh viên học-sinh Sắc-tộc phải có những

hành-động và thiện-chỉ đáp ứng đối với sự giúp đỡ kể trên.

Trước sự ru ái đó, các em sẽ tư vấn lương tân, phải

chăm lo học hành ở mức độ nào ? với thời-gian nào ? đề

đáp ứng sự trông đợi của gia đình của tập thể xã hội , của

quốc-gia . Phải hiểu biết để sống cho cuộc đời hữu ích. Học

hỏi cần phải biết tại sao, biết đến mức nào và biết ra sao .

Thánh Gandhi nói : “ Điều quan trọng không phải là biết

đức tin mà phải sống với đức tin đó).

Do đó, các sinh-viên học-sinh sắc-tộc :

1 ) – Cần j-thức sự ich-lợi của việc học-hành cho bản thân

mình , cho gia-đình , xã-hội và quốc-gia.

2)– Tận tâm , tận lực để hết tâm trí vào việc tranh đua

học đến nơi đến chốn , hỏi những gì chưa thấu đáo,

hiều tận gốc tận nguồn, hành cho hay cho đúng trong

một tinh-thần bình-đẳng và tự- do tuyệt-đối .

156



3) – Loại bỏ các mặc-cảm tự- ty , kỳ thị Tôn giáo và Sắc

tộc thành kiến thủ-cựU, ỷ- lại vào người khác để cầu

tiến trong mọi lãnh- vực. Vì con người ai cũng có

một bộ óc như nhau, những người cần mẫn thiện

chị sẽ tiến đến chót đỉnh của thành công.

4) ,- Tạo một khí thế đoàn kết , tìm hiểu lẫn nhau, tương

trợ nhau trong mọi hoàn cảnh và thời gian để cùng

tiến , mọi sự thối-chí, lơ- là cần phải được khích-le

của tập thể sinh - viên Sắc-tộc.

5).– Khi tiếp xúc với văn minh đô-thị cần cảnh giác , lánh

xa mọi cám dỗ , đua đòi , tránh trực diện với các tô

chức thanh niên chạy theo thời-đại kim tiền .

6).– Luôn luôn tự nhủ và tự đánh thức lương-tri để đặt

mình đúng vị- tri và hãy nhớ một điều là xã-hội

Thượng đang thấp kém và đôi khổ, 95% đồng-bào

thất học, đang cần những bàn tay có kiến thức để

cải tiến và xây dựng một Cao Nguyên tiến.bỘ.

( »

7 ).– Cần loại bỏ các tư-tưởng « lên phận thủthường … và

nên ghi nhớ câu châm ngôn “Đi một ngày đàng,

học một sàng khôn » Các sinh viên chỉ cần một thời

gian ngắn du-học , khi trở về sẽ hữu :ích cho quốc

gia xã-hội hơn. Bản thân cũng được thăng-tiến với

các địa-vị sẵn sàng chờ đón.

8)– Nên nhớ thời-gian không trở lại bao giờ , cũng chẳng

ai tắm được khúc sông hai lần , cần phải nắm ngay

lấy cơ-hội , kéo dịp may sẽ không bao giờ đến nữa .

9).– Cái « ta » thật đáng ghét. Hãy dẹp bỏ tự cao , luôn

luôn nhìn lại quá khứ, xét lại hiện tại , hướng về

tưởng lại với một niềm tin và cố gắng vượt mức.
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Tuổi trẻ luôn luôn có những hoài bảo , cần những sự

dấn thân ; những đầu tư cho tuổi trẻ bao giờ cũng có lớp

nhiều ở tương lai . Đừng bao giờ phung phí tuổi xuân cho

những thỏa mãn hiện tại .

Hãy cố gắng lên các sinh- viên học- sinh các Sắc- tộc , chưa

bao giờ các em có những phương tiện đầy đủ , các biện pháp

nâng đỡ thiết thực bằng bây giờ.

Hãy nắm lấy cơ-hội. Tương lai đang chờ đón các em .

000

Trên đây chỉ là đúc kết những ý-kiến và đề-nghị , đã được

phát-biểu với tư-cách cá nhân của những bậc phụ huynh Sắc-tộc

và của ngành Phát Triển Sắc-Tộc trong thời-gian gần đây đã

trinh-bày chinh- thức hoặc bản chính-thức lên Chính Phủ

trong các buổi liên Bộ Phát Triển Sắc.Tộc – Bộ Giáo-Dục.-

Nhìn vào các bảng Thống-ke , biểu đồ biểu diễn sự gia-tăng

số lượng sinh viên học-Sinh Sắc tộc trong những năm sau cuộc

cách- mạng 1-11-1969, chúng ta thấy có một sự chuyên minh

rõ-rệt sự ý- thrc tầm quan- trọng của học- vấn mà đồng-bào Sắc

tộc đã thúc đẩy con em mình đến trường học một cách thật

đông đảo. Trong khi đó các cơ -sở giáordục, các giáo-chức người

sắc-tộc phát-triển không kịp với đà gia- tăng sĩ số nên đã tạo

ra nhiều vấn đề mà các giới hữu.trách cần lưu- tâm và

giải- quyết tuần tự và cấp bách .

Hơn thế nữa , tình-trạng chênh-lệch mức sống xã hội

đồng-bào miền đồng-bằng và đồng-bào miền núi đã thể hiện

một cách rõ-rệt ngay cả trong việc học vấn của các giới thanh

niên ; vì thế sự ganh đua, chen vai thích cảnh lên các lớp trên

hay thi nhập học vào các Trường Đại Học Chuyên nghiệp và

Kỷ-Thuật cùng với sinh-viên thành- thị là một việc làm rất khó.

khăn cho các sinh-viên Sắc tộc.
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Do đó vấn-đề được đặt ra là cần phải nghien-cứu và

thảo-luận giữa các giới-chức liênhệ của Bộ Giáo Dục và

Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc để vạch ra một đường hưởng nâng

đỡ các sinh viên học-sinh Sắc-tộc trên một bình diện tương-đối

hợp tình hợp lý, trong một thời-giun thích-ửng để đào-tạo các

chuyên viên Sắc-tộc, cung.cấp cho chương trình phát- triền

kinh tế Cao Nguyên và cải - tiến xã -hội Thượng cho phi

hợp với kế hoạch phát-triển tử niên 1972-1975 của Chính - phủ

đề ra .

Vì các điều kiện xã-hội và kinh- tế của một quốc gia không

thể cao hơn trình - độ giảo-dục của quần ehúng hoặc của đa-số

dân chủng trong quốc gia đó , nên muốn thực-thi các kế-noạch

phát - triển kinh-tế và cải-tiến xã-hội một cách hữu-hiệu không

gì cần kíp cho bằng việc giáo-dục nâng cao dân trí của tầng

lớp dân chúng trong khu vực đó.

Hiện Cao Nguyên ViệtNam đất rộng phí-nhiêu, con người

sống nhiều với thiên nhiên, khoẻ -mạnh cường tráng rất phù.

hợp với vai trò tự đảm nhiệm một phần lớn công cuộc phát triển

Cao Nguyên để tiến-bộ, công việc cần- thiết và khẩn cấp là đào .

tạo kịp thời các cán-bộ trung-cấp về chuyên nghiệp và kỹ thuật

các ngành song song với việc đào -tạo cán-bộ cao cấp để cung

ừng cho nhu cầu nhân lực của guồng máy phát triển quốc-gia .

Những nguyện-vọng chân thực diễn trình trong đề nghị

một đường hướng giáo-dục và nâng đỡ sinh -viên học sinh sắc

tộc là phản ảnh trung-thực những ước muốn tha thiết của hầu

hết các giới đồng bào các Sắc-tộc mà sự gia tăng sĩ số học sinh

Sắc tộc đã lên một mức đáng lưu-tâm cho các nhà làm giáo

dục và các giới hữu trách ngành Phát Triển Sắc-Tộc.

Nâng cao kiến-thức , đàoluyện, kỹ năng thiện chí bắt tay

ngay vào việc, một tương lai sáng sủa đang chờ đợi chúng ta .
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Chiều điều 24 nục 3 Hiến-pháp Việt - Nam Cộng-Hòa

ngày 1-4-1967 ấn định :

« Một đạo-luật sẽ qui- định những quyền lợi đặc-biệt đề

nâng đỡ đồng bào Thiều -số » .

Khi các vị dân - biểu quốc hội lập-hiến ghi điều này vào

hiến pháp lệ II Cộng-Hòa thì các thỉnh nguyện của các đại

diện đồng-bào Sắc- tộc ở Cao- Nguyên đang đệ đặt lên Chính

Phủ đề xin ban-hành một qui - chế riêng biệt cho đồng bào

Sắc-tộc . Phải chăng sắc -luật 033/67 ngày 29-8-1957 do Chủ tịch

Ủy Ban Lãnh-Đạo Quốc-Gia ban hành đã đáp ứng điều-khoản

này, hay ý chí các nhà lập-hiên lúc ấy muốn rằng các vị dân

biều Sắc-tộc trong Quốc -hội lập-pháp sẽ đưa một dự-luật ra

trước quốc - hội để thảo -luận, biểu -quyết và hành - pháp ban

hành theo đúng nghĩa là một đạo- luật quy định những quyền

lợi đặc-biệt để nâng-đỡ đồng - bào Thiếu -số.

Vấn đề còn đỏ, trách nhiệm và tương-lai phát-triển của

đồng- bào Cao - Nguyên, phải chăng vẫn là mối ưu -tử của các

vị dân- biểu Sác- Lộc hiện tại .

000
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ta

PHU-CHƯƠNG

GIỚI THIỆU MỘT SỐ Cơ-sở GIÁO DỤC QUỐC-GIA

TRONG CHIỀU HƯỚNG ĐÀO TẠO NHÂNLỰC SẮC-Tộc

PHÁT TRIỂN CAO - NGUYỄN TIẾN - BỘ





Trong chiều hướng đào tạo nhân lực Sắc tộc cung ứng cho

mọi lĩnh vực hoạt động để phát-triền Cao- Nguyên tiến bộ là một

trong những ưu tiên cấp bách của Chính-Phủ và các cấp chỉ

huy ngành Phát Triển Sắc-Tộc .

Vấn đề cấp thời và thiết thực nhất liên hệ đến đời sống hàng

triệu đồng bào Tiểu-số đang sinh sống ở các vùng rừng núi xa

xôi hẻo lánh là làm thế nào để phát-triển kinh - tế và cải tiến

xã -hội các Sác-tộc Thiểu -số. Trong khi tài nguyên thiên

nhiên thật dồi-dào, cây trải thật mầu mở, đất đai thật phì nhiêu

thêm vào đó nền văn minh khoa học cơ giới đã sẵn -sảng góp

phần vào công việc phát-triển, mọi sự đặt ra chỉ còn là vấn

đề nhân lực . Làm sao có thể đào tạo kịp thời một số chuyên

viên cần thiết cho từng lĩnh vực để thực thi chương -trình :

–Về phát-triền Kinh - Tế, Cao-Nguyên cần các kỹ-Sư, các

chuyên viên trung cấp ngành kỹ thuật, ngành Nông - Lâm - Súc.

-Về cải tiến Xã- hội, Cao-Nguyên cần có đủ nhân sự có khả

năng về Hành-Chánh, về Y -Tế, về Sư - Phạm v... v.. ,

Các cơ sở giáo dục Quốc-Gia là các lò đào luyện nhân lực

cho công cuộc phát-triền Cao-Nguyên dựa vào Chính - sách nâng

đở đặc biệt của Chính-Phủ .

Tin tưởng vào thiện chí của các bậc Phụ-huynh Sác-Lộc

và sự ý thức tầm quan trọng của học vấn đối với sinh- viên,

học-sinh Thiều-số. Cao-Nguyên miền Nam trong một trong

lại rất gần đây sẽ có đủ số chuyên viên để phát-triển mạnh

mẽ trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho một Cao

Nguyên trù phú, hưng thịnh theo kịp đà tiến bộ của dân tộc

trong cộng đồng Quốc-Gia Việt-Nam.
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1.– Học-VIỆN QUỐC-GIA HÀNH.CHÁNH –

Nhìn vào guồng máy Hành - Chảnh Quốc - Gia từ Trung

" ơng ( Bộ Phát - Triển Sắc - Tộc) đến các cơ quan địa- phương

các Tỉnh Cao - Nguyên, Trung - Nguyên Trung- Phần và miền

Đòng Nam- Phần, người ta thấy xuất hiện một lớp Cán-Bộ

Hành- Cháng trẻ thuộc các Sắc - Tạc và đang thay thế lần lần

các bậc đàn anh già nua trong các chúc -vụ chỉ huy từ cấp

Tổng- Trưởng đến lồng-Thơ-Ký, Tống- Giám- Đốc, Giám-Đốc,

Chánh.Sự -Vụ, Chủ - Sự, Phó Tỉnh-Trưởng, Trưởng- Ty, Trưởng

Chi v..v ... Đó chính là các Đốc- Sự, Tham- Sự tốt-nghiệp từ

Học - Viện Quốc- Gia Hành - Chánh.

Học- Viện Quốc - Gia Hành - Chánh ( 1 ) là một trường đào tạo

Cán - bộ Hành - Chảnh trụ sở hiện tọa lạc tại số 200 Đại-lộ

Trần- Quốc -Toản Sàigòn .

Chrọng -trình huấn -luyện của Học - Viện Quốc - Gia Hành

Chinh gồm 4 ban :

1- Ban Cao -học

2- Ban Đốc- Sự

3- Ban Tham-Sự

4- Ban Năng-Lực Hành- Chánh

Sau đây là qui chế của các bạn :

A.- BAN CAO HỌC :

Trước đây, Ban Cao-Học chỉ gồm 2 ngành chuyên -khoa,

nhưng từ niên khóa 1972-1973 gồm có 5 ngành sau đây :

Hành- Chánh tổng quát

Kinh - Tế

Tài- Chảnh

Xã- hội

Ngoại giao

( 1 ) Học - Viện Quốc - Gia Iranh - Chanh nguyên trực thuộc Phủ

Thủ Tướng nay cảj danh thành Trường Quốc-Gia Hành- Chánh

trực thuộc Phủ Tổng-Ủy Công-Vụ do Sắc tệnh số 583 - TT/ SL

ngày 23-6-1973 .
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1 )– Điều kiện nhập học .

a . Điều kiện dự thi :

Ngoài điều kiện tuổi được ấn định do Nghị-định mở ký

thi hàng năm thi sinh Ban Cao - học phải hội đủ điều kiện

văn hóa sau :

-

• Thí sinh thường :

Có một trong các văn bằng sau :

Cử-Nhân Luật-khoa

| Cử-Nhân Văn -khoa

Cử-Nhân Khoa-học

– Tốt – nghiệp một Trường Đại Học hay Cao-Đẳng

Chuyên - Nghiệp Quốc-Gia

Văn bằng ngoại quốc tương đương

• Thí sinh Cong-chúc ngạch hạng A

Có ít nhất văn bằng Tú-Tài II và tối thiểu 5 năm

công vụ ở ngạch A.

Riêng các cựu Sinh - viên tốt nghiệp Ban Đốc-Sự Học - Viện

Quốc-Gia Hành- Chánh được dự thi miển điều kiện thành niên

2 năm.

b. Chương- trình thi nhập học : Gồm 2 đợt :

Đợt 1- Thi viết :

Bài khảo sát về kiến thức tổng quát 3gi, hệ số 2

Bài khảo sát về ngành chuyên khoa gi, hệ số 4

Sinh- ngũ 3gi, lệ số 3

Về Sinh-Ngữ, các Ban Hành- Chánh, Kinh- Tế, Tài -Chánh,

Xã-hội , chỉ thi một Sinh- ngũ Anh hoặc Pháp - Ván. Riêng Ban

Ngoại giao thí sinh phải thi cả 2 Sinh-ngữ Anh và Pháp.
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Đợt 2- Cho thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 .

Gồm :

Nghiên cứu một hồ sơ hành- chảnh Hệ số 3

Khảo sát sinh-ngữ thực hành:
11

Phỏng vấn 2

Chương -trình thi sẽ được công bố khi thông cáo mở kỳ

thi. Thí sinh hơn điểm sẽ trúng tuyển với điều kiện điểm số

trung bình không dưới 10/20 và không bị điểm số 0 về một

bài thi nào .

(

9 ) - Học tập :

a. Học Trình : Học trình Ban Cao- học là 2 năm gần

chuong-trình học lý -thuyết và một thời gian thực tập.

b . Chế Độ Thi Cử :

Các môn học lý thuyết chia thành 4 lọc kỳ. Sau mỗi

lọc kỳ, Sinh-viên sẽ qua một kỳ thi. Cuối học trình, sinh

viên sẽ viết một luận văn tốt nghiệp và qua một kỳ thi

tốt nghiệp.

Sinh- viên không trúng tuyển trong kỳ thi năm thứ II sẽ

bị sa thải vĩnh viễn (nếu là sinh viên thường) hoặc giao đoàn

về Tồng Nha Công-Vụ (nếu là sinh - viên công -chức ).

Sinh-viên không trúng tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp

sẽ được :

Giao hoàn Hồng Nha Còng-Vụ để bổ nhiệm vào ngạch

A , chỉ số 430 nếu là sinh - viên thường hoặc sinh- viên còng

chức không thuộc hạng A.

Giao hoàn Tổng Nha Công- Vụ và được giữ nguyên

thành niên trong trật nếu là sinh - viên công-chức hạng A

( Sinh- viên không trúng tuyển sẽ được dự kỳ thi tốt nghiệp

năm liền sau) .
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C. Quyền Lợi :

Trong suốt học trinh, sinh -viên Ban Cao-học được hưởng

học bồng bằng lương của một công-chức có chỉ số lượng

430, không trừ huu liễm nếu là sinh-viên thường hoặc sinh

viên công-chúc có chỉ số lượng dưới 430.

Sinh - viên công chức có chỉ số lượng trên 430 sẽ được

hưỡng nguyên lương và các phụ cấp, trừ phụ -cấp chức-vụ.

d. Bồ - Nhiệm :

Sau khi tốt-nghiệp, sinh- viên thường hay sinh-viên công

chức có chỉ số lượng dưới 510 sẽ được bổ nhiệm vào ngạch

A có chỉ số lượng 510. Riêng sinh-viên Công-chức có chỉ số

lượng trên 510 sẽ được bổ vào ngạch A ở trật có chỉ số liền

trên .

B.– BAN ĐỐC-SỰ :

1 ) - Điều kiện nhập học :

a . Điều Kiện Dự Thi.

Ngoài các điều kiện về tuổi , thí sinh dự thi Ban Đốc-Sự

phải có bằng Ti-Tài II . Riêng thi-sinh công-chúc ngạch Tham

Sự nếu có đủ 3 năm thâm niên sẽ được miễn điều -kiện văn

bằng.

Thí sinh gốc Thiều-số được dành tỷ- lệ 10% tổng số dự

tuyền (giấy chứng chỉ Sắc-Tộc chứng nhận là Thượng Hiền

Nam, Thượng Miền Bắc, Chàn phải do Bộ Phát-Triển Sắc

Tộc cấp . )

b . Chương trình thi nhập học Gồm 3 bài thi viết :

Dịch Việt-Văn ra Anh- Văn hay Pháp- Văn hoặc 1 bài

luận văn Sinh-Ngữ hoặc tóm tắt 1 tài liệu ngoại ngữ gồm

500 chữ (thời hạn 2 giờ hệ số 2) .

Kinh - Tế Học và Địa - Lý Kinh- Tế (3gi , hệ số 3)

Luận Hiến - Pháp và Chánh- Trị- Học ( 3gi, hệ số 3)

( chương -trình chi tiết sẽ được thông báo trong kỳ thi).

-
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9 ) - Học tập :

a . Học trình : Thời gian học Ban Đốc-Sự là 4 năm.

b . Chế Độ Thi Cử :

Sau mỗi Lục Cả- Nguyệt, sinh - viên đều phải qua một

kỳ thi.

Sinhh - vien rớt năm thứ 3 và thứ II sẽ bị sa thải. Sinh

viên rớt năm thứ III sẽ phải thực tập lại.

Thi tốt nghiệp :

Cuối năm thứ tư sinh- viên sẽ phải qua một kỳ thi tốt

nghiệp và phải viết một luận văn tốt nghiệp.

Sinh- viên không trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp sẽ được bồ

nhiệm vào ngạch Tham-Sự Hành- Chánh với trật tập sự và

được phép thi lại lần chót vào năm sau .

3 ) Quyền lợi :

Trong suốt học trinh Ban Đốc-Sự, sinh - viên công-chức

được hưởng nguyên lương bồng và các phụ cấp, trừ phụ cấp

chuc- vụ. Riêng sinh- viên thường sẽ được hưởng học bổng

3.000đ một tháng trong năm thứ I. Từ năm thứ II trở đi ,

Sinh - vien sẽ hưởng học bổng với lượng của một công chức

có chỉ số lượng 350 không trừ hưu liễm .

Để đặc biệt nâng đở sinh- viền gốc Sắc-tộc ( Sinh - viên

thuần túy ) ngoài số học bổng 3.000đ 1 tháng trong năm thứ I

Bộ Phát- Triển Sắc - Tọc còn can thiệp với các cơ sở văn - hóa

xã-lội trong và ngoài nước trợ cấp một số hiện kim để

sinh viên có đủ phương tiện theo học. Trường hợp không có

chỗ ở Bộ Phát Triển Sắc- Tạc sẽ chấp thuận cho cư ngụ tại

Ky -Tic- Xá Tân - Quỷ- Đồng nếu có đơn xin.

Sau khi tốt nghiệp, Sinh - viên được bổ nhiệm vào ngạch

Pló- Độc -Sự có chỉ số luong 470. Các Sinh-viên còng-chúc có

chỉ số lượng cao lon 470 sẽ được bổ vào trật có chỉ số

liền trên.
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Ngoài ra sinh viên gốc Sắc-tộc còn được ưu tiên chọn

nhiệm sở thuộc ngành Phát- Triển Sắc-Tực để phục-vụ tai

Bộ Phát- Triển Sắc- Tộc hay các tỉnh có đồng bào Sắc-tộc

(Ty Phát- Triển Sắc-Tộc) .

B._ BAN THAM-SỰ :

1.– Điều kiện nhập học.

a . Điều kiện dự thi : Ngoài điều kiện tuổi , thí sinh Ban

Tham.Sự phải hội đủ điều kiện văn hóa sau :

• Thí sinh thường : văn bằng Tủ Tài II.

Thí sinh góc Sắc-tộc, văn bằng Ti-Tài II, được dành

tỷ lệ 10% tổng số dự tuyển , Giấy chứng chỉ Sắc-tộc

chứng nhận là Thượng Miền Nam, Thượng Miền Bắc

di cư , Chàm phải do Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc cấp.

• Thí sinh công chức :

- Văn bằng Tủ - Tài II

Hoặc văn bằng Tủ Tài II và 3 năm thâm niên công vụ

Hoặc văn bằng Trung-Học Đệ-Nhất-Cấp thêm bằng

Năng-Lực Hành- Chánh (2 ban) hay Năng-Lực Luật-Học

toàn phần và 3 năm thâm niên công-vụ .

Được miễn điều kiện văn bằng các công -chúc đã giải-ngũ

với cấp bậc Chuẩn - Úy trở lên .

b . Chương trình thi : Gồm 3 bài thi viết :

Bài khảo sát về văn hóa tổng quát (hệ-số 2)

Bài hành- chinh phổthông hay kinh-tế-

phô-tlông.

Bài sinh-ngũ dịch Việt ra Anh hay Pháp

(liệ -số 3)

( hệ - số 1 )
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9) Học tập:

đề Học trinh :

Học trinh Ban Tham-Sự là 2 năm gồm :

18 tháng học lý thuyết

6 tháng thực tập tại địa-phương và trung-ương.

b. Chế độ thi cử :

Sau mỗi học kỳ, sinh -viên đều phải qua một kỳ thi .

Sinh - viên không được lên năm thứ hai sẽ bị chế tài
như sau :

Sinh -viên thường : tuyển dụng làm nhân viên công nhật.

Sinh- viên còng-chúc : giao hoàn Tổng-Nha Công-Vụ .

Cuối năm thứ hai sinh - viên phải qua một kỳ thi tốt nghiệp .

Thí sinh không trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp sẽ được

giao hoàn về Tồng-Nha Công-Vụ (nếu là công- chức) hoặc

được bổ-dụng vào ngạch Thư-Kỷ Hành-Chánh tập sự nếu là

sinh-viên thường hay nhân viên ngoại ngạch và được dự

kỳ thi tốt nghiệp năm sau.

3) Quyền lợi :

Trong thời gian theo học, sinh - viên công -chức được tiếp

tục hưởng lương cũ . Sinh-viên thường được hưởng học bổng

năm thứ I, và sẽ được hưởng lương như một công -chức chỉ

số 270 từ khi thực tập cho đến ngày tốt nghiệp.

Để đặc biệt nâng đỡ sinh-viên gốc Sắc-tộc (sinh-viên

thuần túy, ngoài số học bổng thường được hưởng năm thứ I

Bộ Phát -Triển Sắc Tộc còn can thiệp với các cơ sở văn hóa

xã-hội trong và ngoài nước trợ cấp một số hiện kim để có

đủ phương tiện theo học. Trường hợp không có chỗ ở, Bộ

Phát - Triển Sắc -Tộc sẽ chấp thuận cho cư ngụ tại Kỷ - Tuc- Xá

Tân Quý-Đồng nếu có đơn xin .
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4) Bổ nhiệm :

Sau khi tốt nghiệp, sinh - viên sẽ được bổ vào ngạch

Tham-Sự Hành-Chánh ở trật tập sự chỉ số lượng 350 nếu là

sinh viên thường hay nhân viên ngoại ngạch. Riêng sinh

viên công -chức sẽ được bổ vào ngạch Tham-Sự Hành- Chánh

trật có chỉ số liền trên chỉ số hiện hữu.

Ngoài ra, sinh- viên gốc Sắc.Tộc còn được tru -tiên chọn

nhiệm sở thuộc ngành Phát-Triển Sắc-Tộc để phục vụ tại Bộ

Phát Triển Sắc-Tạc hay tại các Tỉnh có đồng bào Sắc-tộc (Ty

Phát-Triển Sắc.Tộc. )

D.– BAN NĂNG-LỰC HÀNH-CHẢNH

Ban Năng-Lực Hành- Chánh được mở ra nhằm giúp :

Các công, tư chúc trau dồi khả năng chuyên nghiệp.

Các thí sinh sửa soạn dự các kỳ thi nhập ngạch hành-chảnh.

Các lớp này thường học vào buổi tối (ngoài giờ làm việc) .

1. -Điều kiện nhập học :

Muốn được nhập học, học viên phải đủ 18 tuổi và có các

điều kiện sau :

–có bằng Trung Học Đệ-Nhất-Cấp

_Hoặc có trình độ học lực tương đương Trung- Học Phổ

Thông.

– Hoặc có 2 năm kinh-nghiệm về hành-chánh hay tư-doanh.

9. – Học Tập :

Lớp Năng Lực Hành- Chánh gồm 2 bạn :

Ban Hành -Chánh Đại-Cương

- Ban Kinh-Tế Tài - Chánh

a . Học trinh :

Mỗi ban học gồm 6 môn mà học viên không bắt buộc

phải học đủ trong một hạn kỳ nào đó , Học viên có thể học

từng môn và khi nào đậu đủ các chứng chỉ sẽ được cấp bằng

Năng-Lực Hành - Chánh.

-
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b . Chế độ thi cử :

Mỗi Lục-Cá-nguyệt sẽ có một kỳ thi sát hạch về các món

đã học. Học viên có thể thi từng môn và nếu trúng tuyển sẽ

được cấp một chứng chỉ về môn đó ,

Học viên có đủ số chúng chỉ bắt buộc cho mỗi bạn sẽ

được cấp bằng tốt nghiệp ban Năng- Lực Hành Chánh của

Học-Viện Quốc-Gia Hành- Chánh và sẽ được hưởng những

quyền lợi sau :

Nếu không phải là nhân viên các công sở :

Được Học-Viện Quốc-Gia Hành-Chảnh giới thiệu với

các tư doanh.

cácĐược hưởng một số tăng điểm là 10 % nếu dự

kỳ thi nhập ngạch hành-chánh.

Nếu là công-chức, nhân viên công-nhật hay khế ước

thuộc các công sở.

Được tính thêm 1 năm thâm niên trong trật hiện hữu

vào số thâm niên để thăng trật (chỉ được hưởng một lần) .

Được đặc biệt chú ý khi có sự bổ nhiệm nhân viên

vào một chúc-vụ điều khiển .

Được hưởng tăng điểm 10% nếu dự các kỳ thi nhập

ngạch hoặc các kỳ thi chuyên nghiệp cho công-chức.

Trường hợp học viên tốt nghiệp cả 2 bạn sẽ được dự

các kỳ thi tuyển vào ngạch hành- chánh theo nguyên tắc dành

cho những người có bằng Tủ Tài toàn phần , với điều kiện

đương sự phải có thêm bằng Trung- Học Phổ-Thông hay

văn - bằng tương đương.
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II. – Học-VIỆN QUỐC-GIA KỶ-THUẬT PHÚ-THỌ.-

Học-Viện Quốc-Gia Kỷ - Thuật là cơ sở công-lập duy nhất

tại Việt- Nam Cộng Hòa về Giáo - Dục Kỷ Thuật bậc Cao Đẳng.

Sứ mạng của Học-Viện là đào tạo để cung -cấp cho mọi ngành

còng -kỹ- nghệ công-tu- chúc các chuyên viên kỷ thuật cao và

trung- cấp có năng lực tức thời, cũng như klhả năng thích ứng

với mọi tiến bộ tương lai ngõ hầu góp vào sự phát-triển

toàn diện Quốc- Gia Xã Hội. Việc tuyển lựa sinh- vien nhập

học, vì thế, là vấn đề rất quan trọng đối với Hoc - Viện,

đồng thời việc dự thi vào Học - Viện cũng là vấn- đề phải

được chuẩn bị vô cùng nghiêm chỉnh đối với thí sinh.

2

A.– HỌC-VIỆN QUỐC-GIA KỸ THUẬT CÓ CÁC TRƯỜNG :

Trường Cao- Đẳng Công-Chánh ( Chỉ còn Ban Kỹ-Sư các

( Ban Cán sự đã sát nhập

Trường Cao Đẳng Điện- Học
( vào Trường Đại Học

Trường Cao- Đảng Hóa Học ( chuyên nghiệp Trung

( Cấp theo Sắc lệnh số

Trường Kỷ - Sư Công Nghệ
( 069-SL/GD ngày 10-4-73.

Trường Việt- Nam Hàng- Hải ( Ban Pont và Ban cơ khí

B.– KỲ THI TUYỂN :

Theo thông lệ kỳ thi tuyển vào năm thứ nhất Ban Kỹ- Su

của các trường thuộc Học-Viện Quốc- Gia Kỷ.Thuật, được tổ

chức vào khoảng đầu tháng 9 đến cuối tháng 10 mỗi năm.

Sinh- viên các Sắc.Tộc khi thi tuyển được tăng 10 % tổng

Số điểm để chấm đậu.
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C. ĐIỀU KIỆN DỰ THI :

1 ) Các ban Kỷ sư :

a- Có Quốc tịch Việt - Nam.

b- Tuổi từ 17 đến 26 tính đến ngày 31.12 năm thi .

c- Có Tủ Tài toàn phần Toán hay Kỹ thuật, bằng Cán- sự

Chuyển môn ( Cán sự ngành nào chỉ có quyền ghi tên thi

ngành đỏ )

d– Thí sinh nào có Tủ Tài toàn phần như trên lại có thêm

bằng Cán sự được hưởng điểm phụ trội 0,5 trên 20

trên điểm trung bình tồng-quát.

e- Thí sinh có Tủ Tài ngoại quốc cũng có thể nộp đơn song

chỉ được chấp nhận cho dự thi nếu được Hội đồng xét

đơn quyết định là bằng Tủ Tài đó tương đương với

một trong hai bàng Tủ Tài nêu trong điều (c) trên đây :

9- Ban Pont và cơ khí Trường Việt- Nam Hàng Hải :

a– Có Quốc tịch Việt-Nam

b– Tuổi từ 17 đến 24 tính đến ngày 31.12 năm thi

c– Có bằng Tủ Tài 1 toán , khoa học hay kỹ thuật.

d— Thí sinh ban cơ khí Trường Việt-Nam Hàng Hải có

Tủ Tài phần 1 kỹ thuật được hưởng thêm 1/10 tổng số

điểm đạt được.

e– Điều (e) của đoạn trên , (Ban kỷ-su) cũng áp dụng cho

cho đoạn này .

D. HỒ SƠ DỰ THI :

1 – Đơn dự thi do thi sinh viết tay.

2. Trích lục khai-sinh hay thế vì khai- sinh hợp lệ .

3. Một bản sao văn bằng (xuất trình bản chính de

đối chiếu)

4. Hai tấm ảnh 4 x 6 mới chụp

5. Bản sao giấy chứng chỉ Sắc-Tộc

(do Bộ Phát- Triển Sắc-Tộc cấp . )
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Nếu đậu sẽ nộp sau , trước khi nhập học :

6. Chứng chỉ sức khoẻ do Y - Sĩ công cấp chưa quá 6 tháng

( Riêng thí sinh Ban Pont và Ban Cơ Khi trường Việt

Nam Hàng- Hải, chứng chỉ này phải do Y-Sĩ Hàng-Hải

cấp phát)

7. Trich-lục tư -pháp lý lịch số 3 chua quá 6 tháng.

8. Chứng chỉ hợp-lệ quân- dịch còn hiệu -lực.

2. Nơi mà thời hạn nộp đơn :

Cansu

i tên tu

có thêm

Trên 2

n song

Thí sinh chi được nộp đơn thi vào một trong các Ban

nêu trên và phải nộp tại Học- Viện Quốc - Gia Kỹ-thuật

Phủ -Thọ (trường lien- he). Thí sinh nào nộp đơn thi

vào hai trường một lượt sẽ đương nhiên bị loại và

không được phép dự thi. Thời hạn nộp đơn được

thông báo bằng thông cáo.

ng xét

g với

n đây:

E.– CÁC MÔN THI VÀ HỆ SỐ .

1- Các ban Kỷ Sự :

i có

ng số

SỐ

THỬ CÁC MÔN THI

THỜI

HỆ - SỐ

Cao Cao Cao

Đẳng Đẳng Đẳng Kỷ Sư

Công Điện | Hóa A

Chánh Học | Học

Công

Nghệ
GIAN

TŲ
В.

cho

BAN KỶ sự

1 4 . 4 4 4

2 3 3 3 3 3

3 3 0 0 0 3

de

Toán học

Vật lý

Toán sổ

Kỷ- nghệ họa

Toán điện

Hóa học

3 g 00

2 g 30

2 g 00

2 g 30

2 g 008

2 g 00

4 0 0 0 3 0

5 2 0 3 0 0 0

6 0 0 3 0 0
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BAN PONT VÀ BAN CƠ-KHÍ

Trường Việt-Nam Hàng-Hải

SỐ

THỨ

TỰ

CÁC MÔN THI

Thời

gian

Hệ số

Ban Pont JBan Cơ -khi

1 2 2

2 2 2

Toán Đại-số và Số học

Sinh ngữ Anh và Pháp

Toán hình học và lượng giác

Toán Vật lý

3800

2800

3g00

3g00

3 3 0

4 0 3

Trừ môn sinh ngủ bài thi phải làm bằng tiếng Việt.

Thí sinh nào có một bài thi điểm số (00) sẽ bị loại hẳn.

3) Chươngtrình Thi :

Ban Kỷ-Sự : Chương trình thi Ban Kỷ-sư là chương

trình Tủ Tài II trở xuống phần Kỷ-nghệ

họa cho Ban Kỷ-sư Công - nghệ.

Ban Pont oà Ban Cơ Khí Trường Việt - Nam Hàng

Hải là trình- độ lớp 11 Trung- Học trở

xuống.

Riêng bài toán Điện cho Ban Kỷ-Sư Điện là bài Toán số

áp dụng vào một bài toán điện học.

F. HỌC TRÌNH :

Các lớp kỷ sư học 4 năm, hai năm đầu sinh viên các

trường học chung các môn khoa học căn bản. Các môn học

chuyên khoa chỉ được thực sự dạy nhiều kể từ năm thứ 3.

Trong vụ hè năm thứ 3, các sinh - viên kỷ-sư được gởi đi thực

tập tại các cơ sở hoặc xí nghiệp Chính - Phủ hay tư-nhân .

Sinh viên tốt nghiệp tại Trường Hàng-Hải sau hai năm học

tập được gởi đi thực-tập một thời gian khoảng 5 năm sau

trên các thương thuyền trước khi được cấp phát văn bằng

thực thụ. Kỳ thi mãn khỏa lấy cấp bằng Sĩ quan Hàng -Hải

Thương thuyền sẽ do Bộ Công-Chánh và Giao-Thông đảm nhận .
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G. TỐT.NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM :

Sau 4 năm học tập, Sinh viên Ban Kỷ-sự đủ điểm mãn

khỏa là 14/20 sẽ được cấp Văn Bằng Kỷ-Sư .

Sinh viên Kỷ- Su có điền mãn khóa dưới 14/20 nhưng

trên 12/20 được cấp “ Chúng- Chỉ Cựu Sinh Viên ).

Khi ra trường sinh viên các trường Cao Đẳng Kỹ Thuật

sẽ được trọng dụng tại các công sở và các xí nghiệp tư nhân

Việt-Nam hay ngoại quốc. :

1- Về ngành Công Chánh và Địa Chánh : Các Nha , Sở,

Công Chánh, Địa Chánh, Cải- Cách Điền-Địa, Dinh Điền , Kiến.

Thiết, Ty Kỹ thuật Đô Thành, Nha Địa.Dư, Nha Hàng-Không

Dân-Sự, căn cứ Hàng Không, Nha Thủy.Nông, Nha Hỏa-Xa

Việt Nam, các Xí nghiệp, Hảng thầu xây cất v.v...

9– Về ngành Điện Học và Điện Tử : Các nhà máy Điện

hiện tại , các hãng cung cấp và tu bồ đồ điện, các phi-trường

Nha Hàng Không Dàn Sự, các tàu bè đi biển và trong tương lai

các nhà máy Phát-Điện mới như Đan im, Đà-Nẵng, Nhà Bè ,

các nhà máy điện ở các tỉnh, các cơ xưởng công kỹ nghệ v.V ...

3- Về ngành Công Nghệ : Các Hãng Hàng Không, Nha

Công Chánh, Nha Hoả Xa, các Xí Nghiệp Công Kỹ Nghệ, hảng

đóng tàu , sửa chữa xe hơi và Hải Quân Công-xưởng v.v...

4- Về ngành Hóa Học : Các Hãng, Xưởng thuộc các ngành

biến chế chất dẻo, sơn , savol, dệt , nhuộm, giấy , xi măng, các

phòng thí nghiệm các Trường Trung-học.v....

5- Về ngành Hàng Hải : Các Hãng tàu biển, các Công-Ty

Ngư - Nghiệp v.v...

o0o
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II.– Học-VIỆN QUỐC-GIA NÔNG-NGHIỆP. -

Nguyen trước là Trường Cao- Đẳng Nông- Lâm- Súc do

Nghị - Định số 1184-GD/PC /NĐ ngày 24-08-1963.

Cải biến thành Trung -Tâm Quốc-Gia Nông Nghiệp bởi

Sắc-lệnh số 157 -SL/VHGD/TN ngày 09-11-1968 .

Nay là Học Viện Quốc - Gia Nòng Nghiệp theo Sắc-lệnh

số 174-SLGD ngày 20-21-1972.

Học- Viện Quốc Gia Nông- Nghiệp gồm có các Trường :

Trường Cao- Đẳng Nông- Nghiệp

Trường Cao- Đẳng Thủy-Lâm

Trường Cao- Đẳng Thủ - Y và Chăn- Nuôi.

Học - Viện có nhiệm-vụ :

Huấnluyện, đào tạo và tu nghiệp các chuyên- viên

và Cán -bộ nông -nghiệp cấp Kỹ -su và các cấp

cao hơn.

Sưu tầm, nghiên cứu, phát minh, phổ biến các

kiến thức, kỹ -thuật sản xuất và góp phần thiết lập

các dự án nhằm phát-triển các lãnh-vực nông

nghiệp và kinh tế Quốc- Gia.

Muốn được nhập học Học - Viện Quốc- Gia Nông - Nghiệp các

thí sinh phải có các điều kiện sau đây :

(TC Nghị định số 2173 GD/KHPC/HVNĐ ngày 25-08-1972) .

A. ĐIỀU KIỆN DỰ THI :

1 ) Quốc- Tịch Việt- Nam

2 ) Có một trong các văn bằng sau đây :

Tú Tài Phổ-Thông toàn phần A hay B.

- Tủ Tài Kỹ- Thuật toàn phần.

- Tủ Tài Nông Lâm Súc toàn phần.

178



Bằng tốt nghiệp cấp Trung-đẳng Trường Quốc- Gia

Nông- Lân-Súc Bảo-Lộc .

Hay một bằng cấp được Bộ Giáo-Dục công nhận

tương đương với Tú- Tài toàn phần A hay B.

B.– TỈ - LẺ TUYỂN LỰA :

Tổng số sinh- vien dự tuyển hàng năm cho các Trường

Cao- Đắng và tỷ-lệ tuyển lựa các sinh-viện sẽ được ấn định

bằng một Nghị- định của Bộ Giáo- Dục.

1 ) Trường Cao Đẳng Nông- Nghiệp :

Số Nam Nữ Sinh viên dự tuyển cho Trường CaoĐẳng

Nông- Nghiệp được tuyển chọn như sau :

g Mười phần trăm ( 10 % ) sinh- vien thuộc thành phần

Sắc-tộc tuyển lựa giữa các thí sinh Sắc-tộc có đủ điều kiện-

văn bằng ghi ở khoản A điều 2.

# Mười phần trăm ( 10% ) sinh- viên tuyển lựa giữa các

thí sinh có Tủ Tài toàn phần Nông - Lâm.Súc, hay bằng tốt

nghiệp cấp Trung.Đẳng Trường Quốc-Gia Nông- Lâm-Súc Bảo .

Lộc, hay kiếm sự Nông- Lâm Súc thuộc ban Canh-Nông hay

Công-Thôn .

* Tám mươi phần trăm (80% ) sinh - viên tuyển lựa giữa

các thí sinh có Ti- Tài Phổ Thông toàn phần A, B Ti- Tài Kỹ

Thuật toàn phần hay một văn bằng được công nhận trong

đương với Tủ Tài toàn phần A , B.

9) Trường Cao-Đẳng Thủy-Lâm :

Số nam sinh - viên dự tuyển cho trường Cao Đẳng Thủy

Lâm được tuyển chọn như sau :
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* Mười phần trăm ( 10 ) % sinh viên thuộc thành phần Sắc

tộc tuyển lựa giữa các thí sinh Sắc-tộc có đủ điều kiện

văn bằng ghi ở khoản 1 điều 2.

* Mười phần trăm ( 10%) sinh- viên tuyển lựa giữa các thí

sinh có Tử-Ti toàn phần Nông - Lâm-Súc, bằng tốt nghiệp cấp

Trung-đẳng Trường Quốc Gia Nông-Lâm Mục Bảo-Lộc, Kiểm

Sự Nông- Lâm- Súc thuộc Ban Lâm.

* Tám mươi phần trăm ( 80 %) sinh-viên tuyển lựa giữa

các thí sinh có Ti- Tài Phổ-Thông toàn phần A , B Ti-Tài

Kỹ Thuật toàn phần hay một văn bằng được công nhận

tương đương với Tủ - Tài toàn phần A , B.

3) Trường Cao-Đằng Thú -Y và Chăn Nuôi :

Số sinh viên dự tuyển cho Trường Cao- Đẳng Thủ- Y và

Chăn - Nuôi được tuyển chọn như sau :

* Mười phần trăm (10 % ) sinh- vien thnÌc thành phần Sắc

tộc tuyển lựa giữa các thí sinh Sắc-tộc có đủ điều kiện văn

bằng như ở điều A khoản 2.

* Mười phần trăm ( 10%) sinh- viên tuyển lựa giữa các thí

sinh có Tủ Tài toàn phần Nông -Lâm-Súc, bằng tốt -nghiệp cấp

Trung-đẳng Trường Quốc- Gia Nông-Lâm- Mục Bảo-Lộc, Kiểm

sự Nông - Lâm-Súc thuộc Ban Súc.

# Tám mươi phần trăm (80 % ) sinh- viên tuyển lựa giữa các

thí sinh có TTài Phổ-Thông toàn phần A , B.

Ngoài ra, các nhóm thí sinh : Sắc tộc, Tú-Tài Nông-Lâm

Súc cấp Trung- đẳng Nông- Lâm Mục Bảo Lộc Kiểm- Sự Nông

Lâm-Súc được phép dự tranh với nhóm thí sinh Tú- Tài Phố

Thông A , B Kỹ-thuật nếu muốn.
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C – CHƯƠNG TRÌNH THI TUYỂN

Chương trình thi gồm có :

1 )– Toán - Thời hạn 15 phút : Tổng số điểm 100

2)– Lý- hóa - Thời hạn 15 phút : Tổng số điều 100

3) - Vạn- vật - Thời hạn 15 phút : Tổng số điểm 100

Các môn toán , lý-hóa theo chương trình lớp 12 Ban Toán,

Vạn-vật, chương -trình lớp 11 và 12 Ban A. Thí sinh có bài thi

không điểm (0) sẽ đương nhiên bị loại.

Tất cả các nhóm thí sinh đều thi cùng một chương

trình cùng ngày, giờ và sẽ được xếp hạng để tuyển lựa

trúng tuyển theo thành phần từng nhóm đã ghi ở khoản B

điều 1 , 2 , 3.

Thí sinh sẽ được tăng điểm vào tổng số điểm các bài

thi như sau :

a) Có chứng chỉ :

Lý hóa Vạn-vật, Toán Lý- hỏa

- Lý- hóa- sinh ( 20 điểm

- Dựubị Y -khoa

- Dựubị Nha khoa

b) Tủ-Tài toàn phần Nông- Lâm- Súc, bằng tốt- nghiệp cấp

Trung-đẳng Trường Quốc - Gia Nông- Lâm- Mục Bảo- Lộc.

C

• 08 điểm

12 điểm

15 điểm•
.

Hạng bình thủ

- Hạng bình

Hạng ưu .

c) Tú-Tài toàn phần khác :

Hạng bình thứ

Hạng bình

Hang iu

05 điển

08 điển

12 điều

.
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D.– ĐẶC BIỆT NHẬP HỌC MIỄN THỊ :

Được đặc biệt nhập học miễn thi vào năm thứ nhất các

Trường Cao- Đẳng Nông-Nghiệp. Trường Cao-Đẳng Thủy-Lâm

và Trường Cao- Đẳng Thi- Y và Chăn- Nuôi với điều kiện sau :

Kiểm- Sự tốt nghiệp cấp Trung -đẳng Trường Quốc-Gia

Nông- Lâm- Mục Bảo- Lộc có điểm số trung bình tốt nghiệp từ

hạng binh trở lên và đã làm việc ít nhất năm ( 05) năm

thâm niên trong phạm vi ngành chuyên môn (Ban Nông,

Ba Lâm hay Ban Mục) và được Hội-đồng Giáo-sư Trường

liên hệ đề nghị sau khi xét về khả năng.

E.– THỜI-GIAN HỌC :

Thời gian theo học tại các trường CaoĐẳng là 4 năm.

1. – QUYỀN LỢI KHI TỐT -NGHIỆP :

Kli tốt- nghiệp :

làTrường Cao Đẳng Canh -- Nòng được gọi

Kỹ-Su Canlt- Nòng.

được gọi làTrường Cao - Đẳng ThủyThủy - Lâm

Kỹ-Su Thủy- Lâm.

Trường Cao- Đắng ThúY và Chăn Nuôi được gọi là

Kỹ- Sư Súc -Khoa.

Và phải phục vụ ngành Phát- Triển Nông- Ngư -Mục của

Chính- Phủ trong thời hạn là 10 năm.
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IV.– ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SAIGON . –

Địa chỉ : 221 Đại- Lọ Cộng -Hòa Saigon.

I.- Các ngành học :

Ngành huấn -luyen Giáo- Sự Trung - Học Đệ -nhi - cấp

thường xuyên.

-

Ngành huấn -luyen Giáo.Su Trung- Học Đệ -nhi - cấp

cấp tốc .

Ngàn luan- luyện Giáo- Su Trung-Học Đẻ- nhất -cấp

thường xuyên.

Ngành huan-luyen Giáo - Sự Trung- Học Đe- nhất- cấp

cấp tốc.

11. Điều kiện nhập học các ngành :

A ) NGÀNH HUAN-LUYỆN GIÁO -SU TRUNG HỌC

ĐE -NHI-CẮP THƯỜNG XUYÊN.ĐỆ

Có bằng Tú - Tài toàn phần hoặc Chủng - Chỉ dự bị

Văn -Khoa hay Khoa- Học và phải qua một kỳ thi tuyển.

Nếu có bằng Tú -Tài toàn phần lọc Chứng Chỉ dự bị

Văn-Khoa hay Khoa-Học sinh viên chỉ phải học ba năm và

chọn 1 trong 7 ban sau đây :

a ) Ban Văn -chương : 1 ) Việt- Hàn

2 ) Sử-Địa

3) Anh- Văn

4 ) Pháp- Văn

b ) Ban Khoa - Học : 1 ) Toáu

2) Lý- Hóa

3) Vạn Vật
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Nếu chỉ có bằng Tủ -Tải toàn phần ( Ban B và C) , sinh

viên phải học 4 năm và có thể chọn 1 trong 5 ban sau đây :

1 ) Toán

2) Lý-Hóa

3 ) Anh - Văn

4) Pháp- Văn

5) Việt - Văn

Tốt nghiệp được bổ nhiệm Giáo-Sự Trung- Học Đệ II Cấp

lhạng 4 CSL 170.

B) NGÀNH HUẤN-LUYỆN GIÁO-SƯ TRUNG - HỌC

ĐE- NHI-CẤP CẤP TỐC :

Clhỉ dành cho các sinh- viên đã tốt - nghiệp Cử -nhân

Văn - Khoa hay Khoa- Học loặc có ít nhất 4 hay 5 Chứng -chỉ

chuyên khoa và chỉ học 1 ngành.

Ngành này có 2 ban :

1 ) Anh- Văn

2) Toán

Tốt nghiệp được bổ nhiệm Giáo Sư Trung - Học Đệ II cấp

khế ước CSL 170.

C) NGÀNH HUAN -LUYỆN GIÁO-SƯ TRUNG- HỌC

ĐỆ- NHẤT-CẤP THƯỜNG XUYÊN :

Muốn dự thi vào ngành này, sinh viên phải có Chứng-Chỉ

clự- bị Văn- Khoa hay Khoa-Học , thời gian học 12 tháng liền ,

có 4 ban :

1 ) Việt - Hán

2 ) Sử-Địa

3) Anh - Văn

4 ) Toán-Lý-Hóa

Tốt nghiệp được bổ nhiệm Giáo-Sự Trung- Học Đệ I Cấp

hang 5 CSL 380 .

181



D) NGÀNH HUẤN-LUYỆN GIÁO-SƯ TRƯNG - HỌC

ĐỆ -NHAT-CÁP CẤP TỐC :

Muốn dự thi vào ngành này chỉ cần có Tủ-Tài toàn

phần, phải nạp học bạ lớp 12 Truug- Học và Chúng-Chỉ

Ti-Tài toàn phần, ngành này có 8 ban :

1 ) Anh- Văn

2) Pháp - Văn

3 ) Toán

4) Lý-Hóa

5) Vạn-Vật

6) Kinh- Tế Gia - Đình

7) Doanh- Thương

8) Công - Kỷ - Nghệ

Thời gian học 8 tháng liền , sau đó được gởi đi thực

tập ở một trường Trung - học trong 2 niên khóa liền và 2 kỳ

tu - nghiệp ở trường giữa 2 vụ hè.

Tổng kết thời gian khoảng 3 năm. Tốt nghiệp được bồ

nhiệm Giáo-Sự Trung - Học Đệ I Cấp hạng 5 , CSL 380.

o0o
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V.– ĐẠI-HỌC LUẬT - KHOA

Số 17 Đường Duy Tân Saigon

I.- Học-Trình :

Trường Đại- Học Luật- Khoa lien mở 2 cấp :

Cử - nhân Cao- học

II.- Điều - kiện ghi danh :

4.– BAN CỦ-NHÂN :

Điều -kiện ghi danh theo học Ban, Cử - nhân chỉ cần có

Bằng Tú - Tài II ( Ban nào cũng được).

Học-trial | năm. Hai năm đầu lọc tổng quát về luật

học như chính-ti- học và kinh- te -lọc. Hai năm sau học trinh

có tính cách chuyên khoa, kể từ năm thứ ba các sinh - vien

phải chọn một trong 3 ban chuyên môn :

Kinh -tế Công -pháp Tu - pháp

Tốt -nghiệp năm thứ tư ( thi cả viết lẫn vấn đáp ) được

cấp văn bằng củ - nhân luật- kloa ( ban Kinh-tế, Còng -pháp,

Tu - pháp).

B.– BAN CA0-H00 :

Tốt-nghiệp ban cử - nhân xong, các sinh -viên có thể tiếp

tục ghi danh học ban Cao Học với học -trình là 2 năm :

Cao Học Kinh- Tế

Cao- Học Công -Pháp

Cao -Học Tư - Pháp

Cuối mỗi niên - học sinh viên phải thi viết và vấn đáp.

Đậu các kỳ - tlhi bậc Cao- Học, các sinh- viên được cấp

chúng-chỉ :

Cao- Học Đệ I Cấp ( ghi rõ ban)

Cao- Học Đệ II Cấp (ghi rõ ban)

Nếu sau khi đậu xong 2 chứng chỉ Cao -Học, sinh viên-

Soạn một luận án và được chấm đậu sẽ được cấp bằng

Tiến-Sĩ Luật ( ghi rõ ban).
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VI.- ĐẠI-Học VĂN-KHOA

10 - 12 Đường Cường Để Saigon

Trường Đại-Học Văn- Khoa hiện có 2 bạn :

Ban Cử - Nhân

Ban Cao- Học

I. Điều kiện nhập học :

1.- BAN CỬ NHÂN :

Muốn theo học Đại -Học Văn-Khoa , chỉ cần có bằng

Ti- Tài toàn phần ( bạn nào cũng được) , không có chế độ thi

tuyền, các sinh- viên có thể tự do lựa chọn một trong số 7

ban sau :

1) Văn chương Việt- Nam:

2 ) Triét -Hoc

3 ) Sử-Học

4) Địa - Lý

5) Nhân - Văn

6 ) Pháp - Văn

7 ) Anh - Văn

Đậu năm thứ nhất ( hay Năm dự bị) các sinh-viên tiếp

tục học các chứng chỉ . Trường thiết lập tất cả 29 chứng chỉ

chia ra trong 7 ban ghi trên.

Khi sinh viên đã đậu chúng chỉ dựubị và 4 chứng chỉ

( với điều kiện ít nhất 2 chứng chỉ nằm trong thành phần

Cử-Nhân Giáo - Khoa nào đó ) sinh viên sẽ được cấp Văn bằng

Cử-Nhân tự-do hay Cử-Nhân Văn - Khoa. Nếu đậu 4 chúng

chỉ theo thành phần ấn định , sinh viên sẽ được cấp Cử

Nhân Giáo-Khoa hay Cử-Nhân Chuyên - Khoa.

B.– BAN CAO-HỌC :

Học xong Cử - Nhân sinh-viên có thể xin một giáo-sư hồ

trợ để soạn một tiểu luận ít nhất 100 trang đánh máy và 2

câu hỏi. Thời gian tối thiểu để trình luận - án là 12 tháng,

tối đa là 3 năm. Nếu được ban giám-khảo chấp thuận, sẽ

được cấp bằng C40- ỌC.
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VII.- ĐẠI HỌC KHOA-HỌC

Số 227 Đại - Lộ Cộng-Hòa Saigon

I.- Điều kiện nhập-học :

Được quyền ghi danh theo học một trong 4 chứng chỉ

dự bị của trường , nếu có bằng Tủ Tài II Ban A hay B. Trường

hợp các sinh viên năm thứ III các Trường Nha - Y - Dược – Kỷ

Thuật Phủ - Thọ – Sư - Phạn, có thể ghi tên theo học ngay các

chứng chỉ chuyên khoa mà không cần phải có các chứng chỉ

dur bi.

II.- Học-Trình ::

Năm đầu các sinh viên theo học 1 trong 4 chứng chỉ

dự bị sau :

1 ) Toán - Lý - Hóa đại -cương (VGP). chương trình nặng về

Toán nên chỉ để dành cho các sinh viên có Bằng Tủ

Tài II Ban B. gồm các môn học : Giải tích I và II , Đại

số , Hình Học , Vật-lý (Cơ, Quang, Điện) .

2) Toán- Lý- Hóa ( MGP) gồm các môn học: Toán ( Hinh học,

Đại-số , Giải -tich , Toán số , Xác xuất) , Vật Lý (Nhiệt,

Quang, Cơ, Điện ), Hóa Học (Đại cương, vô cơ, hữu cơ) .

3 ) Lý- Hóa Vạn - Vật (SPCN) gồm 6 mòn : Địa - Chất, Thực

Vật, Động-Vật , Toán , Vật Lý , Hóa Học.

4) Sinh - Lý- Hóa ( học tại Chi khoa Khoa Học Thủ - Đức) gồm

các môn Sinh Lý, Hóa Học, Vật Lý, Toán và Địa Chất.

Sau khi đậu một trong 4 chứng chỉ dự bị kể trên các

sinh viên có thể theo học một trong 2 Cử-Nhân sau :

- Cử-Nhân Giáo- Khoa : Với 6 chứng chỉ chuyên khoa bắt

buộc cho mỗi thành phần Cử - nhân gồm: Toán , Lý-Hóa,

Lý, Hóa , Vạn Vật sinh-lý học, Địa Chất-Học .

Cử-Nhân tự - do : Sinh viên có thể chọn 6 chứng chỉ

không hẳn thuộc thành phần Cử - nhân Giáo-khoa.

Thời gian tối đa để đậu văn bằng Cử - nhân là 4 năm.
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VIII.- ĐẠI-HỌC Y-KHOA

số 217 Đường Hồng-Bàng Saigon

I.– Thi nhập học :

Muốn ghi danh dự thi nhập học Đại -Học Y - Kloa các

sinh viên phải có một trong các chứng chỉ dự bị sau :

- Lý - Hóa, Vạn - Vật (SPCN)

- Toán Lý-Hóa (MPC )

Sinh Lý , Hóa (PCB )

Ngoài ra phải thi đủ các môn văn hóa tổng quát như :

Toán , Khoa-Học , Sinh- Ngữ .

I.– Học-Trình :

Thời gian tối thiểu là 6 năm. Những năm I , II , III , IV , V

năm nào cũng phải học lý thuyết thực tập tại các giảng đường

và phòng thí nghiệm của trường và thực tập tại các bệnh viện .

Đến năm thứ VI chỉ phải thực tập tại ở các bệnh viện,

4 tháng cho mỗi khu bệnh lý sau :

Nội khoa tổng-quát

Ngoại- khoa tổng- quát

Sản - klhoa hoặc nhi-khoa

III.- Thi cử văn bằng :

Các kỳ thi đều được tổ chức vào mỗi cuối niên học,

Cuối năm thứ VI , sau khi đậu kỳ thi tốt nghiệp được coi như

là một Y - sĩ và có thể hành nghề tại các bệnh viện . Muốn được

cấp bằng Bác-Sĩ Y - Khoa, phải trình một luậnản.

Bảng Y-Khoa Bác - SỸ do Đại-Học Y - Khoa cấp được coi

như tương đương với bằng Y -Khoa ở ngoại quốc. Khi đã có

bằng Bác- Sĩ Y - Khoa mới được quyền mở phòng khám bệnh tư.
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IX . - ĐẠI -HỌC NHA-Y -KHOA

Số 652 Đường Nguyễn Trải Saigon .

I.-Thi-tuyển :

Muốn dự thi tuyển vào Đại- Học Nha Y -Khoa, các sinh

viện cần phải có một trong hai chúng chỉ :

Chứng chỉ L -Ilóa, Vạn - Vật (SCN)

Chứng chỉ Sinh lý Hóa ( PCB )

Do Đại Học Khoa Học Saigon , Đalạt, Huế cấp. Ngoài những

bài thi khảo sát khả năng về Toán, Lý -Hóa, Vạn-Vật, Sinh-ngữ

( Anh ngữ bắt buộc), ứng viên còn phải thi điêu khắc nữa .

II.- Học trình :

Chương trình đào tạo Nha Sĩ Quốc - Gia gồm 5 năm

( 1 năm Dự - bị Khoa Học và 4 năm ở Nha Khoa ). Hiện trường

chỉ giảng dạy các sinh viên từ năm thứ III , IV còn năm thứ I ,

II các sinh - viên học chung một số các môn học với các sinh

viên Y - Khoa.

Hai năm đầu nặng về lý -thuyết.

Hai năm sau chuyên về thực hành.

ở trường có phòng Tiểu giải-phẫu hàm mặt, phòng Bệnh

lý chửa răng gồm 25 đơn vị chia ra các Bộ môn :

Chửa răng : trám và nhổ răng cho người lớn và trẻ em.

Làm răng giả

Ngoài ra còn có phòng Chỉnh Nha , phòng Quang Tuyến

Nha - Y - Khoa, phòng làm mắt giả , mặt giả :

Ill- Tốt nghiệp :

Cuối năm thứ IV các sinh viên phải qua một kỳ thi tốt

nghiệp gồm lý-thuyết, vấn đáp và thực tập . Đậu sẽ được cấp

văn bằng Nha- Y - Sĩ Quốc-Gia .
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x.– ĐAI -HỌC DƯỢC-KHOA

Số 41 Đường Cường- Để Saigon

1. Điều kiện nhập học :

Có bằng Tú Tài toàn phần hoặc văn bằng tương đương

và trúng tuyển kỳ thi nhập học,

Cluơng trình thi tuyển : Tủ Tài II Ban A.

– Các nhà thi :

- Lý-Hóa ( Hệ số 2 )

Van - Vật (Hệ số 2 )

Bài dịch Việt - Văn ra ngoại- ngữ (Hệ số 1 )

II.- Thời gian theo học :

* Năm I : Tương tự các chỉ dự bị Khoa - học, có

thêm phần Dược khoa cổ truyền và

tân tiến.

* Năm II : Khoa học tổng quát

* Năm III và IV : Khoa -học Dược- Khoa

* Năm V - Durọc-khoa chuyên môn.

Ngoài ra các sinh- viên năm I , II , phải học một số giờ

sinh-ngữ để có đủ kiến thức tham khảo các sách ngoại- ngữ

chuyên môn liên hệ.

III.- Tốt nghiệp :

Mỗi năm học đều có các kỳ thi lên lớp, sau khi tốt nghiệp

năm chót (V ) sinh - viên sẽ được cấp phát văn bằng Dược - S )

Quốc- Gia. Các Dược - sĩ có thể đảm nhiệm các công việc sau :

Mở dược phòng

Nhập cảng dược-phẩm

Mở viện bào - clip

Phụ tả kỹ thuật tại các viện bào chế

Chuyen -viên phòng thí nghiệm hoặc viện bào chế

Có thể mở phòng thí nghiệm phân tích Y -Khoa.
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XI. - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN-NGHIỆP TRUNG-CẤP.

-

Theo Sắc-lệnh số 069 -SLIGD ngày 10-4-1973 của Thủ - Trởng

Chính-Phủ, Trường Đại Học Chuyên Nghiệp Trung- Cấp gồm

có các Ban Chuyên- mòn sau đây :

Ban Công-Kỷ Nghệ

– Ban Thương- Mại

Ban Công - Chánh và Địa-Chánh

Ban Hóa-Học

Ban Điện và Điện-Tử

Trường Bạch -Khoa Trung -Cấp Phủ- họ thiết lập do nghị

định số 1032-KD/NĐ ngày 23-7-1959, Trường Quốc-Gia Thương

Mại và các ban Cán Sự Chuyên - môn thuộc Trung- Tân Quốc

Gia Kỷ-Thuật Phủ - Thọ được sát nhập vào Trường Đại - Học

Chuyên Nghiệp Trung - Cấp và được cải biến thành Ban

Chuyên môn.

Tên Cũ Tên Mới

Ban Công- Kỷ-nghệ1 ) Trường Bách - Khoa

Trung- Cấp

2) Trường Quốc - Gia

Thương Mại

3) Ban Cán Sự Công

Chảnh

Ban Thương mại

Ban Công - Chánh và

Địa -chảnh

Ban Điện và Điện-Tủ

Ban Cán-Sự Địa chánh

4) Ban Cán- Sự kiện

Ban Cản.Sự Điện- Tử

5) Ban Cán sự Hỏa-Học

(Sản xuất)

Ban Cán-Sự Hỏa-Học

( Phòng Thí nghiệm)

Ban Hỏa Học.
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Điều kiện nhập học :

Bằng Tủ - tài 2 hay văn bằng tương đương .

Thành phần hồ sơ cần theo dõi thông-cáo của

Trường vào mỗi đầu niên khóa.

Thời-gian theo học :

Hai (2) năm

Giá trị vănbằng :

– Văn- bằng tốt nghiệp Trường Đại - Học Chuyên - Nghiệp

Trung- Cấp được cấp phát cho các sinh-viên tốt nghiệp các Ban

chuyên môn có giá-trị tương-đương với văn-bằng do các Phân

khoa Chuyên-nghiệp Viện Đại -Học Cộng-Đồng cấp phát.

000
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XII. VIỆN ĐẠI -HỌC BÁCH-KHOA THỦ-ĐỨC

Viện Đại-Học Bách-Khoa Thủ-Đức được thiết-lập do Sắc:

Lệnh số 083 -SLGD ngày 30-4-1973 của Thủ Tướng Chính - Phủ

gồm có các Trường Đại- Học và Trung- 2 âm Cơ - Hữu sau đây :

Trường Đại Học :

1 ) Trường Đại- Học Nông - Nghiệp

2 ) Trường Đại- Học Kỹ Thuật

3 ) Trường Đại Học Giáo- Dục

1 ) Trường Đại-Học Kinh -Tế và Thương - Mại

5) Trường Đại- Học Khoa -Học Cy- Bản

( 6 ) Trường Đại- Học Cao- Cấp

• Trung-Tâm Cơ-Hữu :

1 ) Trung - Tâm Điện - Ton.

2) Trung - Tâm Ngoại- Ngữ .

3 ) Trung -Tâm Tài- Nguyên Giáo- Dục và Thư - Viện Đại -Học .

4 ) Trung-Tâm Quảng - Bá Giáo - Dục Đại -Học và Ấn- quán

Đại - Học.

5) Trung - Tâm Sinh- Viên - Vụ

Viện ĐạiHọc Bách - Khoa Thủ Đức đang được xây cất

và tọa lạc trên một khu đất thật rộng rãi , khang trang

rất xứng đáng là một Trung Tâm đào tạo chuyên-viên

cao cấp cung ứng cho nhu cầu phát-triển Quốc-Gia.
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XIII.– CÁC TRƯỜNG Y -IẾ QUỐC-GIA

A.– CÁC TRƯỜNG CÁN-SỰ Y -TẾ.

CÁC TRƯỜNG CNÁ-SỰ Y -TẾ gồm có :

Sàigòn

Sàigòn

Sàigòn

Sàigòn

Sàigòn

* Trường Cán-Sự Điều - Dưỡng

Số 201 Đường Trần - Hoàng - Quân

4 Trường Cán-Sự Hộ- Sinh

Số 284 Đường Cống- Quỳnh

4 Trường Cán-Sự Nha -Khoa

Số 59 Đường Hồng-Thập-Tự

* Trường Cán-Sự Gây- Mề

* Trường Cán-Sự Vật-Lý Trị-Liệu

Số 70 Đường Bà- Huyện Thanh- Quan

Trường Cán - Sự Y-Tế Công-Cộng

Số 135 Đường Trần-Hoàng-Quân

* Trường Cán-Sự Thi-Nghiệm

Số 131 Đường Trần-Hoàng-Quân

* Trường Cán-Sự ĐiềuDưỡng

Đường Nguyễn-Trường-Tộ

+ Trường Cán-Sự Hộ-Sinh

Số 1 Đường Trưng-Trắc

* Trường Cán-Sự Điều Dưỡng

Số 04 Đường Nguyễn -An- Ninh

+ Trường Cán Sự Hộ- Sinh

* Trung - Tâm Huấn- Luyện Y-Tế

Sàigòn

Sàigòn

Huě

Hué

Cần - Thơ

Long- Xuyên

Đà-Nẵng
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1 ) Tỷ lệ dành cho thí sinh gốc Tiểu - Số :

Trong tổng số thí sinh dự tuyền cho mỗi ngành của các

Trường kể trên , Bộ Y-Tế sẽ dành 10% cho thí sinh gốc Thiều

Số , và 10 % cho thí sinh hiện là công-chức chuyên-môn ngành

Y-Tế của Bộ Y-Tế, không phân biệt nam nữ trong trường

hợp thi-sinh gốc Thiểu - số và thí sinh còng-chức chuyên - môn

Y - Tế không tuyển đủ, sổ còn sẽ tuyển thí sinh Kinh thay vào .

9 ) Thời gian học : 3 năm

3) Điều kiện dự thi của thí sinh gốc Thiểu -Số:

Có quốc -tịch Việt Nam góc Thiếu -số phải có giấygốc

Chúng - Chỉ Sắc Tộc chứng nhận là :

Thượng Miền Nam,

Thượng Miền Bắc di-cư ,

Sắc- dân Clàm

(do Bộ Phát- Triển Sắc- Tọc cấp.)

Đủ 18 tuổi và không quá 25 tuổi tính đến ngày 31-12

năm dự thi.

Riêng thí sinh dự thi ngành Cán- Sự Hộ- Sinh hạn tuổi

từ 18 tuổi trở lên không hạn chế tuổi tối đa .

Có bằng Trung- Học Đệ I Cấp hay vănbằng tương đương .

Tất cả thí sinh đều phải dự thi , bài thi của thi -sinh gốc

Thiều -Số được chấm và xếp thứ hạng riêng theo tỷ-lệ đã

dành sẵn.

Bộ Y - Tế không xét đơn xin miễn thi trong bất cứ trường

lợp nào.

4) Hồ sơ dự thi của thí sinh gốc Thiều-Số gồm có :

Đơn xin dự thi chính tay đương sự viết lấy theo mẫu

của nhà Trường, có ghi rõ ngành xin dự thi và Trường sẽ

theo học khi trúng tuyển.
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- Giấy khai sinh hay trích lục thế vì khai sinh.

Bảng sao văn bằng hay chứng chỉ (có cơ quan hành

chảnh thị thực và sau khi trúng tuyển phải xuất trình bản

chính để đối chiếu).

Tư pháp lý lịch ( không quá 3 tháng tính đến ngày thi

và có thể nộp sau khi trúng tuyển ).

Giấy chứng nhận hạnh kiểm (có thể nạp sau khi trúng

tuyển).

3 tấm ảnh 4x6 (ghi họ, tên, ngày san phía sau ).

Giấy cam đoan, sau khi tốt nghiệp làm việc cho Chính

phủ 9 năm, giấy này có thể nộp sau khi trúng tuyển. Sau

khi trúng tuyển các thí sinh phải phải khám sức khoẻ tại

bệnh - viện công do nhà Trường cấp giấy giới thiệu và chỉ

được nhập học khi có đầy đủ sức khoẻ.

Hồ sơn xin dự thi các thí sinh có thể gởi thẳng cho nhà

Trường hay nhờ Ty Phát- Triển Sắc-Tộc , Bộ Phát-Tiền Sắc

Tộc chuyển đến nhà Trường.

Những đơn gởi bằng thợ bảo đảm nếu chậm trễ hay

thiếu sót sẽ không được cứu xét .

Các thí sinh là còng -chúc chuyen- món ngành Y - Tế, lồ

sơ xin dự thi phải được gởi qua hệ thống hành chánh có ý :

kiến và đề nghị của trưởng cơ quan.

5 ) Các môn thi gồm có :

Mòn khoa - học và văn- hỏa tông- quát, bài thi được thực

hiện theo lối trắc nghiệm và được soạn theo chương- trình

lớp 9 Bau Trung Học kỳ I Cấp.

Buổi sáng :

Môn khoa- học : 120 câu, lệ số 3

Gồm 3 môn :

Vui - Vật : 40 câu

Vật-Lý : 40 câu

Hóa- Học : 10 câu
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Buổi chiều :

Văn-hóa tồng-quát : 120 câu , hệ số 1

thời gian 1 giờ 30

Gồm 6 môn :

Công Dân : 20 câu

- Sử-ký : 20 câu

– Địa-Lý : 20 câu

Việt-Văn : 20 câu

Anh- Văn : 20 câu

- Pháp- Văn : 20 câu

-

6 ) Quyền lợi trong thời gian học :

Trong thời gian các sinh-viên gốc Sắc-tộc sẽ được nhà

Trường hay Bộ Phát-Triển Sắc -Tộc cấp học bổng theo cấp xuất

hiện hành . Ngoài ra trường hợp các sinh - viên gốc Thiểu-số

nếu không ở nội trú của nhà Trường, Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc

sẽ chấp thuận cho cư trú tại Ký-Túc-Xá Tản - Quý - Đông và được

cấp học phầm, y-phục, các vật dụng liên quan đến sự học nếu

có đơn xin .

7 ) Quyền lợi khi tốt nghiệp :

Chiếu tinh thần Nghị -định số 5285 - BYTXHCT/INVI/NĐ

ngày 27-11-1968 của Bộ Y - Tế ấn định qui chế riêng ngạch Cán

Sự Y-Tế Quốc-Gia, theo điều 7 thì các Sinh viên tốt nghiệp các

Trường Cán-Sự Y-Tế Quốc-Gia được bổ dụng với ngạch Cán

Sự tập -sự chỉ số lượng 350. Đặc biệt Cán-Sự Y-Tê gốc Thiều

số được ưu tiên chọn nhiệm sở ngay nguyên quán hay gần

nguyên quán .
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B.– CÁC TRƯỞNG TÁ- VIÊN Y - TẾ :

CÁC TRƯỜNG TÁ - VIÊN Y -TẾ gồm có :

Saigon

* Trường Tá Viên Điều-Dưỡng

Số 201 Đường Trần- Hoàng - Quân

+ Trường Tá - Viên Điều - Dưỡng Đô-Thành

Số 211 Đường Hồng-Bàng

* Trường Tá - Viên Điều - Dưỡng

* Trường Ti- Viên Điều - Dưỡng

* Trường Tá - Viên Điều- Dưỡng

+ Trường Ti - Viên Điều- Drỡng

* Trường Tá-Viên Điều - Dưỡng

Saigon

Ban- Me-Thuột

Long- Xuyên

Cần - Thơ

Nha - Trang

Biên- Hòa.

1 ) Điều kiện dự thi :

Thí sinh Sắc-tộc muốn dự thi phải hội đủ điều kiện

Sau đây :

1 ) - Có quốc- tịch Việt- Nam gốc Thiểu - Số.

2)- Có văn bằng Tiểu - Học và học bạ 2 năm Ban Trung

Học Đệ Nhất Cấp.

( Thí -sinh có văn bằng THPIC, văn bằng tương đương

hoặc văn bằng cao hơn, được miễn văn bằng Tiểu

Học và học-bạ 2 năm Ban THPIC) .

3)– Đủ 18 tuổi và không quá 29 tuổi tính đến ngày 31-12

của năm thi .

4)- Thí sinh gốc Thiểu-số phải có giấy chứng -chỉ Sắc-Tộc

chứng nhận là Thượng Miền Nam, Thượng Miền Bắc di

cư, Chàm do Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc cấp. Riêng thí sinh còng

chức ngành Y-Tế tuồi tối đa không quá 35 tuổi tính đến

năm thi .
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Trong tổng số thí sinh dự tuyển , Bộ Y-Tế sẽ dành 10 % cho

thí sinh gốc Thiểu số và 10 % cho thí sinh hiện là công -chúc

chuyên môn ngành Y -Tế không phân biệt nam nữ. Trong

trường hợp thí sinh gốc Thiểu-số và thí sinh công-chức không

tuyển đủ. Bộ Y -Tế sẽ tuyển thí sinh Kinh thay vào.

9) Thời gian học : 19 tháng.

3) Hồ sơ xin dự thi của thí sinh Thiếu-SỐ gồm có :

1 ) – Đơn xin dự thi do thí sinh tự tay viết lấy theo mẫu

của nhà Trường.

2)– Bản trích lục khai sanh hay thế vì khai sanh.

3 ) – Bản sao văn bằng Tiểu- Học và học bạ 2 năm Trung

Học Đệ I Cấp có thị thực của cơ quan hành chánh.

4)– 2 ảnh 4x6 có ghi tên và ngày sanh của thí sinh

phía sau .

5)– Chứng chỉ hạnh kiểm không quá 3 tháng tính đến

ngày thi (có thể nộp trước ngày nhập học).

6 ) Phiếu Tư -pháp lý lịch không quá 3 tháng tính đến

ngày thi (có thể nộp trước ngày nhập học).

Hồ sơ gửi bằng thư bảo đảm sẽ căn cứ vào dấu nhà bưu

điện để nhận đơn . Các hồ sơ gửi bằng thư bảo đảm không

đầy đủ văn kiện nêu trên sẽ không được cứu xét, và Trường

sẽ phát boàn thí sinh sau khi thi tuyển.

4) Các môn thị :

Đối với thí sinh Sắc - tộc các môn thi sẽ được

Soạn theo trình độ lớp 7 dưới hình- thúc câu hỏi ngắn và

được chấm riêng giữa các thí sinh Sắc- tộc với nhau –

Bài thi gồm có :

Buổi sáng : Khoa học gồm 3 môn :

Vạn-Vật 6 câu )

Vật-Lý 6 câu ) Thời gian 1g 30

IHóa - Học 6 câu )
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Buổi chiều : Văn -hỏa tổng quát gồm có 5 môn :

Công-Dân 3 câu )

- Sử-Kỷ 3 câu )

Địa - Lý 3 câu ) Thời gian 1g 15

Việt-Văn 3 câu )

Anh-Văn hoặc Pháp-Văn 3 câu

(tùy thí sinh chọn)

5) Trước khi nhập học

Thí sinh được Trường giới thiệu khám sức khỏe tại bệnh

viện công và chỉ được nhập học khi có đầy đủ sức khỏe.
1

6) Quyền lợi trong thời gian học :

Trong thời gian học các học-viên Sắc-tộc được hưởng học

bồng do Trường Ti-Viên Quốc-Gia cấp hay Bộ Phát-Triển Sắc

Tộccấp. Ngoài ra đề đặc biệt trợ giúp nếu nhà Trường không

có nội trú , Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc sẽ chấp thuận cho học-viên

Sắc-tộc nội trú tại Kỷ-Tuc-Xá Tân-Quý-Đông và chuẩn cấp

sách vỡ cùng các vật dụng cần thiết cho sự học nếu có đơn xin.

7 ) Quyền lợi khi tốt nghiệp :

Chiếu tinh thần Nghị-Định số 3403/BYT/NYCNI/NĐ ngày

03-08-1971 của Bộ Y-Tế ấn định qui chế riêng ngạch Tá-Viên

Y-Tế Quốc-Gia theo điều 6 ( mới) Học-viên tốt nghiệp các

Trường Ti - Viên Y - Tế Quốc - Gia được bổ nhiệm vào ngạch

Tá-Viên Y-Tế tập sự chỉ số lượng 200. Đồng thời các Tá-viên
Sắc-tộc được ưu tiên chọn nhiệm sở ngay nguyên quán hay

gần nguyên quán.

o0o
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XIV.- TRƯỜNG SƯ-PHẠM CAO-NGUYÊN :

Trường Sư-Phạm Cao-Nguyên Ban - Me-Thuột được :

Thiết-lập do Nghị - định số 552- GD/ND ngày 18-12-1957

Tổ- clúc bởi Nghi- định số 928-GD/ ND ngày 27-6-1959

Cải tồ bởi Nghị - định số 2122-GD/PC/ND ngày 15-10-1966

Mục đích :

Đào tạo cấp tốc các giáo -viên Sơ-cấp gốc Sắc-tộc để

phụ -trách giảng dạy tại các lớp có học- Sinh Sắc-tộc

trên miền Thượng.

Đào tạo giáo viên Tiểu -học cho các tỉnh miền Thượng.

A. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC :

Muốn được nhập học Trường Sư - Phạm Cao- Nguyên, thi

sinh Sắc-tộc phải đủ các điều kiện sau đây :

1 )– Có bằng Tiểui- học + Học bạ hay chúng chỉ các lớp 6

lớp 7 hợp lệ của các Trường Trung - Học công -lập nếu là học

bạ hay chứng chỉ do các Trường Bán - Còng hay Tư-Thục cấp

phải có sự kiểm nhận của cơ quan Giáo - Dục Đô , Tỉnh, Thị .

2) Tuổi 16 đến 28 tuổi tính đến ngày 31-12 -năm nhập học

Hạn tuổi tối đa có thể xin miễn nhiều nhất là 2 năm cho

những thí sinh thường và 5 năm cho những thí sinh có tiền

cong-vụ hay cựu quân nhân.

3 ) Quốc -tịch Việt- Nam gốc Sắc-tộc

Thuợng miền Nam

Thượng miền Bắc di cư

Sắc- dân Chăm

( do Bộ Phát - Triển Sắc - Tộc cấp . )
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B.– HỒ SƠ DỰ THI :

Hồ sơ dự thi gồm có :

1- Đơn xin dự thi.

2- Phiếu thí sinh có dán ảnh 4x6

(theo mẫu niêm yết tại nơi thâu đơn)

3- Phiếu báo danh

4– Giấy khai sinh hay giấy thếvì khai sinh

5– Chứng chỉ Tiều-học và học bạ hay chúng chỉ hợp lệ

các lớp 6 và 7 Bậc Trung-học (nếu nộp bản sao phải có thị

thực của cơ quan hành -chảnh và phải xuất -trinh bản chính lúc

nộp đơn. Nếu học bạ hay chứng chỉ do Trường Bán-Công

hay Trường Tư-Thục cấp phải có sự kiểm nhận của cơ quan

giáo dục có thẩm quyền.

– Giấy chứng chỉ Sắc- tộc.

Phải nộp sau khi trúng tuyển :

Chứng chỉ hạnh kiểm (chưa quá 6 tháng)

Tư pháp lý lịch ( mẫu số 3 chưa quá 6 tháng )

Tờ cam đoan plục -vụ 10 năm cho Chính-Phủ do chính

đương sự ký tên , nếu đã thành niên, hoặc do cha, mẹ hay

người đở đầu viết, nếu đương sự còn vị thành niên các chữ

ký phải do cơ-quan hành -chánh thị thực.

Chứng chỉ do cơ quan Y -Tế công-lạp cấp phát chúng

minh thí sinh không mắc bệnh truyền nhiễm (chiếu điện phổi

bắt buộc) hoặc một bệnh tật nào có thể làm cho đương sự

không thể dạy học được. Riêng chúng chỉ này thí sinh có thể

nộp trước khi thi.

Trong trường hợp đó , thí sinh có thể nhờ nơi nhận đơn

cấp giấy giới thiệu đến cơ quan Y-Tế khám sức -khoẻ.
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܀

Hệ số

-

c.– MỖ: THI VÀ CHƯƠNG TRÌNH THÍ :

Kỳ thi có 2 vòng :

1- Vòng 1 : Gồm các bài tol viết

(trình độ lớp 6 đến lớp 7 Bậc Trung- Học Phổ-Thông).

Thời hạn

1 Bài luận Quốc-văn 2gi30 4

1 Bài câu hỏi về những 1gi30 3

môn học nhân văn

1 Bài câu hỏi về những 1gi30 3

mòn khoa-học

9- Vòng II :

– Khẩu vấn (từ 4 đến 10 phút)

Tất cả thí sinh phải thi khẩu vấn ngay sau khi thi vòng I.

D.– THỜI GIAN HỌC

Thời gian học được ấn định là 2 năm. Các thí sinh trung

tuyển được nhập học thứ tự xếp hạng trong danh sách (bảng

chính và bảng phụ) sau khi được cơ quan Y.Tế công -lập chúng

nhận là đủ sức khỏe theo học.

E.– QUYỀN LỢI TRONG THỜI GIAN HỌC

Các giáo sinh trúng tuyển theo học trường Sư-Phạm Cao

Nguyên ngay khi nhập Trường được Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc

nuôi ăn và cư trú tại Kỷ-Túc Xá trong khuôn viên Trường do Bộ

Phát- Triển Sắc-Tộc quản trị. Ngoài ta các giáo sinh còn được

Bộ Phát- Triển Sắc -Tộc cấp y phục, sách vở, dụng-cụ thể thao

và các tiện nghi giáodục khác để giúp giáo - sinh có phương

tiện theo học hết học trình .

F._ BỘ DỤNG :F

Giáo- sinh Sắc-tộc sau khi thụ huấn hai năm và trung-tuyển

kỳ thi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên bổ dụng về phục-vụ tại các

Tỉnh có đồng bào Sắc-tộc (25 Tỉnh , Thị) với ngạch Giáo- viên

Tiểu - học tập sự chỉ số 250.
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xv.- TRƯỜNG TRUNG -HỌC KỸ-THUẬT Y-ÚT

Trường Trung - Học Kỹ-thuật Y-Út Ban-Me-Thuột là Trường

Trung - Học Kỹ Thuật Đệ Nhất Cấp được tổ -chức do Nghị- định

số 1607 -GĐ/PC/ NĐ ngày 17-09-1964.

1 - Mục đích :

Đào tạo nhân viên chuyên- môn cho ngành công kỹ - nghệ

và thương- mại.

Các môn kỹ -thuật cho phụ - nữ.

Mở những lớp tu nghiệp cho thợ phụ .

Sửa soạn học - sinh lên bậc Trung - Học Kỹ thuật cấp 2 .

9- Học trình :

Nhà trường hiện có tất cả 6 cấp học chia ra làm

hai ban :

a . Ban hướng nghiệp : Lớp 6 và 7

b. Ban chuyên nghiệp : Lớp 8, 9 , 10b

3- Ban học :

Các học sinh , tùy theo năng khiếu sẽ được phân phối

theo học các ban sau đây :

a . Ban máy dụng-cụ

b. Ban kỹ-nghệ sắt

c . Ban kỹ-nghệ gỗc

d . Ban cơ khí ô -tô

e . Ban nữ công gia chánh

Chưa mở

chính thức.
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4) Hồ sơ xin nhập học gồm có :

1

1 ) Đơn xin nhập học (có mẫu)

2) Khai sinh hoặc trích lục khai sinh hợp lệ

3 ) Chứng chỉ văn bằng Tiểu -học

4) Bốn tấm ảnh 4x6 (ảnh chụp thẳng mới nhất)

5) Tờ cam đoan do phụ huynh ký tên có chinhh - quyền thị

chữ kỷ (có mẫu) .

6) Giấy cho phép tập thể thao và sinh hoạt thanh niên

học đường (có mẫu).

7) Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe

(do cơ quan Y tế cấp).

8) Mẫu chữ ký của phụ - huynh hoặc người giám hộ

(có mẫu ).

9) Giấy chứng chỉ Sắc.Tộc do Bộ Phát - Triển Sắc-Tộc cấp.

10) Giấy chứng nhận mồ côi cha mẹ , thuộc gia đình cô

tử sĩ , quân -nhân , công chức nghèo. ( nếu có )

5 ) Quyền lợi khi tốt nghiệp :

Cuối năm học- sinh lớp 10 thi hoặc miễn thi lấy văn

bằng Trung- Học Đệ I cấp ban chuyên nghiệp ( miễn thi 80 %)

Học-sinh tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học các lớp kế

tiếp tại các Trường Trung -học Kỹ -Thuật Đè - Nhi -Cấp, hoặc

tự đi hành nghề thợ chuyên nghiệp tại các xí nghiệp công

kỹ nghệ công hoặc tư, xếp ngạch B2 nếu làm tại cơ quan

công quyền.

Học- sinh Sắc-tộc có thể được cấp học bổng (nếu ngoại

trú) hoặc được nuôi ăn tại Kỷ-Tuc-Xá của Trường Trung - Học

Kỹ- Thuật Y-Út Ban -Me- Thuột do Bộ PSTT quản trị .
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XVI. CÁC TRƯỜNG TRUNG-HỌC NÔNG-LÂM-SÚC.

Theo Nghị- định số 1593-GĐ/KHPC/PC/ND ngày 5-6-1972

của Bộ Giáo - Dục ấn định qui chế các Trường Trung- Học

Nông - Lâm -Súc công-lập như sau :

Nền giáo - dục kỹ-thuật ngành Nông- Lâm-Súc bậc

Trung - Học được giảng dạy tại :

-

- Các Trường Trung -Học Nông - Lâm-Súc Đệ I Cấp .

- Các Trường Trung Học Nông- Lâm-Súc Đệ II Cấp .

A._ CÁC TRƯỜNG TRUNG - HỌC NÔNG- LÂM-SÚC

ĐỆ NHẤT CÁI

a ) Mục đích :

Thi hành một nền giáo dục kỹthuật hướng nghiệp

Nông- Lâm- Súc cấp Trung- học.

Đào tạo chuyen- viền cho các ngành Nông- Lâm-Súc.

Sửa soạn học -sinh lên bậc Trung -học Nông - Lâm- Súc

Đệ II Cấp.

Đào tạo nòng-gia.

b- Hồ sơ dự thi gồm có :

- Đơn xin dự thi viết trên giấy khổ 21 x 33 có dán ảnh

góc mặt, ghi rõ trường xin thi và nơi thi ( có mẫu tại các

trường Trung - học Nông -Lâm-Súc và Nha Học-Vụ Nông-Lâm

Súc số 9 đường Mạc- Đỉnh - Chi Saigon ).

1 khai sanh hay thế vì khai sanh ,
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– 1 bản sao văn bằng Tiểu - học hay chung- chỉ Tiểuhọc.

1 bản sao chứng chỉ học -trình lớp 7 với số điểm

trung -bình 1020 trở lên.

1 bản sao giấy chứng-chỉ Sắc-Tạc

(do Bộ Phát- Triển Sắc-Tộc cấp . )

Giấy cho phép của cha mẹ có chính quyền thi- thực.

1 chứng chỉ sức-khỏe do bệnh viện công-lập cấp nộp-

sau khi trúng tuyển .

Lưu ý : Học-sinh chính thức đã học lớp 6 và lớp 7 trường7

Tiểu-học Cộng-đồng nộp đầy đủ chứng chỉ học trình lớp 6 và

lớp 7 Cộng-đồng để được hưởng thêm 1/10 tổng- số điểm

thí sinh có trong kỳ thi.i

Nam- sinh tuổi từ 13 đến 15 ) tính đến cuối

Nữ - sinh tuổi từ 13 đến 18 ) năm thi.

- Học-sinh Sắc-tộc được tăng thêm thêm 2 tuổi.

Chương -trinh thi :

Cuộc thi gồm 5 bài thi viết soạn thảo theo chương-trình

lớp 7 bậc Trung -học.

1- Kiến thức phổ thông : gồm 1 số câu hỏi về Công-dân

Sử-địa 1 giờ hệ số 2 .

9- Lý-hóa : gồm 1 bài toàn và 1 số câu hỏi giáo -khoa

1 giờ 30 với hệ số 3.

3- Toán : gồm 2 bài toán 1 giờ 30 hệ số 3 .

4– Vạn-vật : gồm 1 số câu hỏi 1 giờ hệ số 2.

5- Kiến-thức Nông- Lâm- Súc : Chương-trinh lớp 6, lớp 7

Trung - học Nông-Lâm-Súc 1 giờ hệ số 3.

08



d) Chế độ học sinh :

Học sinh sẽ theo chế-độ ngoại trú .

Học- bồng : Học-sinh Sắc-tộc có thể được hưởng học bổng

theo chế độ hiện hành áp -dụng cho học sinh hay

được nuôi ăn ở Ký Túc- Xá học -sinh Thượng

địa - pluơng.

Văn-bằng : Khi học hết lớp 9, học -sinh sẽ thi lấy văn - bằng

Trung-học Kỹ thuật Đệ I Cấp ngành Nông-Lâm

Súc (văn-bằng này tương đương với văn-bằng

Trung -học Đệ I Cấp phổ thông).

Sau đó học-sinh có thể tiếp tục học Đệ II Cấp Trung-học

Nông-Lâm -Súc hay thi vào lớp Chuyên - viên Trung- đẳng Cấp I

Nông -Lâm-Súc (Huấn -sự) , sau khi tốt nghiệp được tru - tien

thâu nhận vào các Ty Nông - Nghiệp địa - phương với chỉ số

lương 270 .

B.- CÁC TRƯỜNG TRUNG-HỌC NÔNG-LÂM- SÚC

ĐỆ NHỊ CẤP.

a) Mục - địch :

-

Thi hành một nền giáo - dục kỹ - thuật chuyên - nghiệp

Nông- Lâm- Sức Cấp Trung- học.

Huấn luyện các học- sinh thi Tủ-tái kỹ thuật ngành

Nông-Lâm-Súc.

Đào tạo chuyên -viên cho các ngành Nông - Lâm- Súc.

Sửa soạn học - sinh lên bậc Cao-đẳng Nông- Lâm-Súc.

Đào tạo nông-gia.

b – Điều kiện dự thi :

Miễn qua kỳ thi tuyển : Những ứng-viên có đủ điều - kiện

tuổi được nêu ở mục (b) dưới đây và có văn-bằng Trung - học

Kỷ-thuật Đệ I Cấp ngành Nông - Lâm- Súc.

/
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Phải qua kỳ thi tuyển : Ngoài số ủng - viên có văn bằng

Trung- học Đệ I Cấp Nông-Lâm-Súc nhà Trường sẽ tuyển thêm

cho đủ sỉ số ấn định ở đoạn II nêu trên bằng cuộc thi tuyển

dành cho những thí sinh có đủ điều - kiện sau đây :

1- Tuổi : Nam từ 15 đến 16 tuổi tính đến ngày 31-12 năm

dự -thi. Nam sinh thuộc thành phần Quốc - gia Nghĩa -tử và Co

nhi Tử - sỉ được gia tăng 1 tuổi ( tức 15 đến 17 tuổi). Nam

sinh thuộc thành phần Sắc- tộc được gia tăng 2 tuổi (tức từ 15

đến 18 tuổi) .

Nữ - sinh từ 15 đến 20 tuổi.

9– Học lực : Chứng chỉ học -trinh lớp 9 với điểm trung

bình từ 10/20 trở lên (loặc chủng- chỉ học -trinh do Tư-thục

cấp phải có kiềm nhận của cơ -quan lọc -chánh.)

3- Hồ-sơ dự thi gồm có :

_1 đơn xin dự thi, viết trên giấy khổ 21 x 33 có dán ảnh

góc mặt, ghi rõ Ban xin theo học Canh- nông, Mục-súc

lay Công - tliòn (có mẫu tại các Trung-tâm thi và Nha

Học -vụ Nông - Lâm -Súc số 9 Mạc - Đỉnli- Chi Saigon) .

– 1 trích lục khai - sanh hay thế vì khai-sanh.

1 bản sao vănbằng hay chứng chỉ học -trinh.

1 chứng chỉ khỏe do bệnh - viện công lập cấp

(nộp sau khi trúng tuyển) .

- 1 bản sao giấy chứng chỉ Sắc - Tộc

( do Bộ Phát- Triển Sắc-Tộc cấp. )

c- Chương-trình thi ;

1

Cuộc thi gồm có 5 bài thi viết soạn theo chương -trình

lớp 9 Nông- Lâm -Súc.
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1- Kiến thức phổ-thông : gồm có 1 số câu hỏi về

Việt - văn, Công-dân và Sử-địa 1 giờ hệ số 2 .

9- Toán : gồm 1 bài toán 1 giờ 30 hệ số 3.

3- Lý-hóa : gồm 1 bài toán và 1 số câu hỏi về giáo-khoa

1 giờ 30 hệ số 3 .

4- Vạn-vật : gồm 1 số câu hỏi 1 giờ hệ số 2 .

5- Kiến thức Nông-Lâm-Súc : gồm 1 số câu hỏi 1 giờ

hệ số 2 .

d- Chế-độ học-sinh :

Học - sinh sẽ theo chế độ ngoại-tru .

1- Học-bổng : Học sinh Sắc- tộc có thể được hưởng học

bồng theo chế độ hiện hành áp dụng cho học -sinh hay được

nuôi ăn tại Kỷ-Tuc-Xá học sinh Thượng địa-phương .

2) - Văn-bằng : Sau khi học hết lớp 11 học- sinh sẽ thi lấy

bằng Tủ-tài Kỹ - thuật Phần 1 Nông - Lâm-Súc và cuối lớp 12 sẽ

thi lấy văn-bằng Ti -tài Kỹ- thuật Phần II Nông- Lâm-Suc.

Văn-bằng này tương đương với văn-bằng Tủ-tài Phồ -thong.

+ Sau đó học-sinh có thể thi vào các Trường Cao - đẳng Nông

Làm-Súc ( học 4 năm để lấy bằng Kỹ sư) hay lớp chuyên viên

Trung-đẳng Cấp II Nông - Lâm-Súc học 1 năm (tên cũ lớp kiểm

sự chỉ số lượng 350) .

e)- Đối với học -sinh các Sắc-tộc :

Được dành tỷ lệ 10% miễn thi vào các Ban trong tổng-số

dự tuyền. Trường hợp số ủng - viên Sắc-tộc dự thi quá số tử - lệ

các thí sinh Sắc tộc sẽ dự tranh với nhau (bài thi giống như

học - sinh Kinh ).

Ngoài ra , học-sinh cư-ngụ ở Quân -khu nào thì nạp đơn

xin thi và học ở các Trường thuộc Quân khu ấy .

oOo
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-

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NÔNG-LÂM-SÚC CÔNG-LẬP

QUÂN KHU TRƯỜNG ĐH-NHẤT-CẤPĐỆ TRƯỜNG ĐỆ-NHI-CẤP

I Quảng- Nam ( 1971 ) Hué

Quảng - Trị ( 1972 )

Quảng Ngãi ( 1972)

Quảng-Tin ( 1974 )

II
Phủ - Yen Bảo- Lộc

Khánh - Hòa (1971 ) Ninh-Thuận

Đà Lạt ( 1971 )

Bình -Thuận (1772)

Kontuum (1972) Darlac

Phủ - Bồn ( 1972 )

Pleiku ( 1972)

Tuyên- Đức ( 1972)

Bình - Định ( 1973)

III An- Mỹ ( 1972) Bình- Dương

Long-Khánh (1972) Phước - Tuy

Biên - Hòa ( 1972) Bình- Tuy

Gia - Đinh (1972) Tây - Ninh

Bình Long ( 1974)

Phước - Thành (1974 )

Hậu- Nghĩa ( 1974)

IV
An - Giang Ba -Xuyên

Cái - Bè ( 1971 ) Cần Thơ

Hà Tiên ( 1971) Định-Tường

Sadec ( 1971 ) Long-An

Cai - Lậy (1972) Vĩnh Bình

Tân - Hiệp ( 1972 )

Châu - Đốc ( 1972)

Kiến- Phong ( 1972)

Kiến-Hòa ( 1972)

Bạc- Liêu ( 1972)

Giáo- Đức ( 1972)

Gò- Công (1972)

Kiến-Tường (1973)

Vĩnh-Long ( 1973)

Kiên-Giang ( 1973)

Chương -Thiện ( 1974)

An -Xuyên (1974)

-

-
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CÁC TRUNG-TÂM CANH-MỤC SẮC-TỘC

Thiết lập và tổ chức do nghị- định số 186/GDTN/NĐ

ngày 1-2-1969.

Quân- Klu 1 Quảng- Trị

Quảng- Ngãi

• Quân-Khu 2 Klintum

Pleiku

Darlac

Quảng- Đúc

Tuyên- Đức

Lâm- Đồng

Phú - Yên

_ Ninh- Thuận

Bình Thuận

• Quân -Khu 3 : Phước- Long

58 TRƯỜNG TIỂU-HỌC CỘNG -ĐỒNG

có lớp 6 và 7 Nóng - Lâm-Súc :

Quầu -Khu 1 : 7 Trường

( 2 : 13 Trường

( 3 13 Trường

4 25 Trường

21 : 3



XVII . - TRƯỜNG THIẾU -SINH-QUÂN CAO-NGUYÊN

-

Trước năm 1954 tại mỗi Quân - Khu đều có một Trường

Thiếu- Sinh- Quân :

Trường Thiếu - Sinh - Quán Quân Khu 4 được thành lập

tai « Le Lac » Ban - Mè - Thuột để huấn - luyện các

thiếu nhi Thượng.

Trường Thiếu- Sinh - Quân Quân -Khu 1 tại Mỹ-Tho

Trường Thiếu - Sinh- Quán Quân- Khu 2 tại Huế

Trường Thiếu - Sinh- Quân Quân- Khu 3 tại Hà-Nội

Trường Thiếu-Sinh-Quân Nùng tại Móng - Cái

Trường Thiếu - Sinh- Quận Đông - Dương tại Vũng- Tàu.

Sau hiệp định Genève chia đôi đất nước. Trường Thiếu-

Sinh- Quân Nùng được dời vào Sông- Mao và Trường Thiếu

Sinh- Quân Quân-Khu 3 được sát nhập và Trường Thiếu- Sinh

Quán Quân-Khu I.

Đồn trú vãi rác mọi nơi, các Trường Thiếu Sinh- Quân ấy

phải chịu thiếu thốn mọi tiện nghi và gặp nhiều khó khăn

trong việc huấn-luyện .

Vì vậy vào năm 1956, tất cả các Trường Thiếu-Sinh-Quân

đều được tập trung lại thành một khối duy nhất tại Vũng - Tàu

lấy tên là TRƯỜNG THIẾU- SINH- QUÂN / Q.L.VN.C.H. nhằm

mục đích thống nhất việc huấn-luyện , tăng thêm phần tiện nghi

và phù hợp với đà trưởng thành của Quân-Đội .

Kể từ đó Thiếu - Sinh - Quản trong toàn quốc đã được nuôi

dưỡng đầy đủ hơn và việc huấn-luyện có kết quả tốt . Chỉ riêng

đồng bào các Sắc-tộc vì phong -tục tập quán địa phương nên đã

dần là bớt việc gởi con em theo học tại Vũng - Tàu.
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Nằm trong chính sách nâng đỡ và cải tiến nếp sinh hoạt

cho đồng bào Tiểu - số Trường Thiếu-Sinh- Quân Cao- Nguyên

đã được thành lập tại Pleiku theo tinh thần Sự Vụ Văn-Thư

số 1829/ TTLQH / 2/ 6 ngày 13-11-1964 và được khánh thành

và ngày 05 06-1965 .

1– Trường Thiếu - Sinh- Quân Cao-Nguyên hàng năm thâu

nhận một số Thiếu- Sinh - Quan Sắc - Tộc và đầu tháng 08 dương

lịch . (như các Trường Trung-Tiểu Học Phổ- Thông).

9- Điều kiện nhập học :

a. Thiếu Sinh Quân Cao- Nguyên được chọn trong số con

chính thức, thừa nhận hay con nuôi có lên án tòa của Quân Dân

Chính Sắc-tộc có cùng đối với Tổ-Quốc theo thứ tự ưu tiên

sau đây :

Con của tử sĩ và thương phế binh thuộc QLVNCH

Con của công chức và cán - bộ đã bỏ mình vì Tổ - Quốc

hay bị phế tạt vì còng -vụ .

Con quân -nhàn, còng -chức và cán-bộ có nhiều tham

niên quân - vụ hay còng - vụ.

Trường hợp đặc biệt do giới chức có thẩm quyền

tlâu quyết- định.

b . Số lượng thai nhận của mỗi gia đình tối đa là 02

Thiếu-Sinh- Quân.

c . Hạn tuồi, từ 12 đến 15 tuổi tính đến ngày nhập học là

ngày 01-08 mỗi năm.
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a.

3- Hồ sơ nhập học :

Thành phần hồ sơ :

- Đơn xin do cha mẹ đứng tên

(có mẫu) .

Chứng chỉ học trình của Thiếu Sinh Quân .

Tờ cam kết bồi thường số tiền nôi dưỡng và học phí

(có mẫu)

Bản tướng mạo quân-vụ của người cha .

Chứng chỉ hạnh kiểm và trung thành với Chính - Phủ của

phụ huynh và của Tàn Thiếu Sinh Quân .

Chứng chỉ Sắc-Tọc chứng nhận là :

Thượng miền Nam

Thượng miền Bắc di- cư

Sắc-dân Chàm

(do Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc cấp)

Chứng minh-thư thâm niên còng-vụ

(nếu người cha là Công-chúc ).

Giấy bảo đảm cho Thiếu -Sinh- Quần đi phép

(có mẫu ).

Đơn xin cho Thiếu- Sinh - Quân được tham dự các

tổ -chức giải trí và đi phép miễn cước

(có mẫu ).

b. Thời gian thâu nhận hồ sơ :

Hồ sơ được lập đầy đủ, gởi đến Ty Phát- Triển Sắc-Tộc

địa -phương hoặc Tiểu - khu theo thời gian ấn định trong

thông-cáo.

Ty Phát-Triển Sắc -Tộc địa- phương hoặc Tiểu-khu

chuyển lên Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu liên hệ.

Bộ Tư - Lệnh Quân -Khu liên hệ chuyển tất cả hồ sơ

về Bộ Tổng Tham Mưu (1ồng- Cục Quân - Huấn) để

cứu xét .
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4- Cứu xét hồ sơ :

a . Trường Thiếu-Sinh-Quận Cao-Nguyên đề cử I Sĩ-Quan

về Bộ TTM/TCQH để tham dự xét hồ sơ và tuyên thấu

Thiếu-Sinh-Quận Cao- Nguyên.

b. Bộ TTMTCQH sẽ ban hành quyết- định thâu nhậnb

Ts0/CN, Quyết-Định này được phổ biến trực tiếp

đến Ty Phát-Triển Sắc-Tộc để nơi đây gọi và đưa

Thiếu -Sinh - Quân đến nhập học Trường TsQ/CN.

c . Trường Thiếu -Sinh-Quân Cao-Nguyên liên lạc với Ty

Phát-Triển Sắc-Tạc để phổ biến và giải thích thêm

và các thủ tục nêu trên.

5) Quyền lợi củacủa Thiếu-Sinh-Quận Cao-Nguyên :

TRONG LÚC CÒN HỌC

ở nội trú

Lãnh quân-trang

Lãnh tiền qua hàng tháng

Nghỉ phép vào ngày lễ hay bãi trường

Nuôi ăn theo giá biểu Binh-Sĩ

Lãnh học phẩm

Hớt tóc miễn phí

Học văn hóa đúng theo chương-trình Bộ Văn-Hóa

Giáo-Dục.

Học quân-sự khi đến gần tuổi ra Trường (18 tuổi)

KHI RA TRƯỜNG

Sau khi đầu quân vào QLVNCH sẽ được thăng Hạ-Sĩ I

ngay khi ra Trường phục-vụ và lên cấp Trung - Sĩ sau

6 tháng nếu có bằng CC1 Bộ-Binh.

Theo học khóa Sĩ- Quan nếu học hết chương-trinh

lớp 9 trở lên (do Trường TSQCN cấp) .

– Theo học khóa Hạ-sĩ quan, nếu học từ lớp 6 đến lớp 8

(do Trường TsQCN cấp)

.
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CÁC THƯ VIỆN

Thư-Viện Quốc Gia

Số 69 đường Gia - Long Saigon 1

Thư-Viện Quốc Gia Hành Chánh

Số 200 Đại-Lộ Trần - Quốc - Toản Saigon 10

Thơ.Viện Đắc Lộ

Số 161 đường Yên-Đồ Saigon 3

Thư-Viện Vạn -Hạnh

Số 222 đưỏng Trương-Minh- Giảng Saigon 3

Thư Viện Phái - Bộ Văn -Hóa Pháp

Số 31 đường Đồn-Đất Saigon 1

Thư-Viện Pháp-Văn Đồng-Minh-Hội

Số 22 đường Gia-Long Saigon 1

Thơ-Viện Abraham Lincoln

Số 55 đường Mạc-Đĩnh-Chi Saigon 1

Thơ-Viện British Council

Số 216 đường Yên - Đồ Saigon 3

Thơ-Viện Trung-Tâm Văn Hóa Mémonite

Số 336 đường Phan - Thanh - Giản Saigon 3

Phòng Đọc Sách The Asia Foundation

Số 9 Công -trường Lam- Sơn Saigon 1
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MYC - LYC

*

2ới vàº đầu Trang

CHƯƠNG 1 ,

Sơ- lược Chính-sách Giáo-dục đồng-bào Thượng

từ thời Pháp thuộc đến Cách-Mạng 1-1-1963

I. Dưới thời Pháp thuộc
7

9
II . Hoàng- Triều Cương -Thổ

III . Chủ-trương đồng hóa của Ngô -đình- Diệm

IV . Sau cuộc Cách-Mạng 1-11-1963

11

19

CHƯƠNG 2

Nguyên-tắc căn-bản về các biện pháp nâng đỡ

Sinh -viên Học-sinh các Sắc - tộc

28

30

33

33

I. Thông-Tư số 474/GD/KH- 1 ngày 28-10-1964

II . Điều 7 Sắc - Luật số 033167 ngày 29-8-1967 .

III. Thông- tư số 38212180/VHGD/NCKHngày 17-5-1965

IV. Thông- tư số 3621GDIAFIPC2HV-7 ngày 12-5-1970

V. Khuyến-nghị của Hội-Đồng các Sắc-Tộc về

vấn -đề văn -hóa giáo-dục.

VI . Buổi họp liên Bộ Giáo-Dục Bộ Phát Triển

Sắc-Tộc ngày 1-10-1971 và các thông-tư kế tiếp

VII . Điều -kiện thi nhập học các trường Y-tế Quốc-Gia

37

39

43
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CHƯƠNG 3

S

Diễn - tiến tình - trạng Giáo - dọc

Sinh- viên Học- sinh các Sắc - tộc

Từ ngày 17-10-1964 đến năm 1973

5
1

62

1. Sự phát-triển Đại-Học, Trung-học và Tiểu-học

II . Diểu trình cấp phát học bổng

III . Tinh - trạng nuôi ăn sinh-viêu học-sinh Sắc-tộc

tại các Ký-tuc -xa .

11. Chương- trình thanh toán nạn mù chữ và

Bình-dân Giáo -dục.

74

88

CHƯƠNG 4

Chương • trình dạy Thổ - ngữ

cho đồng bào Sắc-tộc

98

107

I. Các văn - kiện qui-định chương-trình Thổ-ngữ

II . Sách Thổ -ngữ do Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học,

Bộ Giáo-Dục , Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc biên soạn

và ấn hành .

III . Đào- tạo giáo-viên Thố-ngữ.

IV . Mỡ lớp Thổ-ngữ

V. Dân -số và vị - tri từng Sắc-tộc tại miền Nam

Việt - Nam

113

115

117

VI . Nhận định về chương-trình dạy Thổ-ngữ.
126
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133

CHƯƠNG 5

Đề-nghị một đường hướng Giáo- dục

dành cho Sinh viên Học - sinh các sác - tộc

I. Nhận-định các biện - pháp nâng-đỡ của Bộ Giáo -Dục

II . Đề- nghị một đường hướng giáo - dục sinh-viên

học-sinh Sắc- tộc .

III . Vai trò của các cấp lãnh -đạo, phụ huynh Sắc - tộc

IV . Nhiệm- vụ của sinh viên học- sinh Sắc-tộc .

135

154

155

164

173

178

183

186

187

188

PHỤ - CHƯƠNG

Giới -thiệu một số Cơ-sở Giáo-dục Quốc -Gia

trong chiều hướng đào - tạo nhân - lực Sắc -tộc

Phát- friển Cao-Nguyên tiến -bộ

I. Học-Viện Quốc-Gia Hành- Chánh.

II . Học-Viện Quốc- Gia Kỹ- Thuật.

III . Học- Viện Quốc-Gia Nông-Nghiệp .

IV . Đại - Học Sư - Phạm.

V. Đại-Học Luật -Khoa.

VI . Đại-Học Văn-Khoa.

VII . Đại -Học Khoa-Học.

VIII . Đại -Học Y -Khoa.

IX. Đại - Học Nha - Y -Khoa .

X , Đại-Học Dược - Khoa.

XI . Trường Đại-Học Chuyên - Nghiệp Trung- Cấp.

XII . Viện Đại-Học Bách -Khoa Thủ Đức .

XIII . Trường Y - Tế Quốc-Gia .

XIV. Trường Sư - Phạm Cao-Nguyên

XV . Trường Trung - Học Kỹ -Thuật Y- Út

XVI . Trường Trung-Học Nông- Lân-Súc.

XVII . Trường Thiếu -Sinh - Quản Cao - Nguyên

© Các thư viện

189

190

191

192

194

195

202

205

207

214

218
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SÁCH THAM -KHẢO

1

Hiến -Pháp Việt - Nam Cộng Hòa ngày 1-4-1967 .

Nguyệt- San Thượng- Vụ : Từ số 1 ấn hành năm 1966

đến số 20 ấn hành năm 1969.

Đặc-San Đại-Hội các Sắc-Tộc Thiểu-số Việt- Nam : do Phủ

Đặc-Ủy Thượng-Vụ ấn - hành tháng 7-1967.

Paul- NƯT : Sơ lược về chính -sách Thượng-Vụ trong lịch

sử Việt-Nam. Phủ Đặc Ủy Thượng - Vụ án hành năm 1966.

Nguyễn-Trắc-Dĩ : Tin hiểu phong-trào tranh đấu FULR0

Bộ Phát- Triển Sắc-Tộc ấn hành năm 1969.

Đặc-San Dấn Thân : do sinh viên Quốc- Gia Hành-Chánh

phát hành Xuân Quý Sửu 1973.

Touneh Hàn Thọ : Một quan -niệm mở mang xã- hội Thượng

trong triển vọng phát-triền Quốc -Gia . Luận-văn kết khóa

II Trường Cao -Đẳng Quốc-Phòng 1969-1970.

Kế- hoạch 4 năm Phát-Iriển Kinh - Tế Quốc-Gia 1979-1975 :

Các vấn đề phát-triền Vùng Cao- Nguyên nâng cao nửa

sống đồng bào Sắc - Tộc do Bộ Phát -Triển Sắc- Tộc ấn hành

tháng 6-1972.

K‘Briuh Pierre Marie : Tài-liệu đào-tạo giáo.chức tại

trường Sư-Phạm Cao-Nguyên Ban-Me-Thuột ,
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Chinh - Phủ.Thành-tich tám năm hoạt-động của

Saigon 1962.

Một số tài-liệu chỉ nam của Học-Viện Quốc-Gia Kỹ

Thuật và trường Bách Khoa Trung - Cấp Phủ -Thọ.

Môt số tài-liệu căn bản của Bộ Phát - Triển Sắc - Tộc và

Bộ Giáo- Dục.

Tài-liệu của Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học.

Progress in Pedagogy : Three months report (January

February - March , 1970) Southern Illinois University

USAID Elementary Teacher Educalion contract Public of

Viet Nam.

James Yen Y.C. :

«The Tùng Hsien experiment, Chinese National Association

of the mass education Movement» Edition Peiping 1934.

Pearl S. Buck :

«Tell the people » International mass education movement

Inc. New - York . 1959

1.1 R.R.

Một số tài -liệu giảng-huấn về « Literacy prograin của

Viện Quốc-Tế Tái - Thiết Nông- Thôn tại Phi - Luật -Tân 1970 .

Juan M. Plavier :

« Doctor to The Barrios » New Day Publishers Quezon

City . The Regal Printing Co, Inc, Manila 1970.
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Cùng một tác giả

Sản xuất bản :

Lược sử các cuộc tranh đấu của đồng bào Thượng

Công cuộc đào luyện giáo chức các Sắc-tộc

VẤN-ĐỀ GIÁO-DỤC

SINH VIÊN HỌC-SINH CÁC SẮC-TỘC

do

. 98 - 0ăn -

Đốc-Sự Hành - Chánh

Giám -Đốc Nha Dân - Sinh

biên soạn

Bộ Phát-Triển Sắc-Tộc

อีก hành

Giấy phép số 1985/PT UDV KBCNT/KSALP ngày 7-6-1973
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t tác gia

của dòng bao

nức các sắc tộc

AO- Dục

- CÁC SẮC TỘC

n . Fall

Bojan

Sác- lộc

KSALP



Cùng một tác giả

Sắp xuất bản :

Lược sử các cuộc tranh đấu của đồng bào Thượng

– Công cuộc đào luyện giáo chức các Sắc-tộc

VẤN-ĐỀ GIÁO-DỤC

SINH-VIÊN HỌC-SINH CÁC SẮC-TỘC

do

2. Đổ - 0ăn - Cu

Đốc-Sự Hành- Chánh

Giám-Đốc Nha Dân - Sinh

biên soạn

Bộ Phát-Triển Sắc -Tộc

ấn hành

Giấy phép số 1985/ PTUDV/KBCNT/KSALP ngày 7-6-1973
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